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LỜI GIỚI THIỆU 

Nghe nhạc giao hướng đang dán trở thành một nhu cáu 
khổng the thiếu của con người Việt Nam hiện đại. 

Muôn nghe đựoc, muốn hiểu dược, muốn thướng thức 
dược nhạc giao hương không chí cần có ý thích, có nhu cầu, có một 
tâm hổn nhậy cám và còn phái có kiến llurc, có hiếu biết nhất (lịnh 
vc nhạc giao hưởng. 

Cần một tâm hổn nhậy cảm thì gia đình, xà hội và bân 
Ihàn con người phải trau dổi hàng ngày, còn nếu cần kiên thức, can 
hieu bi ít thì phái qua trường học hoặc qua sách vờ. 

ơ Việt Nam hiện nay dã có nhiều trường dạy ảm nhạc, 
nhưng không phải ai cũng có cticu kiện vào trường, vì vậy rất can 
những cuốn sách cỏ thế giúp cho quãng đại quấn chúng nghe và 
hiên dược âm nhục giao hướng mà không cán qua trường lớp. 

ĐÂY LÀ CUỐN SÁCH GIÚP TA NGHE HIEU ĐƯỢC 
NHẠC GIAO HƯỞNG MÀ KHÔNG CẨN QUA TRƯỜNG, 
LỚP. 


Muốn nghe dược, muốn hiếu dược nhục giao hướng thì 
trước tiên phái biêt Oàn nhạc Giao I lường (DNGII) dược tổ chức 
như thê nào? biên chè của DNGH có những nhạc khí gì? lừng nhạc 
khí cổ chức năng, nhiệm vụ gì trong dàn nhạc? âm sác cùa lừng 
nhạc khí có dóng góp gì trong việc miốu tả nội dung Am nhạc?\\v... 

CUỐN SÁCH NÀY SẼ GIÚP TA CÓ NHƯNG KIẾN 
THỨC VỂ DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG, VỂ CHỨC NĂNG 
NHtỆM VỤ ,ÂM SẮC, CỦA TỪNG NHẠC KHÍ TRONG DNGH 

Không như các giáo trinh trong các trường nhạc (môn 
‘Nhạc khí và môn “Phoi khí” của các trường Đại học âm nhạc và 
các Nhạc viện) chi di sáu vào lính nâng cua các nhac khí. kỳ thuâl 



nhau v.v... Ở cuốn sách này còn mỏ rộng cho chúng ta biẽt vẻ 
nguồn gốc, lịch sứ, qua trình phát triển, am sắc đặc lá của từng nhạc 
khí cũng như của cà DNGH qua các tác phám cụ the cua các nhạc 
sỹ nổi tiếng thế giói lừ cố chí kim, và cả những khía cạnh vãn hoá 
khác có liên quan lới các nhạc khí và DNGH nữa v.v... Qua đó giúp 
la hiểu kỹ hơn, biết sâu sắc hơn và thích thú hon khi nghe nhạc 
giao hưởng. 

Năm 1987 khi tỏi chủ irì một ctc tài nghiên cứu (cấp Bộ) 
\ề “Cai tiến chương trinh Cao đẳng Sư Phạm Âm nhạc” chính nhạc 
sỹ Trịnh Tuấn dã đe nghị đưa môn “Nhạc khí" vào chương trình, de 
nghị dó dã dược chấp nhận và môn “Nhạc Khr đã cùng vơi chương 
trình “cái tiến" sau 5 năm thực nghiệm dã chính thức dược giang 
dạy trong các trường Cao Đáng Sư Phạm. Cũng chính nhạc sỹ Trịnh 
Tuấn dã bièn soạn chương trình, dà dạy thực nghiệm, dà sửa chừa 
hoàn chỉnh tập sách này. Cũng xin giới thiệu thèm : nhạc sỹ Trịnh 
Tuấn dược dào lạo là một nhạc cóng trong DNGH ,đa lừng cổng tác 
ơ “Xướng sản xuất nhạc cụ-Bộ Vãn hoá“, dà ià giang viồn chính cùa 
trường CĐSP Nhạc-Hoạ TƯ (từ khí thành lặp -1968- cho lơi khi ve 
nghi htru - 1990 -) lai giòi ngoại ngữ, có quan hệ rộng với bạn bè 
trong và ngoài nước cho nên nhạc sỹ cỏ dù hiếu biết, điều kiện và tư 
liệu dể viết nén tập sách “Các nhạc khí trong Dàn nhạc Giao hường" 
rất quý giá, rái hổ ích nay. 

Xin trán trọng giới thiệu lập sách với dộc giả và mong 
nhạn dược ý kiến dỏng góp de tập sách dược hoàn thiện hơn trong 
những lần lái ban. Những ý kién đóng góp xin gứi về dịa chí : 

Đào Ngọc Dung Trường Cao Đảng Sư Phạm Nhạc lioạ 
TƯ - Thanh Xuán - Hà Nội. 


Hà nội tháng 5 năm 2002 
Nhạc SY Đào Ngọc Dung 



PHẨN Mỏ ĐẨU 


CÁC NHAC KHÍ TRONG DÀN NHAC 
GIAO HƯỞNG VẢ CÁCH PHẢN LOAI 


"Người giới thiệu chương trình vừa dứt lời, tăn ì mĩm 
nhung do từ từ mỡ rộng... toàn canh dàn nhạc dà hiện ra huy 
hoàng trôn hục hoà nhạc. Các nhạc công, nam cúng như nữ. áo 
quẩn chính tò. tư thố nghiêm trang, mỗi người dă sẩn sàng ờ mỏi 
vi trí cùng vối nhạc khí cua mình. 

Ngoi thành nlìicu hàng theo hình de quại ờ phía HƯỚC 
dàn nhạc, o hòn trái và chính giữa tà các nhạc công cám mội loại 
đàn có ca cấn keo. Nhưng chiẽc dàn trông thạt xinh xán. dường 
nét hài lìoà. dang khoe mán gổ dưới lớp véc ni bóng loáng. 





Nhưng kích thước cùa chúng thì khác nhau: ơ phía bên 
trui, các nhạc cóng có nhưng cây dàn nhô nhai: rồi đến cấc nhạc 
còng cỏ những cây dàn ĩìhinli hơn chút ít. Bèn phái là các nhạc 
còng có nhùng câv dàn hình dáng tương lự nhưng to hơn nhiều, 
người ngồi sau dàn. thân dàn dặt giữa, hai dùi. cán dàn gác lèn 
vai. Phía sau các nhạc còng ngồi với những cây đàn lo đó và 
chiếm hét ca cánh bén phiu cùa buc hoà nhạc lại là những cày 
dàn, cũng có hình dáng tương tụ nhưng to hơn nửa, các nhạc 
còng dứng sau dàn, vừa bó, vừa thấp hơn đàn. 

ơ khoáng giữa phía sau các nhạc công cam dàn là nhừng 
dầy nhạc còng với các loại sáo, kèn : có những chiếc sáo ngang, 
với bộ cun bấm ngón bằng kim loại bám quanh thân ống trỏng 
thật phức lạp, có những chiếc kèn gỗ thàn tháng miệng loc dcn 
huyền mau mun. bẽn những chiếc than gồ tròn to như những 
khúc tre bống mau mận chín. Phía sau các nhạc cổng vừa ke là 
những nhạc công với nhiều loai kèn dồng, cái bằng dồng trang, 
cái bảng dồng vàng, cái thì thăn ken cụỏu tròn xoe, cái lai dài 
rigoẵng. có loại nhó nhẹ thanh tú. lại có loại đổ sộ nặng ne... l ất 
ẹá deu bỏng lộn, choáng lộng, chói loù phân chiếu ánh đen. 

ơ phía trong cùng khoang giữa là các loại trỏng: cỏ 
nhùng cái xôp thành bộ dặt trước Iììặt nhạc cõng, lo cỏ. nho có. 

tang day. lang mỏng đều có. ơ chỏ bó nong này lại tháy nhô lẽn 
một que sát. bèn nên úp một nhạc khí tròng như một hên cua bộ 
chũm choe, lại có một que sát khác treo lung liing một thanh kim 
loại hình tam giác. Bèn cạnh dó còn có những cái trống tròng 
như nứa hình cáu dal trên giá sài thật dổ sỏ. 

0 phía sau của cạnh trái, là nhiều nhạc khí trỏng ciliig lạ. 
có cái như chiếc bàn nhỏ mà trên mặt là những thanh gổ treo 
thành dàn. có cái là một dàn khung treo lũng lảng những óng 
kim loại, có ca loại dàn khá đổ sộ với CỘI với xà và các sợi dàv 
trần câng thành một mặt phảng giống hình tam giác... 
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Sơ ĐÔ DÀN NHÁC' GIAO HLTỠNG 





Đây là quang canh dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc đòng 
đảo, trang trọng mà lộng lảy làm sao.., 

Người chi huy đĩnh dạc liên ra chào còng chúng* rồi quay 
sang bước lên hục chi huy, hướng vào dàn nhạc. 

Lưởt nhìn trang tổng phổ, một thoang quan sát kháp cấc 
nhạc công, người chi huy chợt ngửng cao đầu, tay cầm (lũa chỉ 
huy. hai tay nâng len với động tác dứt khoát: Đây là hiệu lệnh 
cho dàn nhạc san sàng diiỉn tấu. 

Nhái loạt, các nhạc công chuyến lừ tư thê chu án bị sang 
tư the sàn sang: người nâng dàn tỷ vào cam, người dưa kèn lên 
miệng... 

Ngay sau đày, người chi huy bát vào những nhịp đầu liên 
của một lác phám giao hường, cả dàn nhạc dồng đáo với bao 
nhiêu ỉ oại nhạc khí trong tay các nhạc cõng đìèu luvộn sè rung 
len những âm thanh kỳ diệu, sc ngàn vang trong thê giới tuyệt 
mỹ của giai diệu và tiốt tấu, với mầu sác muôn YC của cấc họp 
àm trong mọi cách phổi hợp nhạc khí. Được sống trong thê giới 
tuyệt dẹp dỏ. dược thú trí tưởng tượng hay bổng theo nội dung 
tác plìầm. cổ thó coi đày là hanh phúc của những người biết 
thướng thức âm nhạc... 

Tròn dây ĩà một cách tả cành mội dan nhạc giao hướng 
trong cách bố trí thương gặp . 

Dàn nhạc trên dày có lới 90 nhạc khí thuộc 28 loại kluíc 
nhau, nhưng người mièu tả đa tránh ke ten các nhạc khí dó nụ 
cung cố thè vì thấy không cán thiêl, cung có the vì không plìài 
người nào véu ầm nhạc hoặc dà làm còng lác ám nhạc làu năm 
mà không cỏ diều kiện ticp xúc và tìm liicu sàu vổ các nhạc khí, 
cũng có the biẽì hốt nhạc khí trong dàn nhạc, ke tên ra thòm rối 
cho người dọc. Nhưng nếu muốn miêu la nội dung tấc phiún và 
hiệu quả điển tàu. thì vi ộc nhắc dốn len lừng nhạc khí, từng “bộ" 
nhạc khí là khống thê tránh dược, Và de hieu những nội dung 
dược miêu là. người dọc nhài thiet phai có những hí cu biết nhất 
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dinh vé nhạc khí. Những hiếu biết như vậy càng không thê thiêu 
trong kiến tlìức của cức giáo viên dạy nhạc tưưng lai. 

Cẩn xác định thêm, vì không có yèu cẩu, nôn trong 
chương trình Cao dắng Sư phạm âm nhạc không có món Nhạc 
khí học là mòn học chuyên sâu vổ các nhạc khí trong dàn nhạc, 
từ âm sác. tính năng, các ngón kỹ thuật đến vị trí trong dàn nhạc, 
hicu quá khi két hợp với các nhạc khí khác VAX.. Tuy nhiên nếu 
không có yêu cẩu nắm vững các nhạc khí để dùng vào việc sáng 
tác hoặc phối cho dàn nhục, chúng ta lại cần có những hiểu biết 
nhất định de có thể hỗ trợ cho cống tác giảng dạy thướng thức 
âm nhạc cũng như tạo cơ sớ đe tự học, nâng có trình độ. Do đó, 
nội dung các bài giáng vồ Nhạc khí ớ đây sẽ không đi sâu vào 
những vãn dẻ kỹ thuật mà chú ý nhiêù hơn đốn những kiến thức 
vãn hoá liên quan tới mọi nhạc khí, một phần tới dàn nhạc. 

Trở lại với SƯ đồ dàn nhạc chúng ta đă biết. Cần nói rõ, 
đấy là một cách bó trí của dàn nhạc Giao hường, còn có những 
SƯ đổ bò trí khác di ít nhiều. Tuy nhiên, ở cách bố trí nào. cũng 
phái theo một số nguyên tắc thống nhất. Ví dụ: các nhạc khí có 
nguồn phát ảm và cách phát âm giông nhau hình thành một u bộ M 
thì bố trí gần nhau, trong số đó những loai dàn dùng cần càng vĩ 
cọ xát vào dày đàn - gọi là bộ vĩ - bao giờ cùng dưực bố trí ờ trôn 
cùng... Nhưng trước hốt de giúp dẻ nhớ các nhạc khí trong dàn 
nhạc, cấn biêt nguyên tắc phân loại chúng. 


NGUYÊN TẲC PHÂN LOẠI CÁC NHẠC KHÍ 

* Cân cứ vào nguỏn phát âm . các nhạc khí dược chia 
thành các họ. các gia dinh nhạc khí như sau: 

1) Nhac khí dàv . gọi tắt là dàn dâv . có nguồn phát âm là 
những sợi dây đàn, khi bị tác dộng dà rung lên mà lạo thành 
sóng âm. 
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2) Nhac khí dùng hơi thổi , gọi tắt là kèn hơị có nguồn 
phát ủm là cột không khí bên trong lòng ống (thân của cấc loại 
kèn, sấo) do tác động cua hưi thổi qua vật trung giai) tạo sóng là 
mép lỏ thổi hoặc dầm kèn, hoặc miệng thổi mà tạo thành sóng 
âm, 

3) Nhac khí gồ , nguồn phát âm là toàn thân hoặc một bộ 
phận dộc lập cúa nhạc khi khi dùng dùi gõ dã rung lên tạo thành 
sóng 

* Sau khi phân thành ha họ nhạc khí nói trôn, trong mỏi 
họ, căn cứ vào cách phất am của chúng, người ta lai phân loại 
thêm như sau: 

1) Đàn t/ừv chìa [hành d LỉhỂỉỉl ' 

a/- Đàn day dùng cần cánh cung căng lông đuổi ngựa 
(ma vĩ) cọ xát vào dây đàn, gọi lát là dàn VI - (Nhị, Hổ của chúng 
la thuộc loại này), Trong dàn nhạc Giao hưởng (DNGH) tất cà 
cúc dàn vĩ được gọi là bò vĩ gổm có Violon , Violoivaho hay 
Viola , Violoneelle hay Ccllo và Conlrebassc. 

b/- Đàn dàv dùng ngón tay, que hay móng gay, gọi tắt là 
dà 11 lĩ ây (Tam. Tứ, Tỳ bà, Thập lục. Ghi ta. Mandolin thuộc loai 
này). Trong dàn nhạc Giao hưởng, hiẹn nay chi có đàn Harpe 
thuộc loại này tham gia. 

c/- Đun dây dùng búa gò. (Trong các nhạc khí dân tộc có 
dàn lam thập lục). Trong dàn nhạc Giao hướng có Piano thuộc 
loại này. 

2 ) (íi(Ị dinh kèn Ỉuỉi nhân ìhànỉì 2 nhỏm, £CỊÌ ỉi) ỉtiii bõ. 

a/- Bộ £Ó gỏm các loai nhạc khí hơi mà thán ống có mở 
các lò hờ, nhạc cõng có thổ trực tiếp hoặc gián tiếp đỏng mỡ 
những lò dó bằng ngón tay. 

Trong bộ gỏ, người la phàn biệt thèm: 

- Nhỏm cỏ lỗ thổi. 
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+ Vật lạo sóng làm rung cột không khí bên trong thun 
ổng là mép lỗ thổi (sáo ngang, tiêu của ta thuộc loại này). 

Trong DNGH, đó là Plute và Piccolo. 

- Nhỏm dam dơn. 

4- Vặt lao sóng là dăm dưn. Trong DNGH, dó là các kicu 
kèn Clarinettc và Saxophonc. 

- Nlioin dăm kếp . 

+ Vật tạo sóng là dăm kép. Trong DNGH, đó là 
Hauthoís. Haulhois-alto (còn gọi là Cor Anglais) và Basson (còn 
gọi là Pagoil). 

Cán chú ý, xưa kia, tất ca các nhạc khí bộ gổ (trừ 
Saxophone ra dời sau này) đều được làm bàng gỗ. Ngày na\. 
người ta thấy các loại Plutc. Piccolo. Clarìncttc làm bằng kim 
loại nhưng chúng vẫn thụỏc bộ gố. 

b/ Bộ đổng, gồm các loại kèn hơi có một bộ phận gọi là 
“miệng thổi". Tất cả các kèn hơi bộ này dều dược làm bằng kim 
loại, trong DNGH, có Cor, Trompeụ Trombone, Tu ba. 


3) Gia tỉ ình các nhac khí Sỉõ, xoi (Im t! Sỉ là bô íỉõ. Chúng 
dược phân biệt: 


a/ Nhạc khí hộ gõ có định ám (Đàn Trưng. bộ Cồng, 
bộ Đàn đa dân lộc thuộc loại này). Trong DNCìH. có 
Xylophone, Cclcsta, Dàn chuông (Jcu dc clochcs) và trổng 
Timbalc. 

B/ Nhạc khí hộ gò kliỏng định àm . 

Trong DNGI ỉ dó là Trống 1ỎÌ1 Grosse caisse . Trống nhỏ 
Tamhour và Tambourin . cái Keng tam giác Trianglc , cái 
Cvmhalc V.Y... ('ỉVong các nhạc khí dan tộc. các loai Chiêng, 
Trỏng. Mỏ. phách. Thanh la, Nao bạt. Cliilm choe V.Y... thuộc 
loai nàv). 



Trên đây. chúng ta đã nhìn lướt qua các nhạc khí trong 
dàn nhạc Giao hưởng và cách phân loại chúng. Sau dây chúng ta 
sẽ lần lượt tìm hiếu kỹ hơn về từng nhạc khu cũng như từng bộ 
trong dàn nhạc Giao hưởng. 
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PHẦN THỨ NHẤT 

ĐÀN DÂY 


Đáy là gia đình dỏng dảo nhất irong dại gia dinh các 
nhạc khí. Đa sổ những người hoạt dộng àm nhạc bước vào cuộc 
dời nghệ thuật này với mội cây đàn dây. Đa số nhạc còng ở các 
nước cỏ non ảm nhạc cổ điên phát triển là những người chơi dàn 
vĩ. Chúng ta lần lượt lìm hiếu chúng. 


A- BÔ Vĩ. 

Trong dàn nhạc giao hương, đàn dây, mà hau hct là đàn 
vĩ. là thành phán đỏng dào nhất. Các loại đàn vĩ này dược gọi 
chung là hò vĩ . và bộ \'\ chính là hal nhân cư bán, là bộ phạn nam 
dịa vị chù dạo, được sử dụng nlìicu nhất so với các nhạc khí các 
hộ khác trong DNGH. Bộ vĩ gồm 4 loai dàn: Violon, Violoivalto 
hay Viola. Violon-celle hay Ccỉlo và Contre-bassc. Chúng được 
gọi là dàn vĩ VI cách phát âm chủ yếu cùa các loại*‘dàn này là 
dùng một cán cứng có căng lòng đuôi ngựa cọ xát vào dây đàn. 
Đuòi ngựa. iiống Hán Việt là nuì vĩ, Cẩn căng lóng đuôi ngựa là 
arcbel (ác-sô), các loại dàn dùng archet do đó dược gọi là đàn vĩ. 
Chúng ta lần lượt ùm hiếu chúng. 

1- Violon. 

2- Vilon-allo 

3- Violon-cclle, Cello 

4- Conlrc-hassc. 



1-Viỏlông: 

Pháp : Viơlon Ý : Violino Đức : Violine. 



+ Liclì sử phát triến : 

Theo nhiều nhà nghiên cứu nhạc khí học, cây đàn cổ nhất 
dùng càn căng vĩ cọ xát vào dày dô phát âm được miêu tả như 
sau: Đỏ là một ống bàng gỏ phong (cùng họ với gỗ xung) đường 
kính 5 cm. dài 11 cm, một đầu ống có căng da trăn vẩy lo làm 
bàn truyền âm. Đàn này dùng cung căng mã vĩ cọ xát vào dày đê 
phát âm. Theo truyền thuyết, cáy đàn này do Ravana vua xứ 
Lanca (ngày nay là XYi-Lan-ca) sáng chế ra từ 2 đến 3.000 nàm 
trước CN. Người ta gọi dàn đó là Ravanastron. 

Theo cách miêu ta nói trên, cây đàn do vua Ravana sáng 
chê rất giống với dàn Nhị của nước ta (cũng nền biết, khi cây 
Violon mới dược giỏi thiệu vào nước ta. các cụ đă gọi nó là cái 
“nhị Tày"). 

Qua nhiều cái tiên, dàn Ravanastron du nhập vào các 
nước A-rập, vào Bắc Phi, ở dấy, cây đàn dà có thùng cộng hương 
hình quà bàu và dược gọi tên là Rebab (rebec), đến thời Trung 
cỏ thì sang châu Au, không ngừng được cải tiến và trớ thành 
vièỉe rồi viole với 6 hoặc 7 sợi dây và thùng dàn thu nhỏ lại. Nó 
trò' thành Violon từ bao giờ thì khó bièt thật chính xác, nhưng 
tên Violon đượcghi vào thư tịch cổ sớm nhất là năm 1523. Và 
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chính là từ vùng Cremone (cVẽ-mô-nơ) nước Ý vào thế kỷ XVI 
mới xuất hiện những chiếc Violon tuyệt hảo, nổi tiếng thế giới 
suốt từ đó tới nay. 

Violon có vị trí trong dàn nhạc từ thế kỷ XVII , những 
nhạc sĩ đầu tiên có tác phẩm cho Violon (sonate, concerto - 
những hình thức khí nhạc- đà xuât hiện và hoàn thiện dần cũng 
nhờ có sự hoàn chỉnh của chính nhạc khí này thúc đẩy) la 
Corelli, Torelli, Vivaldi 



++ Cấu tao : 

Đây là loại dàn có kích thước nhỏ nhất trong các đàn vĩ. 
Thùng dàn dài khoảng 35,7cm, mặt đàn và hậu dàn (mặt dưới) 
phông lên. tliân đàn khuyết ở giữa theo dường nét chữ c. mặt 
dàn có hai lỗ 1 Ĩ 1 Ớ theo hình chữ f, kê cả cần, đàn dài khoảng 
60cm (Kích thước trên có thê xê dịch chút ít tuỳ theo từng mẫu 
dàn. Củng cần biêt là dê cho trẻ em tập, người ta còn sản xuất ra 
các mẫu dàn Violon có kích thước thu nhỏ, được gọi là 1/4, dàn 
1/2, dàn 3/4, dàn 7/8.) Người ta đà tính cả cây đàn gồm 69 chi 
tict (có thế là 71 nếu mặt và hậu đàn được chắp từ hai mảnh) 
dược dán gân vào nhau bàng một loại cồn dán đặc biệt. Trong sỏ 
những chi liêt nằm ẩn bòn trong thùng dàn, dáng chú ý là một bộ 
phận rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới tiếng dàn là cái Am 
(àme - có nghĩa là linh hồn): Đây là một que tròn bằng gỗ thông, 
dường kính chừng 6mm chống khít vào mặt và hậu đàn, ở ben 
dưới chân phái của chevalet (ngựa đàn). Cẩn. hậu, bọc và ngựa 
làm bàng gồ phong (Érable), bàn bám ngón, gốc dây, tỳ cầm. 


15 



trục lên dây là bằng gỗ mun, mặt đàn bằng gố thông, tất cả được 
phú ra ngoài một lớp véc ni bóng. 

Cái archet là một quc gỗ dài và cong trung bình dài 75 
cm một đầu có mấu, đầu kia có bộ phận căng dây. Túm lông 
duỏi ngựa có khoảng 150 sợi, lắp vào mấu dầu archet và bộ phận 
căng dây, dàn thành một mặt phảng rộng khoáng 6mm; dài 
65cm. Để có sức cọ xát tốt, trước khi kéo dàn, ngưừi ta miết mặt 
mã vĩ lên miếng nhựa thông. 

+++ Đãc dicm kỵ thuàt . 

Đàn Violon có 4 dây, xưa kia được chuộng nhất là dây 
ruột thú (ruột cừu), sau được thay thế bằng dây kim loại, mới 
đây có dây nylon. 


4 (lây Violon 

Tấm cử Vitìlon ° 

o y 

ỵ ~ • - 1 » ■ -T- -.—ti 

-° 

1 ■■■/-■ 

s o 



o ớ 

\ 

Đàn có 4 dây, lẽn theo quăng 5. Tầm cữ trong dàn nhạc 
thường là 3 quãng 8 và 1 quãng 4, nhưng khi độc tấu có thể mở 
rộng thêm về phía âm cao thành 4 quãng 8 và hơn nữa, chưa kể 
đến âm bổi. Đày chính là nhạc khí giọng nữ cao (soprano) của 
dàn nhạc với tầm cữ quá gấp đôi tám cữ giọng nữ cao thanh 
nhạc. “ 

Bán nhạc viết cho Violon khới thuỷ dùng khoá Sol dòng 
1, dôi khi dùng khoá Đo. Sau đó, từ lâu lắm rồi, người ta chì 
dùng khoá Sol dòng 2. 

Không di sâu vào những vấn đề kỹ thuật kỹ xảo, cũng 
cần biết một số đặc điểm: 

-Thông thường, người ta chơi đàn trên một sợi dây. Tuy 
nhiên, có thể chơi trên 2 dây, 3 và 4 dây dồng thời. 
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-Ngoài cách dùng archet, nhạc cồng còn dùng ngón ỉay 
bâm trực ticp lên dày đàn (gọi lù pizzicato). cả ngón tay phái lản 
ngón tuy trái. 

- Các ngón bàn lay trái xử lý độ cao các nôi. do bàn bấm 
ngón khổng có phím cố định, có thể chuyển dịch linh hoạt, 
không nhất thiết phải theo độ cao các âm của gam bán cung 
bình. Phối hợp với tay archct, tay trái thực hiện các nốt nhạc lưới 
nhanh với sự nhanh nhẹn không khác gì những nhạc khí ‘Miến 
thoảng nhâl trong dàn nhạc (PluLe, Clannette), lại có lợi thế hơn 
là khi cán thiet có thó dồng thời thể triện nhiều bè. 

- Archct có thổ luyến và ngân các âm thanh dài hơn bất 
cứ người cu sĩ nào dài hơi nhất. Người nhac cóng điêu luỵcn có 
the gi ừ lâu dáng kể một lán kco hoặc đẩy arcbet, hạn nữa, cồn có 
thé làm cho người nghe khỏ phân biệt chỏ mình dổi hướng 
archcl trong nct nhạc, 

- Cũng cần biết thêm kỹ thuật bấm ngón lay trái phải 
điêu luyện, nhưng kỷ thuật tay cầm archct (tay phải) lại quan 
trọng hơn: Linh hổn tiếng dàn là do archet. tiếng đàn dep là do 
archet. 

++++ Am sắc, tính nàng, vi trí trong dàn nhac . 

Tiêng dàn Violon nghe ráVdỗ rihận ra, ngay cả khi nó hoà 
tâu trong dàn nhạc, Người ta khen nó dẹp rực rỡ, tươi sáng, bóng 
bày, và đúng là khi Violon lên tiêng lù cứ véo von như tiếng sơn 
ca giữa bầy chim. Tiêng dàn Violon có đấy đủ khả nũng thể hiện 
mọi suy tư. mọi trạng thái của tình cám. từ say sưa trìu mến dên 
nhí nhảnh tươi vui, lúc xáo động, khi kiêu hãnh... Nó có thể rộn 
ràng nhảy nhót, rói cũng cỏ thổ day dứt thương đau... Tóm lại, 
theo câm hứng của nhà sơạn nhạc có tài và trong tay người nhạc 
công điêu luyện, đàn Violon có dù khả nâng thổ hiện mọi góc 
cạnh của tình cảm con người qua âm thanh của minh. 

Trong diễn làu. Violon có thổ ung dung nhẹ nhõm lướt 
qua những ncl nhạc nhanh nhất một cách thật thanh thoát. Trong 



bình ám nhạc, lừ những thế ký trước, đã nhận xél và lỏn vinh 
Vioion. coi nổ như một nữ hoàng ngự trị trong dàn nhạc, ơ khu 
âm cao, người ta de nhân thấy dó là giang sơn triều dinh của nó 
dà dành, ngay ớ phần những âm trám, Violon cũng cỏ nhưng âm 
thanh luyệt dẹp. có dầy dù mành lực chinh phục tình cảm người 
nghe. Và vì thố... khi Violon lên tiêng, thường là các nhạc khí 
khác nhường lời... 

Trong hoà tấu, Violon thường di giai điêu chính. Đốn 
những đoạn giai điộu được chuyến giao cho những nhạc khí 
khác, nó thường vàn kín dáo dem theo. Còn khi dộc tàu, Violon 
hiện lên rực rờ với lất cả hào quang chói lọi. 

Nói ve cày dàn Violon. xin nhắc đến ý kiến của Bcrlioz, 
nhà soạn nhạc lớn của Pháp thế kỷ X'1X. ỏng đă viết như sau: 
“Chúng (tức là những dàn Violon hợp thành một khối) có sức 
mạnh lai có sự duyên dáng, nhẹ nhàng: có ám diộu ảm dạm lại 
cỏ âm diệu tươi vui, có thế mơ màng, có the say sưa. Những cây 
Violon là những dày tớ trung thành, thõng minh, nãng nổ và 
không he biết mệt mỏi. Những giai diệu êm ái không the giao 
cho nhạc khí nào khấc có hiệu quá tốt hơn )k giao cho khối 
Violon. Khổng có sụ êm dịu thấm thìa nào có the so sánh được 
với ảm thanh của 20 sợi dây cao rung lên từ 20 archeí thuần 
thục. Đấy chính là giọng nữ đích thực cùa dàn nhạc. Say dắm mà 
trong trắng, lúc não ne, lúc ngọt ngào, nó khóc lóc, nó kêu van. 
MÓ than thớ hay cất tiêng hát, nó cầu nguyện, 11Ó mơ màng hay 
bạt lôn những liêng mừng vui... Không nhạc khí nào khác có the 
làm như nó được...". 

Qua nhận xét í ren. chúng ta thây Violon dược đánh giá 
thật là cao. Cũng cán nói thèm, cùng với sự hoàn chỉnh ve mặt 
cấu tạo của cây đàn. kỹ thuật dicn lau cùng dược hoàn thiện với 
sự xuất hiện cùa nhiều danh cám. dãy cũng là nhùng điều kiện 
thúc đáy sự hình llìành cua một số hình thức tác phẩm như 
Sonate. Concerto... 
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Uu tlìê đặc biệt của Violon trong dàn nhạc được giữ 
vững qua hơn ba thê kỷ cho đến sau này, không phái là nó dà 
không gặp những sức tấn công mãnh liệt của các nhạc khí bộ 
gô, bộ đồng. Với kỹ thuật diễn tấu cũng phát triển dần tới mức 
hoàn thiện, cùng với sự cải tiến hoàn chỉnh, về mặt cấu tạo, các 
loại kèn hơi cũng dần chiếm lĩnh những vị trí xứng đáng của 
mình trong dàn nhạc, nhưng đàn Violon vẫn cứ dứng vững là 
nhạc khí quý giá nhất. 

Violon, cây dàn có âm thanh cao nhất trong bộ vĩ, không 
phát triển dơn dộc. Cùng với nó, các thành viên khác trong bộ Vỉ 
cũng phát triển, vì từ những thế kỷ XVI, XVII, theo yêu cầu của 
giới sáng tác và biểu diễn những người thợ dàn đã tìm mọi cách 
làm giáu thêm khu âm trầm cùa đàn vĩ với những cây dàn có 
thùng đàn to hơn, cần đàn dài hơn, cây dàn lớn hơn. Và Violon, 
cây dàn giữ vai trò quan trọng nhất trong dàn nhạc lại là cây dàn 
bé nhỏ nhất trong tât cả các loại dàn vĩ. Lần lượt, chúng ta tìm 
hiếu đến những cây đàn vĩ lớn hơn. 

2) Vi-ỏ-lòng-An-Tò hay An-tõ. 

Pháp: Violon-alto Ý: Viola Đức : Brasche 



+ Cấu tao: Vé toàn bộ, cấu tạo của Violon-alto giống V 
như Violon. Chi nhìn riêng một cây violon alto, ta dẻ lầm tương 
nó là Violon. Đặt hai dàn bên nhau, ta sẽ thấy violon alto hơi 
nhỉnh hơn một chút, riêng archet cũng lo nhưng lại ngắn hơn. 
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++ Đăc điểm kỹ thuât; Alto cũng có 4 dây lên theo 
quãng 5. tầm cử trong dàn nhạc hạn chế trong phạm vi 3 quàng 8 
rưỡi. 



4 dáy Aìío 




UL 


TảmcữAUo ỵ 


o: : 


o 


o 


Như vậy là so với Violon , Alto hớt đi sợi dây cao nliât và 
dược thỏm một sợi dây trầm, nằm ở quãng 5 bên dưới sợi dây 
trầm nhất của Vioion. Bán nhạc cho AI to dùng khoá Do dòng 3 
và khoá Sol. 

- Cách cẩm dàn, các kỹ thuật, kỹ xáo Alto cũng giống 
như Vioion chuyển sang. Riêng vì cẩn đàn dài hơn. các ngón 
bấm hơi rộng hơn, archcl lại năng hơn nùi có một số cách xử lý 
khác di. dồng thời cũng làm cho AI to nặng nc hơn, không thế 
sinh động linh hoạt như Violon. 

+++ Am sác, tính năng, vi trí trong dan nhac. 

Mới làm quen hoặc thoáng nghe, rất dé lầm tiếng Allo 
với Violon. Thực ra, chỏ khác nhau lớn giữa hai nhạc khí này 
chính là tính chất tiếng dàn: Tiếng A!to không chỉ có âm hường 
trám hơn. mà mờ lôi hơn, có vẻ u sau, ủ dột một cách dịu dàng 
kín dáo, lại khiêm nhường, nhũn nhận.., và rất gợi cảm. Đương 
nhiên, tính cách như vậy khống thổ thích hợp với những nhân lố 
nhẹ nhàng, hào nhoáng, bóng hẩy. vút nhanh như Violon dược. 

Mỏi trường hoạt dộng chính của Alto không phải là phần 
âm cao, nó chảng bao giờ lại lìm cách trội lên tranh dua thanh 
sác với Violon. Ngược lại. nó biết dùng những ãm trầm vang 
láng, ngân len tiêng nhạc rất đa cảm, rái sà LI xa dỏ lác động vào 
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lòng người. (Tất nhiên, “nó" nói ờ dây- củng giông như những 
trường hợp chúng ta đề cập tới các nhạc khí khác- cần dược hiểu 
là nhạc khí nằm trong tay người nhạc công tài năng trình tấu một 
tác phẩm có giá trị). 

Nằm trong hộ vĩ, âm thanh Alto thường mờ lắng. Nó vẫn 
thường kiêm tốn, kín đáo một cách thật dáng yêu khi đệm cho 
Violon, và khi nào cần gày một hiệu quả mờ lắng, kín đáo, 
khiêm tốn như vậy, người ta giao cho nó thể hiện. Nhiều khi, 
Alto cũng di giai điiêụ, đó là những khi cần diễn tá những nét da 
cảm mà lại dượm một vẻ buồn nhè nhẹ, có thể say đắm nhưng 
không bi luỵ. Cái chất đa cảm của nó còn dược khai thác để xử 
dụng trong thủ pháp dối thoại, đối thoại với một giọng hát hoặc 
vói một nhạc khí khác đều rất dạt. 

3) Vi- ỏ-lông-xen hay Xen-lỏ. 

Pháp: Violoncelle Ý: Violoncell-cello. Đức: Violoncel 


Cello 



+ Cấu tao : 

Cùng một thời với Viola, có một đàn vĩ khác trầm hơn là 
Viola-da-gamba .Viole phát triển thành Violon, còn Viola-da- 
gamba phát triển thành Cello (đừng lầm với Viola ngày nay là 
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ten tièng Y của AI to, lại do đàn Viola-da-braccío phất triển 
thành). 

Viloncelle trổng (lúng là một đàn Violon khổng lồ: Đàn 
cao klìoàng l,4m, riêng thùng dàn dài 60cm, chỗ rộng nhất 
44cm, thành dàn khoảng I5cm. 

Không ke về kích thước lớn hơn. đường nết dồi chỗ khác 
nhau, các bộ phận cấu tạo thành cay đàn Cello cung giống như ở 
đàn Violon hay Alto. Với kích thước lớn như vậy, nhạc còng 
không the chơi trong tư thố dây dàn nằn ngang như chơi Violon 
hoặc Alto, mà phái (V tư thố dày đàn thang đứng. Xưa, nhạc còng 
treo dàn lên cỏ (khi diều hành) hoặc cặp chặt vào hai dùi (khi 
ngồi lâu). Cho đòn giũa thê kỷ trước, người ta mới thêm cho dàn 
một que chống đổng thời làm núm mác gốc dày), cải liến này 
giúp cho tư the nhạc còng thoai mái hơn. không còn cán cặp chãi 
dạn vào đùi. Không cỏ cái tỳ cầm và có thêm que chóng dàn, 
dấy là những chỗ khác nltựau về câu tạo cùa Ccllo so với Violon 
hoặc AUo . 

++ Đàc di ếm kv thuat. 

Cello cũng có 4 dãy, cung lèn dây theo quàng 5 và cùng 
lên với 4 dáy của alto nhưng trám hơn [ quàng 8. Tám cữ của 
đàn trong dàn nhạc là 3 quàng 8 và 1 quầng 5 và có thế hơn nữa. 

Bản nhạc viết cho Ceilo dùng khóa Fa, khoá Do dòng 4, 
khoá Sol. 


4 day Cello Tủm cừ Ceỉỉtt 



o o 
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- Nếu có the nói là kỹ thuật chơi Vioỉon và Alto hầu như 
hoàn toàn giống nhau, kỹ thuật chơi Cello lại khác đi nhiều do 
kích thước của đàn, do tư thế kéo đàn. Người ta vần có thê đòi 
hỏi Ư Cello mọi khá năng thế hiện như Violon, tuy nhiên phải 
giâm bớt phần nhanh nhẹn, và hạn chế hơn trong khá nàng chơi 
hai dây. 

-Cũng như Violon và AI to, Ccllo có thể chơi tròn 1 hoặc 
2 dây (giai diệu) và cũng có thể kéo trôn 3 hay 4 dầy cùng một 
lúc (hợp âm). Ccllo cung có ngón pizzicalo, và dặc bict là tiêng 
búng dây Cello không khô như tiếng búng của Violon, nó êm ái 
hơn. mượt mà hơn, do đó ngón pỉzzicato ớ Ccllo dược dùng 
nhiều. 

+++ Ảm sác, tính năng, vi trí trong dàn nhac. 

- Cello dược coi, khi thì là nhạc khí bè trầm, khi thì là 
nhạc khí đi giai diêu. Trong tầm cữ bình thường cùa nó, đó là kết 
hợp của tẩm cữ các giọng nam trám, nam trung và nam cao 
thanh nhạc, tiếng dàn Cello phong phú, rực rỡ hoặc cũng rất êm 
ái, mượt mà như các giọng hát hay nhất. Lên những nốt nhạc cao 
nhất, vào lĩnh vực của giọng nữ cao hoặc Violon, tiếng Cello 
kém han, dày là chưa nói tới nghe rỏ cả tiếng vĩ xát lẽn dãy, 
tiếng ngón lay bấm lèn bàn bấm ngón. 

- Là thành viên trong dàn nhạc, vị trí chính của Cclio là ở 
bè trầm của bộ vĩ. ơ vị trí này, khi hoà lâu. Cello gây cho ta câm 
giác khá rỏ nót là chính nó nàng đờ cho các nhạc khí khác như 
Violon, Viola. Thực ra. người la không nghe thây tiếng nó thật 
rỏ ràng, tách bạch. Nhưng chính sự có mặt kín đáo của nó bảo 
đám cân hằng trong hoà lâu hộ vĩ, chứ không phải nó chi làm 
nhiệm vụ đi phẩn dộm. 

- Khi di giai diẹu. Cello là một nhạc khí ca sì xuất sác. 
Với âm hường du dương, trầm bổng, ấm áp và dặc biệt ỏm dịu 
của mình, phần àm trầm đã dẹp. phần âm cao cũng lát rung 



cảm, cello có đầy đủ tín nhiệm và thường dược giao cho đi 
những giai điệu thật đẹp. 

Nghe Cello lên tiếng, người ta dẻ Liên tường tới giọng nói 
có duyên cùa nam giới, khi thì là giọng nam cao với nhiều suy 
tư, khi thì là giọng nam trầm đầy vẻ cương nghị. 

4) Còng T’rơ bát. 

Pháp: Contre-basse (Double Bass); Ý: Contrebasso 

Đức : Kontrabass 



n*ựa đàn. 

gốc dáy 


+ Cấu tao : 

Với hình dáng có phần hơi khác so với hình dáng các 
nhạc khí bộ vĩ dà nói. lại quá cồng kềnh với chiểu cao là l,85m 
và thùng dàn đồ sộ mà người nhạc cồng phải dứng chơi đắn, 
Contre-basc cùng có cấu tạo các bộ phận giống như Cello (trừ bộ 
khoá lèn dây làm bằng dồng chứ không phái trục lên dây bằng 
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gỗ nữa, có như vậy mới đù sức căng những sợi dây vừa to vừa 
dài của nó). 

++ Dãc điểm kỹ thuât: 

Đàn Contre-basse được hoàn chỉnh chậm hơn so với' 
Ccllo và mãi dến cuối thế kỷ XVIII mới tham gia dàn nhạc, từ 
đó nó ngự trị trong vùng âm trầm của dàn nhạc. 

Contre-basse có 4 dầy (người ta thấy có cả loại 3 và 5 
dày nhưng khỏng thông dựng), dây đàn không lên theo quàng 5 
như các loại dàn vĩ khác mà lên theo quãng 4. 


4 đáy Contre-basse 

o 

-c>- -■ 

• o“zrr::: 

<> 



l á ỈIỈ c ừ Con tre- bass e 




o 


Như vậy là Contre-basse thấp hơn Cello hai quàng 5, và 
dây cùa dàn theo thứ tự ngược lại thì giống tòn 4 dây Violon (ở 
violon 4 dây từ thấp tới cao là : sol, rè, la, mi ; còn ở Contre- 
basse 4 dây từ thấp tới cao là mi, la, rẽ, sol 

“ Tám cừ cùa đàn là khoảng 2 quàng 8 và 1 quàng 6, 
thêm những àm bổi, tám cữ có the kéo dài đến 4 quàng 8. 

- Ban nhạc cho Contrc-basse dùng khoá Ka dòng 4 nhưng 
àm thanh thực tố cùa đàn phát ra lại ớ bên dưới 1 quảng 8. 

- Với vóc dáng to tát của cây dàn, ngón lay trái bấm nốt 
phai di chuyển nhiều, archet lại nặng, Contre-basse không đám 
bảo dược nỉuìng nét nhạc nhanh với những quang nháy rộng như 
cello ể 

- Conlre-bassc khống chơi trên hai dây. Tiếng pizz của 
Conlrc-bassc rất đày dặn, tròn trinh và dẹp. 

+++ Am sắc, tính năng, vi trí trong dàn ĩihac . 
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- Là nhạc khí trầm nhất bộ vĩ, mà bè trầm bao giờ cũng là 
ncn móng của nhũng lảu đài âm thanh, tiếng Contre-bassc - kc 
cả tiếng kéo vĩ lẫn ticng pizz - được coi là loai nguyên liệu đặc 
biệt để xây dựng nén móng đó. 

- Trong hoà tấu, Contre-bassc thường di kép tăng cương 
hiệu quả ấm trầm cho Cello. Những nết nhạc giao cho nó thường 
là những nét tương dối không khó, không nhanh. 

- Phải đến thế kỷ XIX, người ta mới thấy Contre-bassc có 
khả năng nhiều hưn là chí dùng dể tâng cường bè trầm. Nhưng 
âm trầm của nó khéo xử dụng có thể the hiện hiộu quà như gió 
bão, sấm sét- Đỏi khi cũng được giao cho đi giai điệu, khi dó nó 
thường lò rõ khả nàng hài hước một cách láu lỉnh (như Sainí- 
Sacns dã dùng đê miêu tả chú voi nạng nổ dang nhảy múa). 
Ngoài ra, cũng cán nói thcrn là Contre-bassc đã bất ngờ chiếm 
dược một vị trí dặc biệt trong dàn nhạc Jazz : tiếng búng của 
Contrc-bassc dế nhấn plìách giữ nhịp có hiệu quả thật tốt. 
Contre-bassc cũng dược mến chuộng trong nhicu dàn ca nhạc 
nhẹ một thời gian dài, mãi sau này mới bị sự cạnh tranh cúa ghi 
ta trầm. 


Sơ KẾT Bộ Vl 


Tới đây, chúng la biết bộ Vĩ trong dàn nhạc giao hưởng 
gồm có 4 loại nhạc khí: Violon, Allo, Cello và Contrcbasse. 
Cũng cẩn nói ngay, với 4 loại đàn, khi tham gia dàn nhạc, bộ Vĩ 
tham gia với 5 thành phần: Riêng Violon bao giờ củng tham gia 
thành hai bè: Violon 1 và Violon 2. 

Như trôn đã nói, là hạt nhân CƯ bán của dàn nhạc, bộ Vĩ 
là một gia dinh tuyệt vời : Không có một bộ nào khác có thể so 
sánh với nó vổ âm hương, VỀ khá năng thể hiện, vc tính dồng 
nhất trong ám sắc,... vé ôm dịu nhẹ nhàng lần về sức mạnh trong 
diẽn tấu. Vai trò của bộ Vĩ quan trọng tới mức trong nhiều lác 
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phẩm giao hưởng, các lìhạc khí khác chi còn nhiệm vụ bổ sung 
cho nỏ vé độ vang và để làm giàu thèm âm sắc. Vậy trong gia 
đình đó, quan họ giữa các thành viẽn với nhau ra sao? Tất nhicn 
ứ đây có sự phân cổng theo tầm cữ mỗi loại khi đi giai điộu, 
nhưng không phải chi có thế. Hãy thử so sánh giữa các nhạc khí 
bộ Vĩ với nhau, ta dỏ hiểu rõ hơn. Dưới dây cũng là một cách so 
sánh thú vị: 

Được nghe một tứ tấu (Đây là tứ tấu của dàn vĩ, gồm có 
Violon 1. Violon 2. Viola, Cello cúa tác giả Haydn - nhà soạn 
nhạc Đức cuối thô kỷ XVIII đầu thố kỷ XX, người đã sáng tạo ra 
phong cách cổ điến cùa hình thức tứ tấu đàn Vĩ) một phụ nữ 
sành âm nhạc thời đó đã có ý nghĩ khá độc đáo, tương tượng như 
mình dược dự một buổi chuyện trò của 4 con người có trình độ. 
Và bà ta viết thư kê chu vẹn cho hạn mình:... “Cây Violon thứ 
nhất lò ra có tất cá hào hoa của một người dàn ông tài trí, đã 
dứng tuổi. Ong la bao giờ cung có những ý kiến xác đáng trong 
câu chuyện mình tham gia đàm luận. Cây Violon thứ hai là bạn 
tốt cứa Violon thứ nhất, là người biết quên mình hoàn toàn và 
luôn lìm mọi khá nãng có the có để làm cho bạn mình trồi lên 
xuất sắc. Người này tham gia đàm luận hình như đe tán thưởng 
bạn bơn là dc nói ra suy nghĩ riêng của mình. À ho là một người 
trầm lình, nghiêm trang, cổ học thức, ý nhị. Nglic chuyện của 
Violon 1. anh ta thường liếp lời bằng những câu châm ngôn đậm 
dà chân lý. Còn cày Cello, dấy là một bà già không thích 
chuyện vàn lầm. ch ắng nói dưực diều gì phù hợp, và khi bà ta lỏn 
liếng thi hình như đổ lạo cho người dùm luận với minh có thì giờ 
mà thờ. Nhưng cũng phái thấy là bà la có cảm lình đặc biệt với 
Allo. vì thố bà ta thích tiếp lời anh này hơn...” . 

So sánh 4 thành viên cùa dàn lú' tấu với bón nhân vật 
trong một cuộc dam luận quá là một cách so sánh ngộ nghĩnh. 
Nhàn xét của phụ nữ này cũng rất tinh tô khi nói về quan he giữa 
Violon l và Violon 2, giữa Violon 1 vơi AI to, giữa Aito với 
Cẹllo trong hình thức tứ tấu. Nhưng tường iưựng những nhạc khí 
dỏ là những con người như bà ta nghĩ 1 hì khổng ốn mà phải ví 
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cây violon 1 là một thiếu nữ. một phụ nữ chuyện trò duy ôn dấng, 
còn Cello sẽ là một người đàn ỏng lc độ, đáp lời cô ta một cách 
lịch (hiệp. Tiếc ràng khổng dược biết bản tứ tấu nói trên đây là 
bản nào của Haydn, tuy nhiên, cách so sánh như thố có thể phù 
hợp với hình thức tứ tấu nói chung và riêng việc so sánh Violon 
vơi một người phái nữ, Cello với người phái nam có thể là đúng 
đến các chi tiết. Vì Violon có giọng thanh của nữ giới - ta nhớ 
lai ý kiến cúa Berlioz: dó là giọng nữ đích thực cúa dàn nhac- 
còn Cello có giọng trầm của nam giới. Nhìn sâu hơn vào cách so 
sánh này, trước hốt cũng cần nhắc đến việc các nhà phổ bình âm 
nhạc thô kỷ XVIIỉ, XIX trong sinh hoạt xã hội Âu cháu thời đó, 
dã quen thấy người phụ nữ tầng lớp trôn dược chiều chuộng ở 
mọi nơi, mọi lức như thế nào thi trong dàn nhạc, Violon cũng 
được hướng mọi ưu ái như thế: các nhạc khí khác nhường bước 
cho no, tỏ ra lịch thiệp, lẽ độ vây quanh iấy nó với thái độ trọng 
nc cũng giống như cung cách xử thế của dám mày râu trước 
người phụ nữ. 

Nói sang đến tính cách và giới tính, so sánh như thế cũng 
không sai: Phái chãng trong vui, buồn, phụ nữ thường có những 
tình cám bộc lộ mạnh mẽ hơn ở nam giới. Tâm tính này cũng 
thấy rõ ở cây Violon. Nó bộc lộ cam xúc cũng mành liệt ớ cá hai 
cực của tình cảm: Khi thì nố truyền cho chíing ta niềm vui say 
tràn trề, khi thì nó khóc than làm chúng la phải mủi lòng. Rồi 
í úc thì nó duyên đáng, dịu dàng, êm lắng, lúc thì nó oán thán, 
kêu thét, giận dữ. 

Còn nam giới nói chung phải chăng tình cảm có diều hoà 
hơn. và cay Cello cũng hiện ra trầm lĩnh, nhậy cảm, me say theo 
kiểu nam giới. Có một nhà phe bình dã nhạn xct khá thâm thuý: 

Khi Cello độc tấu, đấy là một giọng cảm dộng và trang 
nghiêm, không phái là cái giọng của những người muôn lỡ vẽ, 
chải chuốt cho những thú vui dam mô để tỏn kích chúng lên. 
cường điệu chúng lèn, mà đấy chính là giọng của những người 
muốn chế ngự những thú vui đỏ đố nàng tâm hồn mình lên chỗ 
cao hơn...’\ 
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Tiếng Cello thật là đep. Khi nó mơ màng trong phòng, 
hiển nhiên đấy là những giấc mơ cao thượng. Khi nó cất tiếng 
trong dàn nhạc, chắc chắn không phải đế nói len những xáo ngữ 
rông tuếch. Và nếu có một buổi nào đó, lúc hoàng hờn, một 
nghẹ sĩ cho ta nghe tiếng đàn trong khung cảnh của đồng quê 
đang di vào giấc ngủ, ta dỏ liên tưởng đấy là giọng người nông 
dân đứng ở đầu luống cấy, hát lẽn khúc hát ngợi ca thiên nhiên, 
hắn đây là giọng của một con người tâm huyết, có lâm hổn thi sĩ 
dà bicì rung cảm trước, vẽ dẹp của khung cảnh đồng què lúc đêm 
xuống, dồng thời, người dó phái là một nghệ sĩ để biết cách diễn 
đạt tình câm thành tiếng hát, một giọng nam ấm áp và dầy cảm 
xúc. 

Trôn đây là những cách so sánh giúp chúng ta hiểu sâu 
thêm các nhạc khí bộ vĩ. Tất nhiên chúng ta đà nói nhiều dến 
Vìolon và Cello. Còn AI to. tiếng AI to đẹp một cách dẹp mờ lắng, 
nhò nhẹ đượm buồn. Nêu AI to vẽ ra một cảnh đẹp, chác dấy là 
cánh dẹp sau làn sương mỏng, cảnh dcp dưới ánh trăng mờ 
nhạt... 

Còn trong hoà tấu, liếng Violon ngự trị trong dàn nhạc 
nêu có nhường lời cho một nhac khí nào khác cũng chỉ ỉà chốc 
lát. đc ngay sau dó lại vang lèn rực rờ. Celio lại giữ vai trò quan 
trọng theo kiêu khác. Nổ là người có tác dụng chính trong phẩn 
độm, người ta cám tháy do ảnh hưởng của nó mà nhịp độ được 
chính xác, dều dặn, nhịp nhàng, như là chính nó đặt các ám 
thanh khác vào trật tự. làm cho tát cá hoà hợp vào nhau. 

Dưới dây cũng là một cách so sánh nôm na, đẻ hiểu 

khác: 

- Muốn xây dựng một lâu đài to dẹp- ở đây là một lâu dài 
àm thanh VI- trước hết phải lừ xây dựng nền móng cho tốt, dó là 
vai trò của bè trám với Cello và Contre-bassc. 

- Toà lảu đài có nguy nga, tráng lộ không, ta nhận thấy từ 
dường nét bèn ngoài dập vào mát, cả toàn cánh iẵn lừng bộ phận, 
vơi mặt tiền ra sao, cột cao, mái cong, cửa lớn cửa nhỏ v.v... với 
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cả mọi dường nél trang trí: Đày là vai trò của giai diệu, thường 
do Violon đảm nhiệm. 

- ơ bên trong, toà lâu đài tất nhiên khổng thể trống trai, 
đồ đạc ra sao, tiện nghi thế nào. trang trí nội thất càng phải được 
chú ý: Đấy là vai trò của Alto. 

Thực ra so sánh như vậy cũng chí là một cách nói dơn 
giản đổ de hiểu được nhiệm vụ chính của các nhạc khí này trong 
hoà tấu. 

TRANG CÂU LẠC BỘ XUNG QUANH CÁC NHẠC KHỈ BỘ vỉ. 


Nhưng chặng đường đầu tiên ciia Violon : 

Nghicn cứu những tác phẩm đẩu tiên viết cho cáy đàn 
Violon, những nhà nghiên cứu lịch sư âm nhạc ngữ ngàng nhan 
thấy cày dàn nay ra dời cá thế kỷ trước khi có âm nhạc riêng cho 
nỏ. Đây là điều không bình thường, vì lè ra, chính những yêu cầu 
của giới sáng tạo và biếu diễn thúc đẩy sự ra đời hoặc cai liến 
một nhạc khí, họ thúc dẩy người sản xuất cung cấp cho họ nhạc 
khí với âm thanh mà họ mong đợi. Với Violon thì ngược lại. 
Trong nhiều thê kỷ. các kicu dàn dây dùng vĩ kéo đồng thời tổn 
tại nhiều loại, (lột nhiên đốn cuối thế kỷ XVI xuất hiện cái đàn 
có hình dáng cỏ định cho tới nay là Vioíon (tiếng Pháp cổ vicì là 
Vyollon). Mới ra đời. Violon bị coi thường, (thời ày người ta 
đang chuộng Lutlì và Violc), người ta chê "âm thanh thõ hơn 
tiông ViolcT "dùng de đệm nhạc cho các diêu nháy thì tòr... 
Nhiều nhạc sĩ dương thòi klìỏng thèm biết đến Violon. Tuy 
nhiên, cũng dà có những người biết giá trị của nó:... “Trong tất 
cả các nhạc khí. Violon có bản sắc thật kỳ diộu, vì không nhạc 
khí nào khác lại như nó. với một thân hình nhỏ nhắn thế. với ít 
dáy như thê lại có dược sự phong phú về âm thanh, vổ hoà am ve 
hiyên láy như nổ. Không có nhạc khí nào khác có thể thể hiên ra 
giọng người tỏt hơn nổ. khổng những là với nét nhạc (mà nó hoà 
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hợp với các nhạc khí bộ hơi) mà cả với lời ca mà nó bắt chước 
dược thật giống, kể cả những trọng âm ớ những chổ nhanh 
nhất... Tóm lại, trong tay nghệ sĩ tài nàng, cùng một lúc, nỗ có 
tất cá, chất êm ái của đàn luth, chất dịư ngọt của Viole, vé uy 
nghiêm của lỉarpe, cái mãnh liẹt của Trompcttc, tính hoạt bát 
của ống Fifre (l loại ticu). nct êm ái gợi cảm của Plute, vẻ bi 
câm của corneỉ...". Nhận xét trcn dược viết từ 1640, tuy nhiẻn 
vằn chỉ là những lời khen lạc lòng với thời thượng. 

Thố là cả một thời gian dài, không dược coi ià nhạc khí 
đe hoà nhạc, Violon lại nổi lên là nhạc khí đệm cho các điộu 
nhảy tốt nhất, rất được chuộng trong các cung đình ở Âu châu, 
đặc biệt là ở Phấp, nhiều triều vua có những dàn nhạc với đầy đủ 
cả gia đlnlì từ cao, đến trầm của Vìolon. Từ nhạc khí đệm cho 
nhảy múa,cho ba lê, đến thời Lully, nó mới dược ỏng xử dụng 
cho nhạc Opổra. Như vậy là đến iúc này, Violon vẩn chưa có âm 
nhạc riêng cùa mình, và thường khi phải sống nhờ vào bài bản 
viết cho nhưng nhạc khí dược ưa chuộng khác, để rồi dần dần 
mới có được bài bản ricng cho mình. Và cung chính từ những 
hài bản viết riêng cho Violon, khi người ta dần nhận ro gỉá trị 
cùa nó, những bước phát triển ticp theo đã mứ rộng con đường 
hình thành những hình thức cổ điển lớn: sonate, tứ tấu, concerto. 

Những người thự làm đàn bạc thầy, 

Nói về các loại đàn vĩ, khồng thể không nói đến những 
bạc thầy của nghé làm dàn, trong số đó, nổi tiếng nhất phải kể 
đến ANATI STRADIVARI, GUARNERl . Tất ca dều la người 
vùng Crcmonc nước ý. mà nổi bật lẻn là STRADIVARI. 

STRAD1VARI (1644-1737) tự đứng ra sản xuất đàn từ 
nam 20 tuổi, cho đen cuối dời, ông dă làm ra khoáng 3000 cây 
đàn. trong đó có hơn 500 Violon, 12 Alto, 50 Cello nổi tiếng, 
dược các danh cầm lản dân sưu tẩm và con buôn lùng kiếm. Cho 
tới nay, những cây đàn đó đả bị thời gian huỷ hoại và thất lạc 
nhiều, nhưng nhừng đàn hiện còn vẫn giữ được âm thanh cực kỳ 
lõi, dược coi là những báu vật vô giá ở những viện bảo tàng hoặc 
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trong những bộ sưu tập cá nhân. Những đàn của STRADIVARI 
đcu có tòn riêng, những cây Violon nối tiếng nhất là Hellìer 
(1679), Toscan (1690) Rctt (1704), Viotti (1709), Boisicr 
(1713), Mcssie (1716), Rode (1722), Stradivari (1724). Đàn 
Violon Stradivari ngày nay có cái tri giá tới 77 vạn đô la, tức là 
khoảng trên 1500 lạng vàng. 

Đàn cũ và đàn mới, 

Những cây đàn có tuổi thọ hàng hơn hai thế ký quả là 
những cây đàn quý và cho đến nay, có những cây đàn cổ vẫn giữ 
đưực âm thanh tuỵêt vời. Vào thời thịnh của nghề làm dàn ở 
Cremone, có thế nói cả thế giới âm nhạc lùng tìm đàn của họ. Ở 
thc ký XIX, người ta coi các nhà làm dàn này như những á 
thánh và khăng đinh sc khống bao giờ có the có ai làm được 
bàng họ. Và những cây đàn cổ đó sẽ vĩnh viễn là những cây dàn 
tốt nhâL Đây là một định kiên tồn tại khá lâu, làm cho người ta 
không khách quan khí đánh giá chât lượng các cây dàn (Thực ra, 
dân vùng Cremone sản xuất cuối thế ký XVI cung chi cổ đàn 
của các bậc thầy như Stradivari, Anati, Guareri và dăm người 
nữa là những cây dàn tuyệt diệu. Còn lại, Iihíều nhà sán xuất 
khác đã đưa ra thị trường những-cây đàn tồi, với tay thợ kém, lại 
làm ẩu làm dối, không có giá trị), về chuyện này, người ta 
thường kc lại giai thoại của Tolbeque, một nhạc sf chơi cello 
kiêm thợ làm dàn, người Pháp. Một lẳn với cây đàn Cello mới, lự 
san xuât và tự dánh giá là dàn rất tốt, ỏng biểu diễn ớ một dịa 
phương nọ. Sau buổi biểu diễn, bạn bè đến chúc mừng. Người ta 
khen tài năng của ỏng, nhưng ai cũng chê âm thanh của cay đàn 
mới chăng ra sao,... đã làm hòng cả kết quả biểu diển. Những 
hôm sau, với tay nghe giỏi cúa mình, Tolbeque nguv trang lai 
cây đàn, làm cho nó trông như cây đàn cổ. Trước buổi biểu diền, 
ông tung tin là lần này sc biểu diễn trên một cây đàn cổ có tcn 
tuỏ] nào đó. Buỗi biểu diễn thành cồng rực rờ, mọi người khen 
ngợi tài năng của ổng và hêt lời khen ngợi ảm thanh tuyệt hảo 
của cây đàn... 
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Đây là một vân đổ cần có kết luận khách quan. Với mục 
dích đó, người ta dà tổ chức một số cuộc thi nhằm đánh giá chát 
lượng của ticng đàn vĩ. Việc tố chức rất chặt chẽ: Những cây đàn 
dự thi. ké cả đàn cũ lần dàn mới, đàn có tên tuổi lẳn đàn mới 
xuất xướng, sè được các nhạc cổng có lài năng tương đương trình 
tấu sau một bức màn, để các giấm kháo không nhìn thay dàn 
cũng như người biểu diẽn. Những cuộc thi như thế đă dược tổ 
chức vào những năm 1909, 1910, 1912, 1921 ở Paris, 1927 ở 
Geneve, 1930 ờ Bruxelle. 

Kết quá thật đáng buồn cho các cây đàn cổ nối tiếng, chỉ 
dộc có một cây đàn Stradivari là dược xếp thứ nhì hoặc thứ ba. 
Tuy nhicn phải thừa nhận là tổ chức thi và chấm thi như vậy 
cũng khống loại được hẻt ycu tô ngầu nhiên đỗi với những cầy 
đàn mói đà dược giải. Dù sao cũng có thể kết luận: đàn mới sản 
xuát có thế có âm thanh rất tốt, dại da sô các cây đàn cổ kể cả 
những cây dàn Stradivari hoặc Guarneri, đã gắn với vinh quang 
chói lọi của các nhạc sĩ Violon như Rode, Violli, Paganini đến 
\ saye, Ihibaud, Kreisler trước kia, không phải cứ vĩnh viễn giữ 
được ầm thanh tuyột hảo mạc dù dó là những báu vật vô giá của 
các báo làng, các bộ sưu tập. 

Violon và Violon alto. 

Có thời gian, những người làm đàn, theo yêu cầu của giới 
âm nhạc muốn mở rộng tầm cừ của Violon xuống những âm- 
trám, dà tang'thêm một dây thứ nàm cho nó. và cây đàn đà có 
tám cữ cua Alto+Violon. Nhiều cây dàn như vậy đã tổn tại một 
thời. Có người lại có sáng kiến độc dáo: mặt trôn là Violon bình 
thường, mặt dưới lại là dàn Aho: người này đà thay thế hậu đàn 
bang một mặt dàn thứ hai như hai cày đàn áp lưng vào nhau, một 
cân đàn chung gắn hai ben hai hàn bấm phím. Cải tiến này 
khống sống được, 

Cũng nói thèm về đặc điếm âm sắc của Violon và Alto so 
sánh vơi nhau. 0 một so địa phương châu Âu, có phong tục là 
trong nhùng đám cươí, người la mời các nhạc công Violon di 
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rước dâu. Ngược lại, trong các đám tang, các cây Alto được mời 
di dưa dám. Do đó, người ta nói: Cây Violon ca hất, còn cây 
Alto thì khóc than. 

Violon ở Việt Nam. 

Violon vào nước ta từ hao giờ? Không tìm đước lài liêu 
nào nói tới việc này. Xưa kia, nó được người Viột Nam gọi là cái 
“Nhị Tây". Có một thời, những người sính chữ Hán Việt gọi nó 
là Vĩ cẩm. Từ 1969 cuốn THUẬT NGỮ ÂM NHẠC do Viện 
ngôn ngữ UB-KH-XH-VN ban hành đà dùng cách phiên âm 
gốc tiếng Pháp là Vi-õ-lòng. Trình độ diẻn tâu Vioion cùa các 
nghệ sĩ Việt Nam từ 1954 đến nay được náng cao rất nhanh, 
chúng ta đă có người di dự các giái quốc tế, tuy nhiên, thành tích 
chưa cao lắm. 

Mặt khác, Violon ở Việt Nam cũng dã được “dân tộc 
hóa" và tham gia một số dàn nhạc cải lương ớ Miền Nam: thay 
tiếng Nhị, Violon có the đận cho hát cái lương - nhất là bài 
Vọng cổ - rất mùi. 


B- ĐẢN DÂY GẨY. 


Đàn dây gáy có nhiều loại, tuy nhiên, chúng không hợp 
lại thành bộ dược. Có những loại dàn dă có một thời vàng son, 
dược mến chuộng, nhưng rồi cũng dã không còn dược sử dụng 
như Ly re. Luth có những loại hiện rất phổ cập như mandoline và 
dặc biệt như guilare, nhưng dà không tham gia dàn nhạc CiH nẽn 
ơ dây cũng không đé cập đến. Loại đàn dây gáy duy nhất hiện 
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còn có trong biên chế của dàn nhạc giao hưởng là Harpe (Hac- 
pơ, có người phiên âm là dàn Hạc). 


5)-Hác-pơ 

Pháp : Harpc ; Ý: Arpa ; Đức : Harfe 



+ Lịch sử: 

Theo truyền thuyết Hy lạp. do thích thú với âm thanh 
phát ra từ sợi dây căng cánh cung của nữ thần săn bán Diane, 
thần mặt trời Apollon đã căng thêm vào nó một số dây khác, gáy 
lên nghe càng hay, thế là cày Harpe dầu tiên dà dược sáng chế. 


Từ một cánh cung thợ săn, cải tiến đầu tiên để tăn 
cường âm lượng cho đàn là cắm một dầu cánh cung vào một qua 
bầu khô làm hộp cộng hưởng, tiến đốn dùng nhiều cánh cung, 
các sợi dây một đầu buộc vào cánh cung, đầu kia gắn vào hộp 
cộng hưởng (dần dần được cải tiến chứ không còn là quá bầu 
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nưa) Như vậy là cây dàn cổ với 3 góc do hai đường í hảng và một 
đường cong tạo nên từ đó đă trớ thành đường nét riêng cúa hình 
dáng đàn Harpe. 


Harpe cổ dã có mặt ở khá nhìẻu nơi. Ớ trên, chúng ta đã 
biôt no được khai sinh trong thần thoai Hy lạp. Trên nhiều hình 
chạm nổi Ai câp có từ 6000 năm trước công nguyên, người ta dă 
thấy có hình những cây dàn Harpe cổ. Còn theo sử liêu Ai cập, 
cách chúng ta khoảng 300 nãm, vua David đã dùng nó dộm khi 
hát thánh thi, dcu ở vùng cận dỏng, người ta cũng đă thấy khác 
trôn nhiêu khuôn dấu và thè lê từ khoảng 3000 năm trước công 
nguyên, hình ảnh cây đàn Harpc loại cánh cung có từ 3 đến 7 
dây, rầt giống với loại dàn Harpe cổ tcn là Pluriarc gần dây còn 
thay dược dùng ớ tây Phí Chầu . Năm 1928, khi khai quật một di 
chi ở gán Baddag (1- rak), một nhà khảo cổ học đã phát hiện một 
dàn Harpe, có niên đại khoảng hai đến ba ngàn năm trước cồng 
nguyên. Đàn này hình tam giác, có hộp cộng hưởng và có chồ 
mãc 11 sợi dày, hiện dược trưng bày tại Bảo tàng nước Anh. Đáy 
là cây dàn cổ nhất còn giữ được đến ngày nay . 

++ Cá 11 tao : 

Cái dàn dây to lớn trông gần giống một hình tam giác 
này gôm ba bộ phận: hai dường tháng do cột dàn thẳng đứng và 
hộp cộng hường nằm nghiêng tạo nên một góc nhọn: hai đầu kia 
dược nổi. vói nhau bằng một bộ phận gọi là công xon (consolc) 
có dáng một đường iượn sóng trôn dó có những trục căng dây và 
những bộ máy dể thay đổi chiều dài của mỗi dây rung. Ở bộ 
chân cột có hẩy bàn đạp phù hợp với 7 âm cơ bản. Bàn đạp nào 
cũng có ba nấc. kết hợp với bộ máy, những nấc này giữ sợi dây ờ 
tình trạng bình thường (nấc giữa) dế phát ra âm cơ bán. hoặc thu 
ngăn (nấc dưới) hay kéo dài (nấc trên) phần dây rung để phát ra 
âm thăng hoặc âm giáng. (Trước khi cố cải tiến này. đàn Harpe 
cùng có bày bàn đạp, nhưng những nấc của bàn đạp nhằm tàng 
hoặc giam sức căng của các sợi dây, do dó âm thanh không 
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được chuẩn). Dây đàn dược cũng theo chiều thảng đứng và song 
song với cột, lừ trục xuống mại hộp cộng hưởng, gồm 47 sợi lớn 
nhó, dài ngắn khác nhau nằm thành một mặt pháng. Trên những 
sợi dây - những âm trung và cao làm bàng ruột thú, những dây 
trám dùng lõi thép bọc lụa, ngoài lại cuốn dây đồng bạch - đéu 
có một chỏ sơn màu, giúp nhạc công de xác định các âm, thường 
âm c màu dò, F màu xanh hoặc đen, các ấm khác màu vàng 
hoặc khổng đánh dấu, 

Cao hơn 1,8 m, hộp cộng hưởng, cột và cồng xôn phai 
thật chắc chắn để có thổ chịu được lực căng cùa bộ dây tính dến 
2,5 tấn, Kể cả phần mộc lần phần cơ khí của các hộ máy, đàn 
gồm 1415 hộ phận có những bộ phận đòi hỏi kỹ thuật lắp ráp 
chính xác của thợ đổng hồ. 

Với cấu lạo như vậy trọng lượng cây đàn rất nặng, việc 
chuyển dịch rất cồng kềnh, khó khăn. Thế mà dáng vẻ cua nó, 
vốn xưa nay vẫn thố, lại tròng mỹ miều và thanh tú đến vậy. 

Rồi đốn những chiếc dàn Harpe trong các hình chạm trên 
những bức tưựng nơi linh cữu vua Ransès III Ai cập - khoảng 12 
thê kỷ trước cổng nguyên - đàn có đến 10, 14 dây. Gần chúng ta 
hơn, trên những hình chạm nổi ớ Angkor Watt, người ta cũng 
nhận ra trong dàn nhạc Khmer ấy có các nhạc cồng sử dụng 
chiếc Harpe cổ 13 dây... 

Harpe du nhập Au châu từ bao giờ là dicu khó xác định 
nhưng có những tài liệu chứng tỏ nó đã trỏ nên thông dụng ờ đây 
từ thố kỷ thứ VIII. Qua bao nhiêu đối thay, được biết bao nhiêu 
lần cai tiến, cây dàn Ilarpe hiện đai có tới 46, 47 dây, chơi được 
dủ các bán âm và dã tham gia dàn nhạc từ thố kỷ XIX cũng cần 
nổi tới dặc điếm khấc của Harpe là khi Âu hoá, nó đồng thời bị 
nữ tính hoá đi. Nếu như trong các hình chạm Trung Cận Đỏng 
cổ, nhạc công chơi dàn Harpc toàn là nam giới với râu tóc rậm 
rạp, thì ở Au châu, đà lâu lắm rồi, chi toàn là nữ giới ngồi vói 
cây đàn này mà thổi. 

+++ Đảc diểm kỹ thuát. 
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- Với 46, 47 sợi dầy, mồi dây phát ra một âm cơ bản 
nhưng do có 7 bàn đạp (chân trái diều khiển các âm D,c và H; 
Còn chân phải điều khiến các âm E, F,G và A) các ầm cơ bản 
dền có thổ dược nàng cao hoặc hạ thấp xuống nứa cung, đàn có 
the phát ra tất cá các ậm của gam 12 nửa cung bình trong tầm cữ 
6 quăng 8 rưỡi. 

Bản nhạc viết cho Harpc dùng hai khuông mang khoá Fa 

và Sok 




- Được gay bàng đáu các ngón tay, mỏi tay dùng 4 ngón 
(trừ ngón lít). Có địa phương như Ái nhĩ lan. nhạc công lại gấy 
hăng những âm hồi ở quăng 8 bcn trên của mỗi nốt. 

- Am thanh dàn harpc mảnh, yếu, do dó, khi tham gia 
dàn nhạc giao hưởng, đế cân bằng âm lượng với các bè nhạc khí 
khác., người ta thường dùng đến 2.4, có khi tợi 6 dàn Harpc. 

- Trong diễn tấu các hợp âm rai thanh thót (hợp âm rải. 
tiống Pháp là Arpògo. cũng chính là mội biến từ Harpc), và ngón 
lưới glissando (lướt cà chuỗi âm) ià những ngón đàn dặc biệt 
riêng của [ iarpe. Harpc hay được dùng dế gi ử nhịp điêu khi bộ vĩ 
đám nhiệm các hựp àm ngân dài, Người la còn thường thấy 
Harpe dược dùng làm cầu nối giữa chỏ kẽl của câu, đoan trước 
với dầu câu, dầu đoan sau. 

- Nhiêu tác phàm viốl cho đàn Piano có thế 
chuyên cho Harpe, ngược lại. nhicu khi dàn nhạc giao hưởng 
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thiếu Harpe da phải dùng piano thay thế, tuy nhiên, hiộu quả se 
hạn chê nhiều. 

++++ Ầm sắc, tính nâng, vi trí trong dàn nhac. 

-Có nhiều người coi I Iarpe là “nàng thơ’" của âm nhạc vì 
âm sắc của nó rất nhuần nhị, thanh tao mang chất thơ và rất 
duyên dáng thánh thót, đúng là các nhạc khí khác khó so sánh 
được. 

Nghe tiếng Harpe. trí tưởng tượng dẻ bị kích động với 
những cảm giác vé những sự tốt đẹp kỳ diệu, về những thế giới 
bổng lai, liên cánh, thiên cung, thượng giới..., rất dẹp. hình như 
rất gần gũi mà lại không có thực. 

- Là một nhạc cụ thính phòng. Harpe đằ có một thời 
hoàng kim vào cuối thố kỷ XVIII, trước hết vì nó dược chuộng 
đc (lộm cho các giọng hát nữ. Rói đã có những tác phẩm viết cho 
Harpe dưới hình thức sonate, mà kết hợp với Violon là hình thức 
khá được ưa thích một thời. Kết hợp với nhiều nhạc khí bộ vĩ, kết 
hợp với ClarineUe hoặc nhiều nhạc khí bộ gỏ trong nhiều hình 
thức âm nhạc thính phòng, Harpc dược dùng ngày càng nhiều và 
có hiệu quả. 

- Từ đáu thế kỷ XVI!, người ta thấy Harpe tham gia vào 
dàn nhạc, nhưng phải đến giữa thế kỷ XVI11 nó mới được có mặt 
thường xuyôn và sang thế ký XIX, càng ngày càng chiếm được 
vị trí ưu ái trong các tác phẩm từ Ilaendel, Gluck đến Vcrdi, 
Gounod, Tchaikopsky. Rubinstein, Bỉzct... Cũng nên nhắc tới 
những trường hợp Harpe dược dùng nhiều như trong một sô tác 
phẩm cua Berlio/, Rimsky Korsakov, Debussy, RavcL. và dàn 
nhạc của Wagner có khỉ tập trung tới 6 dàn Harpe trong hoà táu. 

-Trong dàn nhạc, khi Harpe độc tấu, đó thường là những 
đoan có nhịp độ nhanh với tính chát rộn lảng xáo động, còn binh 
thường nó được dùng như nhạc khí tạo mầu sắc trong các bối 
cánh trữ tình, với tình cám nhẹ nhàng, thi vị. 
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c , ĐẢN DÂY DÙNG BÚA GÕ. 


Loại dàn dây dùng bua gò duy nhất được dùng trong dàn 
nhạc giao hưởng là đàn Piano. 

6. Pi-a-nô 

Pháp : Piano Ý : Kortepiano . Đức : KÍavier 

+ Quá trình phát triển, cấu tao . 

Khi mới được sáng chế ra. đàn này dược giới thiệu là một 
loại đàn với bàn phím có đầy đủ khả năng đc thc hiện sắc thái 
nhẹ (Piano) lãn sắc thái mạnh <Fortc). từ đó người la dặt tên là 

dàn Portepiano. ơ Pháp, do thói quen rút gọn từ, người ta đã gọi 
nỏ là dàn Piano. 

Trước khi Piano ra dời, cây đàn dây có bàn phím với vỏ 
dàn, hộp cộng hưởng hình cánh chim, thuộc loại dàn dây gẩy, là 
dàn Clavecìn dã từng một thời được ưu ái. Tuy nhiên, với các 
phím đàn gắn với một hệ thống máy làm chuyến động những 
chiếc móng gáy làm bằng lông quạ, đàn này không có khả nàng 
the hiên sác thái theo ycu cầu của người biểu diễn, tiếng đàn 
luôn luôn chi có mộl âm lượng dểu đéu như nhau, Ciiới âm nhạc 
ao ước một cầy đàn có bàn phím khác phục được nhược diểm nói 
trên. Giới sản xuất đã cài ticn dàn Clavicorde, và cây đàn cải tiến 
dáp ứng dưực yêu cáu. the hiện sắc thái, được gọi tên là 
Hortcpìano trong bối cảnh đó. Và lập tức, Piano đã hạ bệ 
Clavecin, ngày càng chiếm được lòng ưu ái của người sáng tác 
và bicu diễn, còn Clavccin bị đẩy dần vào quên lăng. 

Đàn Piano có 3 kicu: 

-Piano vuông (Piano carre), dây căng ngang, vò dàn 
đồng thời là hộp cộng hương trống như một cái bàn hình chữ 
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nhật. Đàn này xuất hiện năm 1760, đà từng thòng dụng ở Châu 
Mỹ hơn một trăm năm. Đến cuối thế kỷ 19 thì bị chê và không 
được dùng ở Châu Au nữa. 

. Piano đứng: (Piano droit), dây cãng thẳng dựng thành 
một mặt phảng (hoặc một số dây trám căng nghiêng, những dây 
trung và cao cãng thảng), cả cây đàn trông như một kiểu tu đứng. 
Loại này ra đời khoảng 1780 và được chấp nhận ờ Châu Au. Với 
kích thước nhỏ gọn, trị giá rẻ hơn các kiểu khác, nó trớ nên 
thòng dụng nhát, thường dược dùng dể làm đàn tập. (Đức và Ý 
gọi loại này là dàn Pianino - Piano nhô). 



ĐAN PI-A-NÔ ĐỨNG 
(PIANO DROƠ) 


. Pỉano nằm; 

Pháp: Piano à queuc; Ý: Piano à coda; Đức: Fluegcl 

Trong dàn này, dây căng ngang, vỏ đàn có đường néi 
cách điệu hình cánh chim, trông rất giống với Clavecin. Thực ra 
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hình dáng này chính là hình dáng đàn Hapsicorde cổ mà cả 
Clavecin lản Piano dă bắt chước theo. 

Với kích thước rộng đên 2,6m, ở những chỗ rộng nhất có 
thê cảng những sợi dây dài, có bàn truyền âm và hộp cộng hưởng 
lớn, rất có lợi cho cá âm sắc lẫn âm lượng của tiếng đàn. 

Những chiếc đàn kiểu này ra đời từ năm 1720, đó là kiểu 
đàn cho các nghệ sỹ biểu diễn. 



ẳ . u p inn 

ĐÀN PI-A-NÔ NẰM 

I PIANO À QUEUE) 

Ngoài loại đàn Piano nằm toàn cỡ với kích thước nói trên do 
nhiêu yêu cầu tập luyện và biểu diễn, người ta còn làm những 
loại đàn 3/4, 1/2, và 1/4, loại nhỏ nhất thường được goi là đàn 
“Con cóc”. 
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Đàn Piano có một bàn phím (khác với Clavecin thường 
có 2 bàn phím), có những phím đen xen kẽ những phím trắng. 
Phím trắng là các âm cơ bản, phím đen là các âm hoá. Mỗi phím 
nổi với một bộ máy bàng gỏ với những ổ chuyển động có trục 
bàng dày đổng bọc dạ cứng, truyền lực từ ngón tay vào, hắt cái 
búa bọc dạ gõ lẽn dây đàn. 

Đàn Piano loại nào cũng có từ 2 đến 3 bàn đạp bố trí ở 
ngay phía dưới chân người biếu diễn: Một bàn đạp để tàng cường 
àm lượng, giữ cho âm thanh ngân vang ngay khi ngón tay nhấc 
khỏi phím, một.bàn đạp dể giảm bớt âm lượng (thường là bàng 
cách đay cả bùn búa đến gần với dầy đàn hơn, do đó búa gõ 
giám lực đi). Nếu có thèm bàn dạp thứ 3, cái này có thế là bàn 
dạp giữ cho một hoặc một số phím nào đó không bặt lên ngay 
sau khi ngón tay đã nhấc ra, cung có thổ là bàn đạp đc làm giảm 
hẳn tiếng đàn (dược dùng khi cần giảm bớt ám ĩ lúc táp luyện). 

++ Đãc điểm kỵ thuât- 

-Có từ những ảm trầm nhất của các nhạc khí bè trầm lới 
những àm cao nhất của các nhạc khí bè cao trong dàn nhạc, một 
mình piano đã có tầm cử cuả cả dàn nhạc , và so với tầm cữ nhạc 
thì chí thiếu một số âm cực trầm. Vơi 88 phím, tẩm cữ đó là: 



- Cùng với những cải tiến hoàn thiện bộ máy chuyến 
dộng truyền lực từ tay người nhạc còng lới cái búa gõ vào sợỊ 
dây dàn, kỹ thuật chơi Piano phát triển rất nhanh từ khi nó ra 
dời, nhưng mọi khả nấng phong phủ của cây đàn phái đợi đến 
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thời gian mở đâu thời kỳ lang mạn trong âm nhạc (đầu thế kỷ thứ 
XIX) mới được hai nhà soạn nhạc đổng thời là nghộ sỹ biểu diễn 
Piano tuyệt đỉnh là Chopin (người Ba Lan) và Liszt (người Hung) 
hoạt động âm nhạc ớ Tây Âu, khai thác triệt đổ. 

-Trong diền tâu, nghộ sỹ biểu diễn có thc dùng cả 10 
ngón tay nhấn lên các phím đàn, thông thường là mỗi ngón nhân 
lèn một phím, nhưng có khi 1 bàn tay phải chơi 6-7 nồt, khi đó 
ngón cái có thổ đồng thời nhấn lên 2-3 phím. 

- Piano có the thực hiộn dầy đu mọi cách di giai điệu 
cũng như hợp diệu, lại có thổ tự minh độm cho mình không cần 
sự trợ giúp bất cứ nhạc khí nào khác. Vì thế người' ta nói vui: 
Piano rất có khả năng hoạt động cá thể. đấy là “anh chàng cá 
nhân chủ nghiă hạng nặng”. 

-Với khả năng phong phú vé diễn tấu do có bàn phím 
thuận lợi, những tác phẩm âm nhạc viết cho dàn nhạc có thổ rút 
gọn lại cho I Piano thể hiện. Trong trường hợp này, Piano có thể 
một mình (lảm nhiệm đầy đủ các bò hoà tấu, tất nhiên là chịu 
hạn che về hiệu quả màu sắc dàn nhạc. Nhưng ngay yếu điểm 
này lai có lợi vé mặt khác: Nó giúp người ta dễ dàng nhận thấy 
tông quát cấu trục của tác phẩm. Cũng do đặc điếm nói trên, 
những dự kicn tác phẩm viết cho dàn nhạc lơn thường được'viết 
khái quát cho đàn Piano trước, rồi từ dó chi còn công viộc rút ra 
phân phôi cho các bè các bộ nhạc khí trong dàn nhạc. 

-Về hình thức diễn tấu, ngoài cách biẻu diễn thông 
thường (một nhạc cỏng với 1 cây dàn), những tác phẩm viết cho 
' 2 nhạc công.diễn tấu trên một cay dàn gọi là tác phẩm viết cho 
“Piano 4 tay”. Đây là một hình thức độc đáo của riềng Piano: 
Hai nghệ sỹ bicu diễn chung trên một cày dàn là hình ánh thân 
mạt hiếm thày, và khi đó cây đàn Piano như tự mình trò chuyện, 
dối đ,ạp với bản thân mình, cũng thật đằm thắm thân mật và an ý, 
với người thướng thức được nghe, nhìn, cảm thấy thật thú vị. 

Cùng nổi thêm, có cả những tác phẩm viết cho Piano 
chơi một tay như Concerto cho tay trái của Ravel. Strauss cũng 
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dạ viết mộl Etude cho tay trái để tặng một iĩgiĩuì uạn VUI1 ià nghẹ 
sỹ Piano đã bị mất cá một cánh tay trong chiến tranh: Hình ảnh 
người nghệ sỹ thương binh ngồi trước đàn Piano trình diẻn tác 
phẩm vơí một tay còn lại là một hĩnh ảnh dẻ gây xúc động. 

++ +Âm sác-Tính nãng-Vi trí trong dàn nhac. 

-Tiếng đàn Piano tròn chĩnh, dầy đặn,. Nó có thổ rắn rỏi, 
kicn nghị, có sức mạnh, nhưng cũng có thổ mỏng manh lả lướt, 
nhạy cảm. Bình thường tiếng dàn tươi sáng trong suốt như phalc, 
thánh thót như những giọt nước. Khí cán nó có thc ào ào thác đổ, 
am ám vu bào. Kha năng của Piano thực to là vỏ lận, có thế giao 
cho nó tho hiện bất cứ suy tư nào của con người.. 

-Từ nửa cuối thỏ ký thứ 18 đến nay, Piano là nhạc khí 
được ưu ái đặc biẹt. Háu như các nhà soạn nhạc danh tiếng đều 
có tác phẩm cho Piano.và ngày nay thật khó có thể thống ké cho 
hốt những lác phẩm đã dược viết ra cho IÌÓ. 

- Piano đệm cho giọng hát, độm cho bất cứ một nhạc khí 
nào khác độc tấu, rồi Piano độc tấu. song tâu, tam tấu và có cá tứ 
tấu dàn Piano, Rồi Piano tham gia đú mọi hình thức của nhạc 
thính phòng, Piano gia nhập dàn nhạc giao hướng, Piano tham 
gia vào dàn nhạc Jazz...Có the nói là nhục khí này tham gia vào 
dâu là lập tức chiếm lĩnh được vị trí xứng dáng, dược đặc biệt 
men chuộng. 

-Cũng nen chú ý đến cá tính khác thường của Piano: Một 
mặt nó luôn luồn sẵn sàng chỉ nhận vai trò yểm trợ, mình nó cỏ 
the thay tho cả dàn nhạc đo đệm theo cho bất kv giọng hát nào, 
đệm theo bât kỳ nhạc khí nào dộc lâu. Trong những trường hợp 
như vậy cũng như khi nó tham gia hoà lâu với một hoặc nhiều 
nhạc khí thuộc bộ vĩ. bộ hơi...Trong các hình thức àm nhạc thính 
phòng. Piano đều thể hiện một sự hoà hợp ăn ý hoàn toàn: Bao 
giờ nó cũng thực hiện nhiẹm vụ dược giao một cách thích hựp, 
ngay cá khi nhiêm vụ giao cho nó có ve rất khiêm lốn. Rỗ ràng 
là (V mãi này, Piano có vé như rất hài lòng trong vị trí thứ yêu của 
mình. The mà mặt khác, khi ra trước dại gia dinh - dàn nhạc giao 
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hưởng - cây đàn Piano lại mất hết tính khiêm nhường : Hầu như 
không khi nào nó chịu nhận là một thành viên bình thường như 
bất cứ các nhạc khí nào khác. Đã có mặt trong dàn nhạc, Piano 
sán sàng thù vai chính cho một Concerto nào đó và dàn nhạc sẽ 
đóng vai trò phụ hoạ cho nó mà thôi. Trong những lần dó tiếng 
đàn Piano cắt ngang âm hưởng các nhạc khí bộ dây, bọ 
hơi...chính tiếng đàn có tính cách đối lập với dàn nhạc như vậy 
làm cho nó nổi bật lcn .nhiều lúc khống chế cả dàn nhạc. 




TRANG CÂU LẠC BỘ XUNG QUANH HARPE VÀ PIANO. 


- Luth và Mandoline. 

Ngoài Harpe, trước kia đàn Manđoline cũng dã từng có 
chỗ đứng trong dàn nhạc giao hướng. 

Mandoline chính là nhạc khí Soprano của đàn Lute cổ. 

Lựte 
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Lutc có hình dáng gần giống như Mandoline hiện nay 
nhưng to hơn.Thùng dàn vòm đáy giồng hình quả lè bổ đối, cần 
đàn rộng và gẫy góc chỏ đặt trục lên dây. Số lượng dây thay đổi 
từ 4 đến 24 sợi .Đây là nhạc khí gắn bó với các nhà thơ ,có thời 
huy hoàng từ giữa thế kỷ XVI đến giữa thế kỷ XVII. Do âm 
lượng nhỏ ,không có khá năng hoạt động ngoài trời , nó được ưa 
thích và dùng đê đệm cho hát. với số lượng dây nhiều khi quá 
lớn. Xưa kia người ta đă nói đùa là lúc nào cũng thấy anh chàng 
nhạc công lên dây đàn mà chẳng mấy khi thấy anh ta chơi đàn 
cả . 

Từ cây Lutc cao (Mandore), người Ý đã sáng chế thành 
Madoline, với hai kiểu khác nhau ờ Milan và ở Napoli. Loại thứ 
hai tồn tại đến nay với 4 dây đôi lên dây giống như Violon (G D 
A E). 



Thời Mozart, ông đã đưa Mandoline vào dàn nhạc giao 

hưởng như trong phần dạo đầu của bản Ritournelle hoặc ở phần 
đệm cho khúc Serenade trong vờ Don Juan. Tuy nhiên, 
Mandoline vẫn không dược đưa vào biên chế dàn nhạc, và khi 
trình tấu những tác phẩm nói trên, phần của Mandoline được 

thay thế bằng tiếng Pizzicato của Violon. 
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- Đàn Tam Thập Lục. 

Vổ loại đàn dây dùng búa gõ, ở Việt nam ngày nay còn 
sử dụng đàn tam thập lục. Xưa kia, đàn này có đúng 36 dây, còn 
cây đàn hiện nay cổ sô dây nhiều hơn nhưng vẫn giữ nguyên tôn 
gọi cũ. 

Tam thập lục thực ra cũng không phai ra đời từ Việt nam, 
và như nhiều nhạc khí khác, nó là cây đàn dã được dân tộc hoá. 
Một sỏ người trong giới sáng tác và biểu diền dă nhiều lần có ý 
dịnh “cải tiến” cây đàn này. Cũng đă có những đề án dược một 
số người chú ý. Thực ra, dây là một việc làm không thực tế, vì 
bản thân nó dà dược cải tiến ở nhiều nơi khác, và có thể nói là 
cây đàn hoàn chỉnh nhất loại này hiện nay chính là dàn 
Cymbalum. dặc biệt được thông dụng ở Hung ga ri (còn gọi là 
Tzymbalum), với cả phương pháp luyện tập, cac ngón dàn...đà 
dược khai thác triệt dê. Tuy nhiên, tương lai của nhạc khí này 
vân không có gì là sáng sủa, nhiều nghệ nhân đã than phiền là có 
những ngón dàn phái công phu tập luyện hàng chục năm trời 
mơí xử lý dược thì trên đàn Piano, bất cứ em nhỏ nào tập được 
dăm năm thôi cũng đều có thể dẻ dàng giải quyết. 
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- Clavccin và Piano. 

Trong cuốn “ Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng" 
của Hổng Đăng, tấc giả cổ nói tới Clavecin như là 'Hiền thân của 
piano”. Đúng là trong giai đoạn mà giới âm nhạc không hài iòng 
với Cỉavcein vì đàn này không có khả nâng thế hiện các sắc thái 
khác nhau, và dang đòi hỏi phải cải tiến nó thì Piano ra chào đời, 
chiêm ngay lây vị trí của Clavecin, không những thế, dáy lưỏn 
Clavecin vào quên lãng. Nhưng có thc vì vậy mà coi “tién thân" 
của Piano là Clavccin được không?. 

Đương nhiên phải trả lời: Không, hai loại dàn khác hắn 
nhau vổ cách phát âm: Một thuộc ỉoại dây gay, một thuộc loại 
dây dùng búa gõ. 

Lịch sử phát triển của hai loại đàn trên có thể tóm tắt 
thành sơ đổ dưới đây: 


Đàn cỏ nlìicu dầy cãng thành mât plìáng 
bên trên hàn tru vén âm - cổng hướng 



Cithare 

(Dùng móng gảy) 


ị 


Epincttc 

(Citharc + hộp dàn + bàn 
phím) 

ĩ 


CUivecin 


Tvmpanon 


(Dùng búa gõ) 


ị 


Clavicordc 

(Tympanon + hộp dàn + 
bàn phím) 

ĩ 


Piano 
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- Lis/4 và Chopin với cây đàn Piano 

-“Hãy bố Ìrí một Piano đứng chứ đừng bố trí loại Piano 
vuông, ỉỏi khống thế chịu nổi loại đàn đó’\ Vào nãm 1840, Liszt 
dà viết như vạy. Rồi loại dàn vuông biến mất tăm đã xác nhận ý 
kiến chính xác dó của Liszt, có thể vì loại Piano này ở Châu Âu 
không được sản xuất ra mội cách kỹ lường với tay thư giỏi như ơ 
Châu Mỹ, nơi nó đà từng được ái mộ trong gần một thí kỷ. 

Có một giai thoại: Có lán, Liszt chơi một đoạn nhạc 
trỏng dó có một hợp âm mà hai bàn tay xoạc ngón thế nào cũng 
ván thừa ra một nốt. Thây Chopin lắc đầu không đàn được, Liszt 
tinh quái ngồi vào dàn: Đốn hợp àm nói trên, ngoài 10 ngón tay, 
ỏng đà cúi người xuống, lấy mũi mình nhấn vào nốt đcn còn 
thừa ra dó, trước những tràng cười vui tán thướng cứa bạn bè. 
Giai thoại này* có người ke là lỉavdn dô Mozart, xin đế ở dày 
một dâu chấm hòi, mạc dù nghi dến tình hạn giữa Chopin và 
Lis/l, nhiều người muôn tin là chuyên da xẩy ra giữa hai danh 
cám Piano này. 

Piano đứng, căng dây thảng và căng dây chéo. 

Những cây dàn Piano dứng dầu lièn được căng dảỵ tháng 
dứng hình thành một mặt phăng bèn trên mạt ban cộng hưởng. 
Đà cỏ nhà sàn xuất có sáng kiến, hoạc dé thu nhó kích thước cua 
CÙN dan. hoặc de nguyên kích thước nhưng iại căng dược những 
sợi đáy dài hơn. cỏ lợi cho tiêng dàn hơn. người ta càng nhùng 
sợi (láy khu cao và trung, thành niộl mặt phảng thứ hai. có một 
phần năm song song bên tròn mạt phang kia. Đả có nhiều tranh 
cai ve sáng kiên này, người khen cách mác mới có lợi cho ám 
lượng liếng dàn. người chè cách bỏ trí dày thành hai mặt phảng 
đà tạo nòn những trương hợp tác dộng cộng hướng của các dày 
dàn, nlũít là khi dùng bàn dạp Porte lợi không bù hại. Tuy nhiên 
cá hai kiêu bõ trí dày 11ÓI trên vắn “song song tổn tại". Các nhà 
sán xuâl bièt cách clticu sớ thích cua cả hai loại khấc lì hàng. 
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- Piano là nhạc khí dây hay thuộc bộ gõ. 

Với nguồn phát âm là những sợi dây, piano được coi là 
nhạc khí dày mà cách phái âm là dùng búa gò. Lại cung có 
người phân loại nó, dã dùng búa gõ thì thuộc loại gõ? Thực ra, 
ncu vi ộc phan loại chí dơu thuần dựa vào nguồn phát âm và cách 
phát âm thì khống có vấn dồ gi quan trọng, xếp vào dâu mà 
chẳng được. Tuy nhiên nêu dựa trôn cách phàn loại clc sử đụng 
thì có khấc. Người ta kê Hindcmith -Nhạc sỹ Đức 1885-1963- dã 
có lần thốt lon: hãy coi Piano là một nhạc khí loại gõ và hãy dối 
xử với nó đúng như thế. Strawinsky -Nhạc sỹ Nga 1882-1971- có 
lần đã thử áp dụng đúng như ý kiến trôn, kết quả là khi đó, Piano 
mất hán tính cách của một nhạc khí “cá nhân chù nghĩa” tài 
năng đi. 

-Nghẹ sỷ Piano ờ Việt nam: 

Piano du nhập Việt nam từ bao giờ? Không tìm được tài 
liệu nào ghi rõ việc này. Trước cách mạng tháng 8 còn ít được 
phổ biến, nhạc khí này thực sự được chú ý đến ở nước ta mới từ 
sau ngày miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Nám 1956, Trường 
Am nhạc Việt nam dược thành lập, trong trường có bộ môn 
Piano do nghe sỹ Thái Thị Licn phụ trách. Những học sinh cũ 
mà sau này lỏn tuổi đã làm rạng rỡ cho bộ mòn. cũng là làm rạng 
rỡ cho Trường (nay ià Nhạc viện Hà nội) và giới âm nhạc Viột 
nam là Đặng Thái Sơn. Tôn Nữ Nguyệt Minh.... 



PHẦN THỨ HAI 

KÈN HƠI 


Chúng ta đã biết là họ hàng kcn hơi được chia ra hai 
bộ: Bộ gò và bộ dồng. Trước khi đi vào tìm hiếu từng nhạc khí 
trong hai bộ này. thiết tưởng cũng cán giải đáp mật câu hỏi: 
Thì cứ dè các nhạc khí thuộc gia đình đàn dây hoà tấu với 
nhau cũng được rổL dàn nhạc cần thcm các loại kèn hơi để 
làm gì? 

Tât nhiôn dàn nhạc với lầt cả các nhạc khí thuộc gia đình 
đàn đáy, hoặc chi gồm toàn nhạc khí bộ vĩ hoà tấu với nhau là 
chuycn bình thường. Nhưng nỏu có thêm các nhạc khí họ nhà 
kèn thì dàn nhạc phong phú hơn hán, vì clìúng mang ihcrn vào 
dàn nhạc biết bao là màu sắc, biết bao là sức mạnh. 

Nói đốn sức mạnh trước, 0 dây vân đẻ klìông phải chỉ là 
so lượng cac nhạc khí tham gia [loa tấu. VI không tlic dùng hàng 
năm Violon mà có thể thay thế được một cây kèn Trompettc de 
tâu lên nốt nhạc hùng dũng của tiếng kcn xung trận: hoặc một 
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nét nhạc tràn tre uy lực của một kèn Trombone, không thể dùng 
cà khối Cello tấu lên với sắc thái cực manh ờ íbrtissimo mà có 
thế đạt được hiệu quà mong muốn...Vậv sức mạnh ở đáy chính lă 
hiệu quá do âm hưởng, âm sác riêng của các nhạc khí hộ hơi. 
được sử dụng thoá đang trong các trường họp. dã lạo ra cho dàn 
nhạc. 

Còn thố nào là mầu sác dàn nhạc? Cho lới dây, chúng 
ta đã biết rõ một nét nhạc cho Violon, chuyển sang cho Alto 
hoặc Coi lo hoặc Contrcbasse nhắc lại đă gây cho người nghe 
những ấn tượng khác hán nhau. Tiếng nhạc véo von lừ cây 
Violon, đã mờ nhạt di với Alto, se ấm áp mượt mà hơn với 
Cclio, lai càng biến dạng đi hơn do tay archct nặng nề miết 
lén nlìững sợi dây đàn to bò của Contre-basse. Với các nhạc 
khí nói trôn, mà chúng là những thành vi en của một bọ có âm 
sắc rất đồng nhất, hiệu quả một nét nhạc đã thay đổi như vay. 
Thử nghĩ bày giờ lại giao nét nhạc đó cho các nhạc khí khác 
trong gia dinh kèn hơi diẻn tấu: Hiệu quả sẽ ra sao với chất 
thắn tiên của tiếng Flute, với chất ôm mượt của tiếng 
Clarinetle, với giọng buồn than thở của Hautbois Alto. với vé 
hài hước châm biếm của Basson, với chất thơ êm ái cùa kèn 
Cor...Chúng ta thấy ngay dàn nhạc với sự tham gia của các 
nhạc khí họ kèn hơi có thêm bao nhicu trạng thái khác nhau 
cho giai điệu. Có thế nói đấy là những trạng thái của "phong 
canh ảm thanh”, với những ánh sáng khấc nhau với nhiều mầu 
sắc khác nhau. Và nếu không nhác đến bản chất thời giun của 
âm nhạc, ta có thể so sánh những đường nét giai điệu chính 
trong một lác phẩm khí nhạc, với nhừng dường nét chính của 
một phong cảnh trước mát. Cũng là phong cảnh đó với những 
đường nct. những hình ảnh đã quen thuộc nhưng vé dẹp sè 
thay đổi bict bao trong những hoàn cánh thời tiết và ánh sáng 
khác nhau, lạo nên những cảnh sác với những mầu sác khác 
nhau. 

Mỗi nhạc khí trong dàn nhạc, dối với nhà soạn nhạc, đều 
cộ the coi như đại diện cho một mầu sắc âm hương, cũng giống 
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như báng màu dối với lìoạ sỹ. Và nêu như hoa sỹ khủng phải chí 
cố dùng từng mầu li ông biệt mà còn pha trộn để có những mẩu 
săc mới theo ý dó sáng tác của mình, người soạn nhạc cũng có 
thô phối hợp nhạc khí với nhau (dế pha mẩu àm thanh) lạo thành 
những màu sắc Am thanh mói cho dàn nhạc. Vây là ngoài các 
nhạc khí họ đàn dây, các nhạc khí họ ken hơi tham gia dàn nhạc, 
se giúp cho dàn nhạc thêm biòt bao máu sác àm thanh, ầm hưởng 
chưng cùa dàn nhạc phong phú ten rất nhiều. 


À. BỎ GỖ . 

Trước khi lìm hi cu sâu vào mồi nhạc khí thuộc bộ gỗ, 
chúng ta nen biết qua ít diều chung của cả bộ. 

- Cẩn nói ngay, xưa kia, tất cá mọi nhạc khí trong bọ này 
đcu dược iíim bàng gỗ, nhưng ngày nay có khác: Nhiều loại làm 
băng đòng thau, đong bạch...vv..Tuy nhiên, chưng vản giừ được 
AỉU sãc mà người la dă quen coi là cua bộ gỗ. và chúng ta vẳn 
dược xcp loại vào bộ nhạc khí gọi là bộ gỗ. 

- Nguyên tác chung ve cấu tạo các nhạc khí bộ gỗ có 
những đặc điểm sau đây: 

Am ihanh phất ra là kết quá cùa một luồng hơi, thổi qua 
một vật trung gian (như mép lỗ thổi ở cái sáo và các loại dâm 
ken), dã tao nên những rung dộng của CỘI khổng khí ben trong 
lòng ong là than của nhạc khí, Với chiều dài nguyên vẹn của cội 
không khí trong than ống rung lẽn, nhạc khí phát ra ám trám 
nhai của mình, Muốn thay đổi dộ cao của âm thanh phát ra có 
hai cách : Hoặc là thay dổi cường độ luồng hơi thổi vào vật trung 
gian lạo sóng, hoặc rút ngắn chiều dài cột không khí trong than 
bng bàng cách mở thêm những lỗ nhò quanh than ổng. Những lỏ 
mơ này xưa kia chỉ khoét vừa đủ đe có the dùng các ngốn tav bịt 
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kín, nay dược khoét to ra và phải dùng một loại nắp riêng gắn 
vào đầu một loại đòn bẩy gọi là cần khoá. Muôn dóng mớ năp 
bịt kia của đòn bẩy, có khi chí cần nhấn nhẹ ngón tay lên đầu kia 
cúa đòn bẩy, có khi chi cần một ngón tay có thể dóng mở nhiều 
nắp lố. Chú ý: Tất cả những nhạc khí kèn hơi có lỗ khoét trên 
thân ống như nói trên đều thuộc bộ gỗ. 

Bộ gỗ lại dược chia nhỏ thành ba nhóm: Nhóm có lỗ thổi 
(Flute và Piccolo), nhóm dăm kép (Hautbois, Hautbois Alto, 
Basson) và nhóm dăm dơn (Clarinette, Saxophone). 


a- NHÓM NHẠC KHÍ CỚ Lỗ THỎI- NHÓM PLUÝT. 
7-F’luýt 

Pháp : Flute ; Ý : Flauto ; Đức : Fiote 

F’luýt là phiên âm từ tiếng Pháp. Đây là cái sáo ngang 
nhưng Flute ngày nay khác xa với tổ tiên nó là cái sáo ngang đơn 
sơ vói một lỗ thổi và 6 lỏ bấm ngón. 



SẢO LỚN (FLƯTE) 


+ Quá trình phát trién: 

Là một trong những nhạc khí dã tồn tại từ xa xưa nhất - 
người ta biết sáo đã dược dùng từ thời cổ dại - với nhiều hình 
thức cấu tạo khác nhau (sáo dọc, sáo ngang, sáo một ống. hai 
ông hoặc nhiều ông). Sáo đă từng dược coi là nhạc khí mang tính 
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chấi thiêng liêng dùng trong cúng lẻ, là nhạc khí của các thầy 
mo, thầy phù thuỷ. Cách dây 10 năm, nhiổu háo chí cùa Liên Xồ 
có đưa tin các nhà khảo cổ trong khi khai quật một di chỉ ơ bên 
bờ sông Dniepre, dã tìm thấy một cái sáo có 6 lỗ, làm bằng sừng 
nai chà phương Băc. người ta xác định ống sáo này có nicn dại 
cách đây hàng chực ngàn năm. 

Ống sáo, với các hình thức khác nhau, hình như dã có 
mặt ở khăp nưi trôn thế giới từ lâu lắm rồi và ngàv nay vẫn tồn 
ỉai. ơ Viềl Nam cũng vậy, cái sáo trúc có 1 lổ thổi và 6 lỗ bấm 
không biêt củ lừ bao giờ và ngày nay cũng vẫn có mặt trong một 
số tổ chức dàn nhạc dân tộc. 

Nhưng, nèu như ở Viẹt Nam cũng như ở một sô nơi 
khác, ổng sáo ngày nay không khác với tổ tiên chúng bao nhiêu 
{có thời gian, chúng la thấy có những cãi tiên ống sáo bằng cách 
mớ thêm các lò bấm ngón, có loại có đú 10 lỗ bấm cho 10 ngón 
tay) thì ớ Châu Au, từ khoáng giừa the kỷ XVII, nó liên tục có 
những thay dổi liên hộ. Được mớ thêm lỗ bấm thứ 7 với một cẩn 
khoá là từ năm 1660. thêm lỗ bấm thứ 8 vào khoảng 1722 - Thế 
là măt 62 năm đê thềm một cần bấm thứ hai. Từ thời gian này, 
sáo ngang, đánh bại hoàn toàn sáo dọc. và liên tục cỏ những cải 
tíẽn: Cải tiến nút bịt dầu ống sáo với vít diéư chinh (cải tiến này 
rất có giá trị và dược dùng tới ngày nay), những ý đồ tìm tòi thay 
dõi cách khocl lòng ống mà không thành còng, (như khoét lòng 
ong dáu nhỏ, thàn ống thuông rộng dần vổ phía đuôi ống): cái 
tiên cách klioếl móp lồ thối với mục đích giúp tiếng sáo phát ra 
diuati xác hơn: cải liên mờ lỗ bấm to hơn. tương xưng vơi kích 
thước lòng ống đế tiêng sáo phát ra tròn dẹp hơn, từ đó phái làm 
thêm náp bịt với cái độn nắp (tampon) và các cần bấm ngón, vì 
ngón lay khổng the bịt kín các lổ to như thê.... Sau cùng, chủ yêu 
\ à thành cong nhát, là những cái liến nhàm làm cho ống sáo có 
tlìê phát ra dù và chính xác mọi bán âm mà cách bấm ngón lai 
thuận lợi dẻ dàng với việc khoét thèm nhiều lỗ bám mới và số 
can bấm tâng dần len đến 8 cái. 
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Ọuá trình nói trên kéo dài cả 100 năm, nhiều giai đoạn 
gặp sức cản manh mẽ cùa nhiều kẻ bảo thu (mà chủ yếu là các 
nghệ nhân thổi sáo, ví họ chề cải tiến mép lỏ thổi làm cho 
“ngón’ thối nghèo di, vì khống còn có thay đổi cách dặt môi mà 
biến đổi được độ cao tiếng sáo, họ chê bộ cần bấm làm cho 
nhiều ngón vuốt, láy không thể thực hiện được....)- Tuy nhiên, 
muốn cho cày sáo có thế trở thành một thành viên của dàn nhạc 
hoà tấu thì phải có âm thanh chuẩn xác, các nghệ sĩ, các nhà sản 
xuất vần bỏ nhiều cống sức giúp cho ống sáo ngày càng hoàn 
chinh. Trong nhưng cái tiến, người ta không thể không nhác đến 
cải tiến bộ cẩn bấm của Theo Ba Lẽ Boêhm vào khoang 1832, 
đã giúp ong sáo có bộ cần bấm tuyệt hảo, giúp nó không những 
phát ám chuẩn xác các bán cung, mà còn giúp cho việc bấm 
ngón hoàn toàn thuận lợi, nhẹ nhàng trong điền tấu, bất ke nét 
giai diẹu có những bươc nhảy hoặc nhịp điệu phức tạp nào. Cải 
tiến này thành còng ứ ống sáo, dã dược ứng dụng vào tất cả các 
nhạc khí bộ gõ, cũng chính nhờ đó mà các nhạc khí khác của bộ 
gỏ dược hoàn chinh, tạo diều kiện phát triển các hình thức hoà 
tâu với sự tham gia nhiểu hơn cúa bộ gõ. 

Ong sáo cải tiến của Boẻhirt một thời được gọi là Plute 
Bochm, nhưng sau khi đánh bai mọi loại sáo khác và trở nen độc 
tôn, người ta thấy cũng không cẩn nhắc đến ten người có sáng 
kiến cải tiến nữa, và chi còn gọi nó là Flute. Cũng vào khoảng 
thời gian này nửa cuối thế kỷ XIX - người ta có xu hướng dùng 
kim loại thay thố gỗ dể sản xuất Flưte. Kim loại thường là đồng 
trăng, có thê là hợp kim bạc, có khi là vàng, sản xuất bàng kim 
loại, liêng sấo dược coi là có lực hơn, đồng thời cùng trong sáng 
hơn . 

Tham gia dàn nhạc ngày nay, có 3 loại Flute với cấu tạo 
cơ bán giong nhau, chỉ khác nhau về kích thức thân ống. Được 
dùng nhiều nhất là loại Flute lớn (Grande Flute), thường chỉ gọi 
là Flute. Fluie có các loại với âm cơ bản khác nhau là Flute Đo, 
Flute Rc giáng và Flute Mi giáng. Loại Flute nhỏ có tên là 
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Piccolo, loại lớn nhất gọi là Flute-alto . ở đày chúng ta đang 
xem xct loại Flute lớn. 

++ Càu tao: 

Thân Flute hiện nay là ba đoạn ống lồng nói vào nhau: 
đầu ống ben trong có nút bịt chuyển dịch được, bén ngoài có lỗ 
thổi với phần viền vành để đặt môi: thàn óng có 13 lỗ khoết và 
háu hết bộ khoá cần bấm; cuối cùng là đuòi ống với 3 lố khoét 
cho 3 ảm trầm nhất (Đo, Do# và Ré) cùng với phán còn lại của 
bộ khoá. 

Chiều dài tống cộng của Flute là 67 cm. 

+++ Đăc điểm kv thu tít 

Tầm cừ của Flutc là 3 quãng 8, trong tay các nhạc còng 
giỏi hiện nay có thế còn được mở rộng thêm 1 quãng 4. 

Bản nhạc viết cho Flute dùng khoá Sol, (lúng với độ cao 
tuyột dối. Những nốt nhạc ở quãng 8 thứ nhì cũng bám ngón 
giống như ở quãng 8 dầu. tuy nhiên do ở Flutc không có cần 
bấm lên quãng 8 nên nhạc công phải chù động điều chinh cường 
dỏ luồng hơi và cách thổi dế phất đúng các nốt nhạc thuộc các 
quãng 8 khác nhau. 


. 



++++ Am sác, tính nang, vi trí trong dàn nhac. 

Nghe tiếng Flute, người ta dề phân biệt âm sắc khấc hắn 
nhau ở các khu ám của nỏ 
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- Với những àm trầm, tiếng Flu(e nghe tròn dầy và sâu 
lãng. Những am này khó thổi và chỉ thổi dược với sắc thái nhẹ 
nên nghe yếu nhưng rất thi vị, do đó, chỉ được dùng trong độc 
tấu, ít khi dùng trong hoà tấu (vì nó dễ biến hẳn di trong âm 
hướng của những nhạc khí khác). 

- o khu âm trung, âm thanh duyên dáng, trong sáng mà 
cùng cỏ thê mờ áo, thần ticn. Lẽn cao dần, âm thanh càng vang, 
càng sáng và thích hợp với mọi sắc thái manh nhẹ. Đây chính là 
khu âm mà âm thanh phát ra được nhận là có tính chát thuần tu ý 
mang am sác Hlutc. 

- o khu âm cao, tiếng Fiute hoạt bát, sáng lan, lên cao 
dan càng rực rỡ va chói chang ánh sáng. Nhưng đến những ám 
cực cao lại ít chính xác và chỉ thổi dược với sắc thái thật mạnh 
(ÍL Mí), do đó chi được dùng khi dàn nhạc tổ tấu (lutti). 

Là một nhạc khỉ xưa nay đưực các nhà soạn nhạc ưa 
dùng, Flutc tỏ ra nhanh nhẹn nhất trong các nhạc khí bộ gồ; nó 
có thê lướt qua nhưng nét nhạc nhanh nhất một cách de dàng, 
thoái mái. Vào dàn nhạc, nó thường vang lên trong những net 
dộc tâu, được giao di giai diẹu có tính chất thư mộng, thanh tú, 
cm chu, thân tiên. Nỏ cũng dã được dùng để thế hiện những giai 
diệu thanh bình, có the nhẹ nhàng, có the bỏng bảy, có the trớ 
nòn trong trăng một cách lạnh lùng hoặc hi thiết một cách cao 
quý. cũng cố khi. la thây nỏ tó ra duyèn dáng và kheu gợi, cùng 
có khi lại nhay nhót quay cuồng đe diễn đạt một niềm vui cuồng 
nhiệt và vò tư nhất. 

Trong hoà làu dàn nhạc, tiêng Flute ở khu âm cao dề 
dang không chè âm thanh các nhạc khí khác, người ta nói 11 Ó có 
khá nang thực sự làm cho dàn nhạc trỏ nên óng ánh". Người ta 
cũng thường thấy nó di kép với Violon trong những nét nhanh, đi 
quang 8 bèn trén với Hautbois, Cỉarinelte: đấy cũng là một dặc 
diêm vì trong lì oà láu của các nhạc khí bộ gồ. nêu thiếu tiếng 
Flmo di quang 8 bẽn trôn thì âm hướng chung sẽ mờ tôi, lại buồn 
di. thậm chí có vé nghèo nàn. 


59 



Trong nhạc thính phòng, Flute cũng được mở rộng cửa 
đón tiếp. Do âm hưởng đặc biệt dề hoà hợp của mình, nó tham 
gia khá nhiều hình thức mà không nhạc khí họ kèn hơi nào khác 
sánh kịp. 

8-. Pích- cô-lô: 

Pháp : Pctite FIute ; Ý : Piccolo, Ettavino; Đức : Klcinc Floto 


Ló thoI Dỗ Cay KboácàatÃm 



Vành đit mõi ó'og loảQ chuyên 


K hoa cao tòm 

SÁO NHÒ íPICCOLO) 

Đây chính là Flute âm cao. 

+ Cấu tao: 

Xuất hiên khoảng cuối thế kỷ 18, đầu tiên Piccolo 
thường được làm bằng gổ sau bằng hợp kim mạ bạc. Gần đây 
nhất người ta thấy những chiếc Picolo sán xuất bằng nhựa tống 
hợp và đạt những kết quả tốt. Cũng dược cấu tạo theo những 
nguyên tắc chung với Flutc nhưng bớt di một ít chi tiết: Thân 
Piccolo chi gồm hai khúc nói thắng vào nhau, không có phần 
đuôi ống'như Flute. Đạt Piccolo bên cạnh Flute, với vóc dáng 
kích thước chi bàng nửa cái Flute, người khống am hiểu có thể 
tướng lầm là một thứ dồ chơi cho trẻ con. Thế mà trong dàn 
nhạc, là nhạc khí nhỏ nhất, nó phát ra nhừng âm cao nhất. 

±± Đãc dicm ky thuât: 

Do bỏ hẳn phần đuôi ổng (nên mất di các âm Do và Do# 
trầm), tầm cỡ của Piccolo không rộng được như Flute, chi có hai 
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quãng 8 và 1 quãng 7. Bản nhạc viết cho Piccolo dùng khoá sol 
nhưng âm thanh phát ra cao hơn nốt nhạc viết trẽn khuông một 
quãng 8. 





Nói chung, ky thuật bấm ngón và các ngón thổi không 
khác Flutc. 

±±± Ảm sác, tính năng, vi trí trong dàn nhạc 

- Ở khu âm ưầm, theo những tài liệu cổ, tiếng Piccolo 
phát ra thường bị “chồng chênh và yếu”. Hiện nay, với những 
tiến bộ trong sán xuất cũng như của người nhạc công, ta chỉ co 
ihể nhận xét là những âm trầm đó “tương đối yếu”. Ở khư âm 
này, hiện nay Piceolo có thể thể hiộn cả với sắc thái forte âm 
thanh cúa nó thường phảng phất tính chất bi ai mà người ta khó 
có thê thay thế băng nhạc khí khác, nếu thay thế báng Flute thì 
âm săc sáng quá, còn thay thế bằng Haulbois hay Clarinette lại 
thấy mang ve quá tân thời (hiện đại) 

- ơ khu âm cao và cực cao, xưa kia các nhạc cỏng vẫn e 
ngài không những ví tốn hơi mà còn kém chính xác. Ngày nay, 
với kỹ thuật phát triển, người ta có thể thể hiện được ca những 

nét nhạc với sác thái nhẹ, ôm, nếu đuợc dẫn dắt khéo. Ở sắc 
thái forte, nó không chế toàn bộ dàn nhạc. 

- Khu âm trung không có gì dặc sác, xưa kia người ta tránh 
dùng và thực lé hiêm thấy lác phẩm khai thác khu âm nàv của 
nỏ. 


61 





- Khi mới tham gia dàn nhạc, Piccolo chú yếu được coi là 
nhạc khí mầu sắc: I1Ó thường di kép với Flute ở quãng 8 bên 
trên, nhàm tâng cường hiệu qua âm hường. Sau đó, nhicu nhà 
soạn nhạc giao cho nó cá những nhiệm vụ dộc lập. Và người la 
dã thấy khi ihì I 1 Ó diên tá những tiếng gió rít trong bão tổ (GH 
dồng quẽ Beethovenk hoặc diẽn tả những âm thanh inh ỏi cùa 
chiếc dầu máy xe lửa (Paciíìo - Henncggcr), khi thì tỏ ra chưa 
cay (trong Damattion de Raust - án đầy địa ngục của Fau$t, hoặc 
GH Huycn hoặc, đều cùa Berlioz ), khi thì được dùng đế thể 
hiện những tiếng cười the thế (Chiếc sáo thần của Mozart). 

Piccolo cũng được dùng đc nối tiếp theo các àm cao của 
Flute len cao hơn nữa, gày hiệu quả như chỉ là âm thanh phát ra 
từ một nhạc khí (Daphnis va Ch loe của Ravel trong đó còn nối 
xuống cả Flute-allo), có khi lại dược dùng làm tiếng vọng, vọng 
lại một nét nhạc do nhạc khí khác dc xướng (GH số 5 của 
Dvorjack). 

Nhìn chưng, âm thanh của Piccolo sắc nhọn chứ không 
mang tình chất êm dịu của tiếng Flưte . Nó chi được sử dụng ở 
các đàn nhạc lớn, thường chi thổi mội vài câu hoặc một vài nét 
ngắn có tính chất mầu sắc, hoặc thể hiện nét nhạc có hiệu quả 
đặc tả rất riếng biệt. 

9. F luyt an-to 

Pháp : Flutc gravc: Ý : Fỉauto contraltoĐức : Alt Flotc 

Đây chính là cái Flute có ảm trầm ( Flutc grave) với âm 
cơ bản-là Sol, chi xuất hiện ít lâu trước 1751 (trong bài viết cúa 
Diderot trong Bách khoa toàn thư nấm 1751, nó được coi là một 
sáng chế mới.) 

Với câu tao hoàn toàn giống với Flutc nhưng kích thước 
lớn hơn, các kỹ thuật bấm ngón, ngón thổi đều như Plute. Tẩm 
cữ của nó cũng là 3 quăng 8 và 1 quàng 4 giống như Flưte . 

Riêng viết cho Flule-alio, người ta cũng vẫn dùng khoá 
Sol, nhưng đây là một nhạc khí phải dịch chuyên, ám thanh thực 
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của nó phất ra nằm bên dưới nối nhạc viết trôn khuông một 
quãng 4 đúng. 



Có một thời, người ta chê cức âm trầm cũng như khu âm 
trung của Flute-alto (dề lẫn liếng Flute ) ncn ít dùng đến nó. 
Những thành kiên đó không thể giữ mãi vì dần dà, người ta lại 
thấy ở khu ảm trung và ngay cả ở khu âm cao, tiêng Flute-alto 
đầy đặn hơn, cổ sức mạnh hưn, cũng những âm đó phát ra từ 
Huic, và Flule-allo cũng dẩn dán được dùng nhiều hon trong dàn 
nhạc - Chúng ta chú ý: 

- Ở khu ân ì trám, khu vực thường dưực dùng để bổ sung 
những âm trầm mà riulc còn thiếu, tiếng Flute-alto nghe đượm 
lình cám âm áp. ngọt ngào. 

- o khu ãm trung và âm cao. tuy cũng có ý kiến cho là 
tiêng riulc-allo cỏ vẽ dầy dan và có sức manh hơn Flule. nhưng 
nỏ cũng van ít dược dùng, nhát là ờ khu ảm cao. Có chăng, người 
ta thường thấy I 1 Ó lẽn liếng khi toàn dàn nhạc tề tấu. 

Vói Nute-alto. nhổm Flulc được mở rộng thcm xuống 
các âm trám, và thực sự hình thành một nhỏm hoàn chỉnh. 

Nhóm riuie. ngoài Flute, Piccoio và Flute-allo. xưa kia 
người ta còn thấy có riute âm Fa va Plute trầm âm Đỏ, hai nhạc 
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khí này đă khồng đựơc chấp nhận vào dàn nhạc Giao hướng nên 
ngày nay ít người biết chúng. 

Trơng nhom Plutc , vai trò chính, tất nhiên là Flutc . 
Piccolo mở rộng giải âm cua nó lcn phía âm cao, còn Flute-aito 
thì mò rộng xuống những ảm trầm. Trong dàn nhạc, Flưte dưực 
sử dụng nhiều nhất, Piccolo và Flute-aIto ít được dùng hơn, 
thường chì thấy những nhạc khí này xuất hiộn với một vài nét 
ngần trong tác phấm. Chính cũng vì lẽ dó, không phải bao giờ 
trong DNGH cũng có biên chế riêng cho Piccolo và Flute-alto. 
Không kể những trường họp đạc biệt, thường thường nhạc công 
chơi Flute kiêm thổi Picolo và Flute-alto, và trong nhiều tác 
phám giao hướng, người nhạc cồng có đoạn thổi F!utc , có 
doan chuyển sang thổi Piccolo hoặc Flute-alto là diều thường 
thấy. 

Cũng cần nói thêm, nếu chỉ nghe một nét nhạc ngắn, nhất 
là nét nhạc dó dùng những âm có chung trong tẩm cữ của cả 
hái hoặc ba nhạc khí này, chiíng ta khó phân biột thật chính xác 
đâu là ticng của loại nhạc khí nào. Tuy nhiên, khi nghe hoà tấu., 
không phải là khó phân biệt lắm, chúng ta dẻ nhận tháy những 
nét âm thanh thật cao, nghe chát chúa như rít lên của Piccolo, 
cũng như dc nhận thây nhừng âm thanh thật trầm, nhẹ, ấm ngọt 
ngào của Flute-allo. 

b- NHÓM NHẠC KHÍ DÙNG DĂM KKP 

Nhóm dăm kép trong bộ gỗ có ba loại kèn chính là: 

o boa, Ôboa an-to và Bát-xông. 


10-. Ỏ boa 

Pháp : Hautbois Y Oboe. Đức : Hoboe 
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thảa trèa thân dtrii 


KÈN Ó-BOA 
(HAUTBOIT) 


+ Lich sử và uuă trình phát triển . 

Ở khúc thứ X sử thi Ilyade của Homère, chúng ta thấy có 
đoạn viết: “Agamennon bị ngạc nhiên vì bao nhiêu là đống lửa 
trước thành Troie , cả vì những àm thanh của Svringe và Auloi 
cùng những liếng kêu thét om xòm của binh sĩ...”. Đến đoạn nói 
về Midas d Agrigcnte lại viết Lúc biểu diên trong cuộc thi thì 
dãm kèn bị gãy ngay trong miệng... Midas liền ngậm hán ông 
muống vào trong miệng mà thối như cách thổi Syringe. Âm 
hương khác thường của nhạc khí dă làm cho thính giã ngạc 
nhiên và thích thú, Midas đã đoạt giải nhất...”. 

Syringe chính là cái sáo dọc, còn Auloi chính là tổ tiên của 
Hautbios, những đoạn trích kế trên giúp chúng ta biết tố tiên của 
Hautbois dà có mặt ở Hy lạp và La mã cổ dại. 

Trước thế ký XV. người ta chưa thấy có tcn gọi nhạc khí 
nào là Haubois. Tuy nhiên, dưới những tẽn gọi khác nhau, người 
ta thấy nó dã có mặt ở cả Ai cạp , các nước Ả rập, ờ Bắc phi, ớ 
cả một sô nước châu Á trong đó cồ Việt Nam. Nó chính là cái 
“trung quyến xuý quản” tục gọi là” kèn tổ sâu” mà Phạm Đình 
Hổ dà nói đẽn trong “Vũ trung tuỳ bút”. Nỏ cũng chính là cái 
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ken bót , còn gọi lù kèn háu hay kèn đám ma mà ngày nay vân 
còn giữ nguyên hình dáng là một ống gỗ thuỏn rộng với miệng 
loe có khocĩ 6,7 lỏ bấm ngón. Riêng bộ phận phát àm là có thay 
dổi: cái lổ sâu kèn dà dược thay thế bằng I cái dăm kép. 

Ở Ấu châu cái kèn cổ này dược chú ý cải tiến nhiều. 
Trước hoi. ngươi la chú trọng làm sao cho tiếng kèn cm dịu lại, 
vì àm thanh của cày kèn cổ Tất mạnh, rất gay gát, váng tai: thời 
dỏ người la đả phai nhận xét "dó là nhạc khí khoe nhâl, hùng 
hố nhất trong dàn nhạcT (Đicu này dối với chúng ta rất dể hiểu, 
trong dàn nhạc luống, âm thanh của một cây ken bót đủ sức 
khống chê cà một dàn trống chiếng mõ phách vang dội). 
Haưtbois được hoàn thiện dần: người la đẫ biết đốn loại có 3 
cần bấm dược xứ dụng lẩn dầu tiòn vào nàm 1657 trong dàn 

nhạc Lully (nhà soạn nhục người Ý hoạt động ở Pháp). Sau đó, 
nó dược phổ biến gần khắp châu Âu, dược sử dụng khá phổ biến 
trong những bước dẩu của thê loại Giao hương. Từ thế kỷ 
XVIIỊ nó dã dược coi là nhạc khí dộc tấu chính bên cạnh Violon 
và Plutc . 

Cuối thê ký XVIII. Haulbois dã có 6 cần bám, sang dầu 
thê ký XIX số cần bấm cũ dược lãng thêm dần tới 13 cái vào 
1825, tuy nhiên, loại chi có 8,9 cẩn bám thòng dựng nhất. Vtà 
cùng phái đốn sau 1853. những cai tiên bộ khóa và cần bấm cùa 
T- Boehm cho cái Hu le dược ứng dụng vào Haulboisđă giúp 
cho nhạc khí này hoàn thiện mà phát huy hết lính nâng. 

++ Cấu tao : 

Haulbois ngày nay thường được sản xuất bằng gỏ mun 
nhìn bèn ngoài tháy lòng ống tròn nhỏ, thuòn rộng dán xuống 
phía dưới cuối cùng loe rộng ra theo hình phễu. Toàn hộ cầy 
ken thực ra gổm ba khúc: thân trên, thàn dưới và loa kèn. 
Chiều dài long cộng khổng kê dăm kèn là 60cm . 

+++ Đãc điếm ky thuâl: 
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Với tầm cữ là gần 3 quàng 8. đày là nhạc khí cỏ âm thanh 
cao nhất trong nhóm dam kép. Bán nhạc viết cho Hautbois dùng 
khoá Soi, ầm thanh của kèn đúng với độ cao nớt nhạc. 


Khu ám ỉỉíiiithois ^ 

r— 



Trâm + Tru ti ỉ: Cao 


Nhạc cổng ngậm ngập ca dam kèn khi thổi,so với Rutc 
thj phải dùng hơi nặng hơn. nhưng lại ít tốn hơi hơn nên có thể 
chạy những nét nhạc dài không dừng nghỉ. 

++++ Am sác, tính năng, vi trí trong dàn nlìac: 

Hautbois có ảm sác thuần nhất trong suốt dái tầm cữ, tuy 
nhiên ưu tliem nổi rỏ khi xuống phía âm trầm. Khi lèn những 
âm cao thường có xu thố bị hạn chế dán, nhắt là đòi với những 
nhac cong không thật xuất sắc. Do dùng dăm kcp mà nhạc còng 
phái ngậm hãn vào trong miệng rồi mím môi nén hơi mà thổi 
nên tiếng Hautbois cung như các nhạc khí khác dùng dăm kép 
không thanh thoát như tiêng Hute hoặc Clarinelỉc mà bao giờ 
nghe củng thấy ngèn ngẹn, ngèn ngẹl, ngai ngái có Ihc so sánh 
với tiếng người nói giọng mũi. 

- Mặc dù giữ dược tính dồng nhất ở tất cả khu vực âm 
thanh, rồ ràng là ù những âm trầm, tiếng Hautbois nghe cỏ uv 
lực rát dậm đặc mà trờ thành có phần thỏ, do đó ít dược dùng 
đe đi giai điệu. Lên cao dẩn, âm thanh đẹp lên. ỏ những am 
này, cái chàt nghèn nghẹn cồ hữu lộ rõ hơn cá. Tuy thố, nó lại 
tó ra rất uyen chu ven, dịu dàng em ái, nhiệt lình một cách 
khác hán các nhạc khí hộ hơi khác. Đày là khu âm dẹp nhất 
cua Hautbois. Sang khu ầm cao. tiéng Hautbois nghe gán 
ti eng chim, có ve hưi chỏi nhưng lại mỏng manh mà có ki ch 
tính. 
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'■ ỉ rước kia, Hautbois không tho nhanh nhẹn như Flute và 
Clarincttc. Sau này, với nhũtig tiến hộ trong sản xuất và diễn 
táu, nhược dicm trốn dã được khác phục. Hautbois, trong 
những tác phẩm hiện đại, đã di những nét nhạc thật khó một 
cách thoái múi. 

-Vốn có giọng xúc cảm và rãi truyền cảm, Hautboỉs là 
một nhạc khí ca sĩ. Trong tác phám của nhiều nhà soạn nhạc 
lớn, la thày khi thì nỏ hiện ra từ trong một niềm vui thanh tịnh 
và trong sáng (Cantatc 147-Bach), khi thì chính nó nói ra nổi 
đau thương nhức nhối (Passion sclon Sl lYlathieu-bài thương 
khỏ- cảnh chúa chịu tội), (Dựa theo lời ké của thánh Mathieu- 
Baclì) .Am thanh của Hautbois có khả năng gợi len cành thôn 
da ơ chau Au, khi Jà với tiêng 1 han văn (cảnh trên cánh đổng- 
Gí ĩ Huyên hoặc Berlio/), khi lại vui chơi nhảy nhót (Điệu nháy 
vòng cùa nòng dân-GH Đồng quẽ Beethoven). Có khỉ nó lỏn 
liêng một cách đau thương (Hành khúc tang lễ-GII Anh hùng ca- 
Bccthoven), khi lại rất mềm mại, trữ tình (chương chậm- 
Concerlo cho Vioion và Haulbois-Rrahms): rồi bi thiết 
(Carnen- Bizel) hoặc sầu thảm dến ngây dại (chú de 
Mehsande-Debussyk hoặc châm chọc và ngông nghênh 
<Schezzo trong Sonatinc- Koechlin). có khi lại thcm láu lính 
(Cao sa cùa nữ hoàng Omphalc-S.Saens. . .) và còn biết bao 
dạng vẻ khác. . . 1’rong hoà tâu. Haulbois phối hợp rất ăn ý với 
các nhạc khí bộ gò khác. 

- Trong âm nhạc thính phong. Hautbois dược sử dụng 
trong nhiều hình thức phối hợp với các nhạc khí khác, trông 
dó, nỏ là thành viên thường trực cùa lam tấu kèn gỗ, tứ tấu và 
ngủ tấu bộ hơi. 

- Là một điền viên hạng nhất trong dàn nhạc, thườn £ 
dược giao di những giai điọu xứng đáng, bang tiết mục độc tấu 
cua Haulhois rái phong plnì và không ngừng được bổ sune. rỏ 
ràng Haulbois là một nhạc khí giàu tài năng, có sức thê hiên 
K)ỉ mọi sác thái da dạng của tu duy tình cảm mà các nhà soan 
nhạc tin tường giao cho nó. 
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11- Ô Iỉoa Antỏ 

Pháp : Cor Anglais ; Ý : Cornu Ingless 
Đức : English Horn 



Như cách gọi tên theo Việt Nam, chúng ta hiểu ngay 
đấy là chiếc kèn Hautbois giọng nữ trầm cũng giống như 
Violon- alto là đàn Violon giọng nữ trầm. 

+ Lai lich -Cấu tao: 

Theo cách gọi tcn của Pháp, Ý, Đức, Nga. . . có vẻ như 
chiếc kèn Haubois-alto này xuất xứ từ nước Anh. thế mà nó 
lại chẳng liên quan gì đến nước Anh cá, thậm chí có tài liệu viết 
là ờ nước Anh. có nơi người ta gọi tên nó là Prench Hom. có 
nghĩa là cái kèn Cor nước Pháp. (Thông thường, Frénch Hom 
dược dùng đế chỉ chiếc kèn Cor thợ sần). 

Chuyện lẫn lộn này, có người giải thích như sau: Do lúc 
mới ra đời, chiếc Hautbois-alto cổ hình dáng gán như là gấp góc, 
với lòng ống giống như Hautbois - tức là thuôn rộng dần ra như 
kiểu cái tù và, mà tù và được coi là tién thân của loại kèn gọi là 
Cor - vì thế. người pháp gọi là Cor anglé, có nghĩa là cái Cor gấp 
góc. Do cách phát âm khác nhau, người ta dẻ bị lẫn, nhất là từ 
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sau 1839, chiếc kèn này dược cải liến và không cùn hình dáng 
gấp góc nữa. Nhiều nước dà dịch tên tiếng Pháp cua chiếc 
Hautbois-alto ra li ồng nước mình, sự lầm lẫn về nguồn góc của 
kèn càng phổ bien. ơ Việt Nam chúng ta gọi tên T1Ổ là Haulbois- 
allo, lên này chính ra đà dược Wagner dung đốn khi viết lác 
phẩm Parsiĩah như vậy là chính xác. 


Vc hình dang kích thước, Haulbois-alto có thàn ống to và 
dai gâp mòi Hautbois, dăm kcp không gắn trực ti ốp à dáu thổi. 
Chiều dài lổng cộng khoảng Im. Miệng kèn cũng không loe như 
Haulbois-allo mà loe ra rồi khum tròn lại. Cấu lạo cùa kèn. trừ 
một vài khác biệt vừa nêu, nói chung giỏng như Hautbois. 


±± Đãe điểm kỹ Ihuảt: 

VỚI các ngón kỷ thuật và cách bấm ngón giỏng như 
Haulbois. kèn Hautbois-ullo phát ra ảm cơ bản là Fa. tầm cữ là 
hai quang 8 và 1 quăng 6. Bán nhạc viết cho nỏ dùng khoấ Sol. 
nhưng ám thanh cùa kèn phát ra ham hơn nbt nhạc một qCíang 5 
đúng. 

9 



o (ậ o ° ) 


ti hi I7Ớ 



ì> o (1^ .0 °) 


VỉitU rtíthưr (<' 


±±± Am sắc, lính nãim, vi trí trong dan nhae: 

Có ãm hưởng mang một vó nhở nhung sàu dậm. hơi inừ 
tối, luôn luôn cám xúc. ơ khư am trầm, àm thanh mang vẽ thâm 
trám riu dậm nét và có kịch tính, tuy cũng có khi bị chõ là kém 
nhuán nhị. Khu am trung là khu vực lốt nhất, được su dụng nhiều 
nhát vơi những àm thanh cỏ ve dẹp như canh vát hiện sau hức 
màn sương. Lcn khu ám cao. ùm thanh như kém chác chân, kcm 
chính xác nèn ít dược dùng. 
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Trong dàn nhục. Hautbois-alto được dùng di giai diệu. 
Tlurờng là khi thổ hiện những nét nhạc gợi tình cám phiền muộn, 
ưu ur. nhớ nhung, củng có khi là sự dịu dàng âu yếm hoặc những 
câm xúc thâm trám, ý nhị (những đoạn dộc tấu trong tác phẩm 
“Maniretr của Schumanu: trong “Damnation dc Fausl” "GU 
huyền hoặc" “Hội hoá trang La mả" của Berlioz: Trong “Tristan 
và Yseult" cua NVagner. trong “Những dám mây" của Debussy; 
trong “Conccrte cho piano và dàn nhạc" cùa RavcL trong 
“Những hài thơ vi ốt về cái chết của con cái chúng la" của 
Mahler...). Trong mọi trường hợp ờ nó còn toát ra tính lãng mạn 
khác thường . luôn luôn lỏ ra khá nang vượt trội của mội nhà thơ 
bi ca và có the đạt tới những hiệu quả kịch tính sàu sắc. 


12- Iìát-xỏng: 

Pháp: Basson Ý: Fagott« Đức: Kagott 

Tên chiếc kèn trầm nhất trong nhóm dăm kép này gọi theo 
liêng Phấp là Basson, có nghía là âm thanh trầm. 
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loa kèa- 


ổag thoát tai 


ahanb lóa 



KÈN BÁT-XỞNG 
(BASSON-FAGOTTO) 


ahaah ahó 


TLuq •.hi<0ji 


± Quá trình phát triển - cấu tao 

Các nhạc khí nhóm dãm kép đốn khoảng thế kỷ XVI vẫn 
cổ nhạc khí trầm của mình là chiếc kèn Bombarde, trồng vừa to, 
vừa dài với thân phình ra ớ khúc giữa, rất cổng kềnh và khỏ sử 
dụng: đây chính là tố tiên của Basson. 

Cái tiên dầu tiên cho Bombarde do một thầy tu người Ý 
thực hiện là chia thân kèn làm 2 phần và đặt chúng vào 1 ống nối 
như một thân cây có hai nhánh ôm sát nhau. Nhừ cải tiến này, 
cây kèn ngắn hơn, đờ cồng kềnh, nhưng cũng vì thế mà trỏng nó 
lúc này giống như hai khúc gỗ bó thành một bó, kèn được đặt tên 
là Phagotus, (tiếng Ý có nghĩa là bó cúi), sau biến dổi thành 
Pagotto. Người Đức gọi là Fagott, người Pháp cũng có thời gian 
gọi nỏ là Fagot, tên này tồn tại song song với tên Basson hiện đại 
hơn. Lại có tài liêu nhạc khí học viết từ thế kỷ XVII phân biệt 
Fagot và Basson là hai loại kèn không cùng kích thước và Basson 
phát âm trầm hơn Fagot... Trước kia có the như vậy, nhưng tới 
sau này, nơi này gọi là Basson, nơi kia gọi là Fagot cũng là nói 
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dên cái kèn Hautbois âm trầm dà được dùng rộng rãi ở Âu châu 
từ thế kỷ XVIII tới nay đó. 

Sau cái liến “bó như bó củi” nói trcn, tiếp theo là những cải 
tiến về bộ cần khoá bấm lỗ và mở rộng tầm cữ, rồi ứng dụng 
những cải liến của Bochm cho cây Flute. Phái tới cuối thế kỷ 
XIX Basson mới ổn định hình dáng kích thước như ngày nay. 

Basson dược cấu tạo với năm bộ phận: Nhánh lớn và nhánh 
nhỏ căm vào một thân chung như hai nhánh mọc từ một thân 
gốc; một ống muống dài hình chữ s một đẩu vặn vào đầu nhánh 
nhỏ, dầu kia là chỗ cắm dăm kèn; một “ống thoát hơi” nối vào 
nhánh lớn, miệng đưa thẳng lên trời. Chiều dài tổng cộng của tất 
cả lòng ống bèn trong kèn Bason đến 2,6m, nhưng chia thành hai 
nhánh mà chiều dài cua cây kèn chỉ còn lại là 1,4m. 

++ Đăc diểm kv tbuât : 

lẩm cữ của Basson là ba quàng 8 và mội quăng 5. Bản 
nhạc viêt cho kèn này dùng khoá Fa, khoá Do dòng 4 và có khi 
dùng cả khoá Sol. 


Tầm cừ ỉìusson 



Trám Trung Cao Cực cao 


Là nhạc khí trám nhát cua bộ gỗ nhưng không nặng nề, 
chàm chạp như nhạc khí trầm ở các bộ khác, ngược lại, Basson 
lại nhanh nhẹn khác thường (chưưng kết Conceiio giọng Soi 
trường cùa Ravcl ), thậm chí có thể dề dàng nhảy quãng 8, 
quàng 12, hai quãng 8 trong nhịp độ nhanh. 

Và cũng khác với nhưng lời đánh gia đà được ghi trong 
khá nhiều tài liệu nhạc khí học cổ như “những âm cao không 
chính xác, lại có vỏ nhỏ nhen kém cao thượng' 1 (Berlioz), hoặc 
những âm trám bị chê “dặc, dày, hơi nặng” (Hồng Đăng), Ngày 
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nay có thè nói là Lim thanh trên lất cá các khu vực của Basson đã 
có một sự đồng nhất đẹp đò, đều rất cam xúc, rất điệu nghộ làm 
cho những nhận xốt củ khống còn thích hợp. 

++4- Am sác, tính nâng, vỉ trí trong dàn nhac. 

ơ khu vực âm nấm, âm thanh cùa Basson lương đối mạnh 
mò. sung sức, có thè dóng góp vào bè trầm của bộ gồ cũng như 
của cá bộ dây những âm thanh mỹ ]ộ, ngoài ra, với sác thái thích 
hợp, có thể đi bên dưới kèn Trombone (hộ đổng) nửa. Ở khu âm 
trung, âm thanh ít lộ rỏ dặc tính hơn, nhưng lại có vé duycn dáng 
trong u buồn, rất gợi cảm (Những bức tranh trong phòng tricn 
lăm của Moussorgsky do Ravel phối). Ớ khu âm cao, âm thanh 
mờ nhạt dần, mảnh hơn nhưng văn là đổng nhất với các khu âm 
khác. Đặc biệt, nổ có thế phát ra những âm thanh đầy bí ẩn với 
sắc thái ppp và trong dàn nhạc, việc phối hợp với Ciarinelte ỏ 
khu ảm này thường rất có hiệu quả. Những âm cực cao có âm 
sắc thật khó xác định, sử dụng khó hơn và thường khi “nguy 
hiếm” trong những nết luyến. 

Vé mặt hiệu quá, người ta thấy âm thanh của Basson ớ các 
khu âm đã đươc khai thác có nhiều tính chất khác nhau. Ở khu 
âm trầm Basson có the có vé khủng khiếp, ma quý (Hành khúc 
den cực hình trong GH Huyền hoặc của Berlio/), lại có the hoạt 
kè, hài hước (chú dề “ông nội” trong Pechia và chó sói của 
Prokolìev). nhưng cũng có thể xúc động cao thượng <GH số 6 
Tchaikouskv). ơ khu âm trung, tiếng Basson phù hợp đe diễn tá 
những mộng mơ. những nỗi buồn xa xầm (Berccuse trong “Con 
chim lửa” của Stra\vinskyk nhưng cũng có khi lại trớ nen lưu 
loát, lự dác, khoe khoang ( Hành khúc trong Damnalion dc Paust 
của FìerIioz). ơ khu âm cao, liếng Basson nghe có chất hài hước, 
cỏ the là vui vui nhưng cùng cỏ thể mang vé xót xa châm biếm 
(Tổ khúc Basson và dàn nhạc - Kocchlin). Vứi những àm cực 
cao. tiêng Basson có thể thích hợp để gợi lên canh sác của những 
truyền thuyết xa xưa (Lẽ dăng quang của Mùa Xuân - 
Stra\vinsky)... 
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Cũng là thành viên thường trực của DNGỈI, mặc dù so 
tict mục (lộc tâu của Basson so với các nhạc khí bộ gỗ khác thì 
còn là ít ỏi nhưng vân dược gia tâng. Trong lĩnh vực âm nhạc 
thính phòng, Basson cũng là thành viên thường trực cùa lam tấu, 
tứ tấu, ngũ tâu kèn gỗ, nổ luỏn luôn tỏ ra ã lì ý với các nhạc khí 
khác. Cỏ thô nhận xót: Nhạc khí trầm ở nhóm dăm kép dặc biệt 
da cảm và có nhiều tính cách khác biệt rất đáng được chú ý tán 
thướng (Slrauss micu tà: nó gióng như một óng già run run khẽ 
ngân nga những giai diệu mà mình dã lừng yêu thích thuở thiếu 
thơi), 

Nlur vậy là chúng ta dà tìm hiểu ba nhạc khí chính trong 
nhóm dăm kép. Đúng ra. nhóm này còn có thêm: 

- Hautbois trừ tình (Huubois đ'amour): 

Phát ãin cơ bán thấp hơn một quàng 3 thứ. với kích thước 
hơi nhinh hơn một lì, âm thanh cùa loại kèn này dịu hơn. lảm 
lình hơn nhưng cỏ vò lã lướt mà màu sác thì lối và ám dạm hơn 
so với Hautbois. 


Có mõi thời, Ilautbois trữ tình dược mến chuộng (Bach 
dùng trong “ Bài thương khó theo UM kế cuá Thánh Mathieu”, 
Strauss dùng trong GH Domcstique (Gia cảnh), Debussy trong 
Gigucs. Ra ve ỉ trong Bolero.v.v...). 


“ HauthoLS-iĩioní! tmniJLr_itiiiiU Hautbois-barvton) đôi 
khi được dùng dế làm cáu nối giữa Hautbois, Hautbois-allo và 
Bassom loại này có àm thanh mạnh nhưng có vẽ cứng, thỏ. 


-lla sstm í’ne írá ui-XC(Miire-hasson) chi có mật ớ những 
dàn Giao hương quy mỏ thật lớn, dây là nlìac khí trầm nhất bộ 
gỏ, dỏng thời cùng là nhạc khí trầm nhất trong DNGỈ1. Vứi 
chiêu dai tống cộng của thân ong gan gấp dõi kèn Basson nhưng 
dược UỌ11 gấp ba lán thành bòn khúc, cây kền này còn dài 1.60m 
chưa kê chân chòng. Có lái 11 cử khoáng 3 quàng 8 và trám hơn 
Basson một quãng 8 (bàn nhạc dùng khoá như Basson nhưng âm 
thanh thực tẽ phát ra ờ bèn ducvi nỏt nluic một quãng 8). Trong 
hoà àm. nỏ thường được dùng di kép với Busson ở quang <s ben 
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dưới đc tăng cường những àm trầm vững chắc cho bè nền. Cũng 
có khi nó độc tấu, nó thường là những nét nhạc có hiệu quả khôi 
hài, hoạt kê (kiểu “làm bộ lên mặt quan trọng một cách rất trang 
nghiôm” như Keochlin nhận xét về nó trong ‘Tên học trò phù 
thủy” của Dukas). 



V 


Những nhạc khí bộ gỗ nói trôn không phải là những 
thành viên thường trực trong DNGH nên chi nói lướt qua. 

C-. NHÓM NHẠC KHÍ DÙNG DĂM ĐƠN 

• Trong mục b, chúng ta đã tìm hiểu những nhạc khí bộ gỗ 
dùng dăm kép hình thành nhóm dãm kép. Những nhạc khí bộ gỗ 
dùng dăm dơn dược nói đến sau đây lại hình thành hai nhóm 
khác nhau: 

Nhỏm KMarinet. 

Đặc điểm chung về cấu tạo các loại KMarinet là dùng 
dăm đơn: Khác với nhóm dăm kép (mà cái dăm kèn dược làm 
bằng hai mảnh sậy áp mép vào nhau phía dưới cuộn tròn lên một 
ống muống cắm vào đáu kèn), dám đơn là một mãnh sậy mà 
phía ruột dược gia công thành một mặt phẳng thật nhẩn đc khi 
xếp chặt thì áp sát ôm khít lấy phần trên của một bộ phận có 
hình dáng hao hao như cái mỏ chim dược goị là cái mò kèn 
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(người ta quen gọi tên tiếng Pháp của bộ phận này là cái bec). 
Người thỏi ngậm miệng vào đáu bec chứ không ngậm ngập cả 
cái dăm vào miệng như thổi loại dăm kép. 

Đặc điểm thứ hai là cấu tạo của lòng ống thân kèn : Ớ 
các loại kèn dùng dãm kcp, lòng ông bên trong bao giờ cũng 
thuôn rộng dần từ phía dầu kèn tới miệng loa. Còn ở nhóm 
K larinet lòng ồng bcn trong thân kèn có dường kính trcn dưới 
băng nhau. Chúng ta lần lượt tìm hiểu chúng: 


13- Klarinet 

Pháp : Clarỉnette Ý : Clarinetto 
Đức : Klarinette 


mổ kcũ 


tbáa trCũ 


L*N 


dam kcti Oũg ũOi tiep 



KÈN KTA-RI-NET 
(CLARINETTE) 


± Quá trình phát triến: 

Tìm sâu về nguồn gốc thì có lẽ tổ tiên xa xưa của 
Clarinet là một loại kèn đã thấy tồn tại ở Ai cập cố đại và cũng 
có mặt trên nhiêu đất nước với những tên gọi khác nhau. Loại 
kèn cô này ở Việt Nam cũng đà từng biết đến. nó tương tư như 
cái ken Xuý quán mà Phạm đình Hồ dă nói dến trong"Vũ 
trung tuỳ bút" như sau Cái xuy quản , tục gọi là kèm làm 
bâng ống sậy,so với địch quản của bọn giáo phường thì hơi ngán. 
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ống dọc ờ giữa là một đoạn trúc khoét 7 lỗ, thổi thành 7 tiếng, 
đưòi chắp thêm cái loa bàng đồng hay ghép bằng tre, miệng dươi 
loe ra, gắn sơn tử tế, tức là kiểu kèn thượng mã đời cố...” Còn ở 
Châu âu, người ta coi tổ tiên của Clarinet-cũng như của 
Hautbois- chính là cái kèn Chalumeau. 


( liỉihinirau 



Nhưng dưới cái tên gọi chung dó lại cổ nhiều kiêu: dăm 
đơn, dãm, kép, miệng thổi (như sáo dọc). Tổ tiên của Clarinet 
chính là cái Chalumeau dăm dơn có lòng ống thẳng.Cái 
Chalumeau cổ này tồn tại đến cuối thế kỷ XVII mới được một 
người Đức tên là Denner bỏ ra 10 năm tìm tòi thể nghiệm và tìm 
được cách thay thế cái hộp cài dăm kèn cổ lổ bằng cái ,; bec” như 
đã nói, rồi thêm cho kèn một miệng loa. khoét lại lỏ để mở rộng 
tầm cữ , thêm khoá cần bấm lỗ ... hình thành một loại kèn rất 
mới lạ thời đó. Cuối cùng, do có cái miệng loa có vẻ giỏng với 
cái loa của kèn Clarino- một loại kèn đồng nhỏ giống kiểu 
1 'rompet- và Iìhât là những âm cao của cả hai loại kèn này giông 
nhau ớ tính chất mạnh mẽ, tiếng vang đến inh tai. người ta dặt 
tên cho cái kèn mới sáng chế này là Clarinette, có nghĩa là cái 
Clarino nhỏ. 

Ngày ấy, Clarinet đà có tầm cữ là 3 quăng 8. 
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Ticp (heo !à những cải tiền về bộ cần khoá, lúc thì có 3 , 
lúc thì có 8, mãi cho đèn 1812, Clarinct cái tich của.mộl người 
lén là Nuller có 13 cần khoá, và mặc dù bị Viện Hàn lâm Âm 
nhạc chi trích, loại kèn này đã đánh bai các loại khác mà tổn tại 
trong thời gian này. Những cái tiến lại vần tiếp tục và phải đến 
khi Clannct cũng ứng dụng bộ phan khoá theo cải tiến của 
Bochm x ào khoảng giữa thố kỷ XIX. cây kèn này mới được hoàn 
chinh bước đầu. 

+4- Cấu tao: 

Cây Clarinet hiện dại được làm bàng gỗ mun, gồm có 5 
bộ phạn: thàn trôn với hệ thống cần bám cho các ngón tay trái, 
-tân dưới với hệ thong cẩn bám cho các ngón tay phải, miệng 
loa nối vào thân bên dưới, một ống tiếp giáp nối vào thân trẽn và 
dầu kia mang cái mỏ kèn. Nhìn thoáng, kèn Clarinet khá giống 
với Hautbois , nhưng nếu chú ý đến hình dáng thân kèn , chú y 
đen bộ phận dấm kèn và cách thức người nhạc công ngậm miệng 
vào dăm kèn thì rất dẻ phàn biệt. 

+++ Đac dicm kv Ihuát: 

Cỉarinet có tám cữ khoáng 3 quàng 8 và 1 quăng 6, có 
một số ăm trầm hơn âm cơ bán. Bản nhạc viết cho kèn này dùng 
khoá sol, chi cổ loại Ciarinet có àm cơ bân là Do là phát ra 
những âm thanh dúng với những nốt nhạc. Nhưng loại Clarinct 
này nay không thòng dụng, người la dùng hai loại Clarinct có âm 
cơ ban là Sib và La. ơ loại Clarinct Sib, âm thanh phát ra thấp 
lum nót nhạc một quãng 2 trường, còn ư loại kèn La, âm thanh 
phát ra tháp hơn nốt nhạc một quãng 3 thứ. 
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Tam cữ trcn day dược chia thành 5 khu âm và có thể chơi 
với mọi sắc thái trên suốt giải tẩm cữ, diều mà các [oại kèn khác 
không thể làm được. 



(Chung la chú ý , Clairon chính là tcn mới của Clarino, 
cùng với Cluikimcau dược dùng đặt ten cho hai khu âm, cũng nói 
rõ nguồn gốc của Clarinct). 

±±±± Am sác , tính nâng, vi trí trong dan nhac. 

Ở khu âm trám , còn gọi là khu âm thanh tiếng 
Chalumcau. âm thanh thật mềm dịu, êm ái với sắc thái pp. tơi 
mức "tiếp giáp với sự im lặng” nhưng khi chơi với sắc thái ff lại 
có thế trơ thành mành liột, đẩy kịch tính, ở khu âm này, Clarinet 
cùng dóng góp tốt cho bè trầm của bộ gỗ . 

ơ khu âm trung, nói chung âm thanh không đẹp, mờ xin. 
khỏ khan, ơ khu ám dược gọi là Clairon, âm thanh óng ánh, 
Berlioz cho !à 4i mang tính chất nữ tính”, và rất đẹp. Koechiin, 
một nhà soạn nhạc và lý thuyết âm nhạc hiện dại đà có nhặn xét: 
"Với sắc thái thật ốm. với tư thế thật tĩnh, hai kèn Clarinct đi 
quàng 3 trong khu âm này thật quý cứ như vàng mười”. Đày là 
khu vực ám thanh được dùng nhiéu nhất dể dộc tấu, thích hợp 
với mọi sác thái, ơ đây tiếng Ckirinet mượt mà hưu Hautbois. 
dặc hiệt gợi lẽn không khí ém dịu thật thơ mạng. Nó đicn la 
dược những tính cảm bình lặng, trong sáng, những ước mơ cao 
dẹp. ơ khu ảm cao. tiêng Clarinet rất sáng lạn. mất di tính chất 
thơ mộng mà có the trở nen cay chua châm hiếm hoặc mang vé 
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ma quí, yêu quái. Nhũng ảm thanh cực cao thì sác nhọn, chái 
chúa thường !Ì được sử dụng. 

Trong dàn nhạc, có khi có cá 3 loại Clarnct cùng tham 
gia. Loại kèn Sib và La được chìng nhicu hơn, và cỏ tác phẩm 
dùng tới cá hai loại này ngay trong 1 doạn. không phai chi vì 
có âm cơ han cao thấp hơn nhau 1 quàng 2 thứ. mà chính vl 
với uù ànì nhạc tinh tường, nhà soạn nhạc phân biột mẩu sắc 
am hướng của kèn Sib tươi sáng hơn. ờ kèn La ám áp hơn. 

Có lẻ Clarinct tham gia hoà tấu trong dàn nhạc từ khoáng 
1720, còn Concerlo đáu tiên cho Clarinct ra đời khoảng giữa thế 
kỷ XVIII (Noltcr - khoảng 1747). Đến khi dược Mozart sử dụng 
trong 1 ngủ tấu và một Concerto, kèn Clarinct dược đưa len 
dưng vị trí xứng dáng của mình. Với những lác pharri của 
Beethoven, Clarinct trờ thành thành viCn thường trực cua dàn 
nhạc GH. Từ dó. nó càng dược dánh giá cao qua các tác phẩm 
của Mendđsonn. Webcr, Schumann, Brahams... và danh mục 
các tác phẩm cho Clarinct độc tấu dang phát Irien mạnh với các 
tác giả hiện đại. 

* Kèn Clarinel trong dàn nhạc thường đưực giao vai trò 
nhạc khí dộc tấu và những đoạn dộc tấu nổi tiêng khá nhiều và 
đa dạng chứng tỏ "khả năng xuất chung” của I1Ó Trong dicn 
tấu. nó có the dạt dổn trình độ độ tuyệt mỹ, cỏ ihc chạy những 
nét nhạc, những hợp âm rái bâì thương và kỳ ao nhất. 

u có tác phẩm ám nhạc giao hường hoặc san khấu nào lại 
không có Clarinet dộc tấu. Nó có the diỏn ta những tình cám 
dam thảm, sau sác, nhí nhanh, nhe nhàng tươi mát. sống dộng, 
nhanh nhẹn ,Yơi kỹ thuật phức tạp. Còn khi dược giao cho tham 
gia phán đêm. nó cũng biết hoa hợp an ý vơi mọi nhạc khí bộ gỗ 
cùng như bộ dày khác. 

- Trong lĩnh vực nhạc thính phòng, người la cùng dà mơ 
lộng cứa đón nó tham gia với râì nhiều hình llìức phối hợp phong 
phú nhu : Tam lâu với Ccllo và Piano (Beelhoum. Bralinis. V. 
D Indy). lam lấu cùng với Viola và Piano (Mo/arl). tứ lau với 
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Vioĩoru Cdlo và Piano, ngũ tấu cùng nhóm 4 dàn vĩ, lục lấn 
v.v.„ Nó cũng được ái mộ trong lĩnh vực nhạc Jazz và nhạc nhẹ 
nói chung. 

- Là nhạc khí gỗ có ngón bấm tiện lợi nhất, lẹ làng nhất 
trong dàn nhạc, mọi sãc thái, mọi bước nháy, mọi nct nhạc khó 
klũin nguy hiếm nhất đối với nó lại rất bình thường, khống nhạc 
khí nào hơn dược nó trong trường hợp này. Mặt khác,là nhạc khí 
cố tám cữ rộng nhất trong các loại kèn, trầm như Haubois-alto, 
cao hơn Haubois, Clarinct rất xứng đáng với sư tín nhicm và 
lòng quý chuộng của các nhà soạn nhạc cũng như của thính giả 
hong tất cá các lĩnh vực giao hương, nhạc thính phòng, nhac 
nhẹ. 

Các loại kèn Clarinct khác: 

Như tròn đa giới thiệu, Clarinct có nhiều loại hình thành 
một nhóm khá hoàn chính. Có thổ coi Clarinct là danh từ chung 
dc chỉ loại kèn dùng dàm đơn và cỏ lòng ống tròn đều. trớn dưới 
hãng nhau. Và đúng ra Clarinet mà chúng ta vừa được giới thiệu 
trong mục trên phài gọi là kèn Clarinct lớn vì trong nhóm này 
còn có các loại: Clarinet nhỏ (Clarincttc-piccolo), Clarinct nữ 
ỉràin (Clarincue-alto), Clarincl trầm (ClarineUe-basse) và 
Clarinet cực trầm (Cíarínette-eontrebasse). 

Clarùiet nhỏ . 

- Vổ mạt cấu tao. Clarinct nhỏ có than kèn chỉ là một 
khúc chứ không phái là hai khúc cám vào nhau như Clarinel lơn 
(quen chi gọi ià Clarinct). với chiều dài khoảng 25 cm, cỏ khi 
làm hang gổ, có khi làm bằng kim loại. 

Clarinct nhỏ cũng có nhiều loại có âm cơ bán khác 
nhau, nhưng thường được dùng trong dàn nhạc CH là kèn Mi b. 
H am cừ là 3 quàng 8 và 1 quăng 4. Bán nhạc dùng khoá Sol và 
âm thanh thực lê cao hơn nốt nhạc 1 quang 3 thứ). Tuv nhiên, nó 
khong được (lùng nhiều như Piccolo của nhóm Rutc. và trong 
dàn nhạc Giao hưởng khủng được dùng nhiều nhu trong dàn 
quân nhạc. 
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Am ỉ hanh của Clarinel nhỏ thường ctưực dùng dê lăng 
cường cho khu àni cao của Fluic và Hautbois hay cùa chính 
Clarinct lớn. Ảm thanh cũng rỗ tiết và rất sắc, cũng nhiều khi đi 
giai diệu, khi dó nó thường mang tính chất ch ảm chọc chua cay ( 
trong Giao hưởng Huyền hoặC“Berlioz). 

Cỉarỉnet alto . 

Là loại kèn ùm trung, nằm giữa Clarinct lớn và Clarinet 
trám. về mặt cấu tao khác với Clarinct là không có ống tiếp 
giáp, mà thay vào đó là một ống kim loại cong, một dầu nối vào 
thân ken. đẩu kia là chỗ cắm mỏ kèn. Ngoài ra. ống loa của kèn 
này củng lớn hán và uốn cong ra phía trước, được làm bàng kim 
loai. 

Clarinel-allo cũng có hai loai với âm cơ bán là Mi b 
hoặc là Pha. Tầm cữ của I1Ó là 3 quãng 8 và 1 quăng 3 thứ. Bản 
nhạc dùng khoa Sol nhưng âm thanh phát ra thấp hơn nốt nhạc 
một quãng 6 trưởng ở kèn Mi b và một quàng 5 dúng ư kèn Fd 
(Riêng kèn Clarinel-alto ấm Fa ,hiộn nay lại vằn dùng kèn có 
miệng miệng loa thẳng và làm bằng gỗ). 

ctarinet-alto dược dùng trong nlìicu tác phẩm GH cổ 
đi en như trong “Chiếc sáo thần" và “Kinh cầu hổn" cùa Mozar(, 
trong “Thần Protnethec" cùa Beelhoven... Mendelsonn cũng cỏ 
hai hàn song tâu cho ClarinePallo. Sau nạy Clurinel-ako ít dược 
dùng trong DNGll. diều đó được giãi thích là do tính đổng nhất 
trong âm sắc của các cờ kèn Clarinct rảì hoàn hảo, vì thế khống 
cần thiết phải có riêng một loại kèn mà chỉ dùng làm cáu nối 
giữa khu âm cao cùa Clarinct trầm với khu âm trầm cùa Clarinct 
lớn. 

Trong âm nhạc thính phòng, nỏ dược dùng trong hình 
thức hoà tấu 6 kèn Clarinci. Ngoài ra, nó cũng vần cỏ mặt trong 
dàn quân nhạc. 

Clarinet trảm. 

vé cấu tạo và hình dáng. CUưinet trám khá giỏng với 
Clarinct-alto Mi h. Chỗ khác nhau chính là kích thước lớn hưn và 
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ống kim loại nối thân kèn với mỏ kèn khổng chí cong mà uốn 
lượn hình chữ s 

Clarinet trầm có hai loại : loại am Sib rất thông dụng, 
còn loại âm La hiem thấy dược dùng. Với lẩm cữ là 3 quãng 8 và 
ỉ quăng 3 trưởng, ban nhạc dùng khoá Fa hoặc khoá Sol. Ở kèn 
Sib, ầm thanh phát ra tháp hơn mộl quãng 2 trưởng so với nốt 
nhạc dùng khoá Ha, hoặc quãng 9 trướng so với nổt nhac dung 
khoá Sok (ơ kèn La thì thấp hơn quăng 3 hoặc quãng 10 thứ). 

Clarinet trầm dược dùng trong các dàn nhạc Giao hưởng 
lơn. Tiêng ken Clarinet trầm tuy kem sinh dộng và không the 
như Clarinet lớn. nỏ lại có những ám trầm tuyẹt dẹp, rát thích 
hợp với sắc thái thật nhe (có thể đen ppp). Khổng những nó dóng 
góp tốt cho bè trầm bộ gỗ, mà cá cho bộ dây, nó cũng hoà hưp 

rat ãn ỷ. ơ khu âm này- cũng dược gọi là khu âm Chalumeau- 
âm thanh khòng mạnh như Basson nhưng lai rất êm dịu. được ưa 
dùng de đi dộc tâu những nét cỏ tính chát ke lc, lâm tình. Khu 
âm trung không có đục diêm dáng kê, khu âm Clairon khống 
sáng như ơ kèn Clarinel lơn, xưa kia ít được dùng, nhưng các nhà 
soạn nhạc hiện dại. bất chấp lời khuyên trong các tài liộu nhạc 
khi cũ, lại hay dùng dên với những lình cảm trìu mến. Khu âm 
cao thì bị coi là thực vỏ vị. 

Cỉarinet cực trám 

Với kích thước lớn hơn nhưng hình dáng và cấu lạo cũng 
không khác với loại kèn trầm, Clarinct cực trầm có loại Mib va 
loại Sih (kèn Sib phái àm trám hơn 1 quang 8 so với Clarinel 
tram Si b). Nhưng loại kèn này hoạ hoàn mới tham gia dàn nhac 
Chao hưởng, còn thì nó tham gia hoà tấu 7 kèn Clarinct. tham gia 
hoà tâu kèn hơi hoặc quan nhạc. Riêng với quàn nhạc, cả nhóm 
Clarinét tham gia và giữ một vai trò khá lớn trong hoà lâu của 
dàn nhạc này. 
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Nhóm Xáoxỏ-phỏn , Saxo 
Pháp : Saxophone Ỷ : Sassoíbno Đức : Saxophon 


Đây là mội nhóm -một tiểu gia đình' các nhạc khí khác 
thuộc bộ gỏ mà nguyên lý cấu lạo có điều đặc biệt : mặc dù 
dùng dãm đơn và mỏ kèn giống như loại Clarinet, nhưng thân 
kèn lại là một lòng ông đầu nhỏ và thuôn rỗng dần đến loa nlnr 
các loại kèn dăm kép. 

Theo A. Schaeffner. nhà nghicn cứu nhạc khí nổi ticng 
cứa Pháp, thi việc kết hợp cái dâm đơn vào một ống kèn thuôn 
lộng dà dược dùng từ xa xưa, nhưng bị lăng quên, nhất là ở 
phương Tây. Chính vì thế mà khi Adolphe Sax (người Bỉ, 1814- 
1894) sáng che ra một loại kèn theo nguyên tắc kết hợp nói trẽn, 
người ta dã coi là diều mới lạ, và ca í kèn mới này dược gọi tên 
băng chính ten người sáng chế: Saxophone. 

Chiếc Saxophonc dầu ticn ra dời khoảng nãm 1840 
nhưng mãi đến 1846, Sax mới lấy băng sáng chế. Ong đà sản 
xuất cả một “gỉa đình” Saxophone, từ những cái kèn âm cao đến 
những cái kèn ảm trám. Không những thế, ông còn làm riêng 
một bộ kèn (7chicc) định đế dùng cho DNGH lấy âm cơ bản là 
Ta và Do. còn bộ khác đế dùng cho các dàn quàn nhạc lại lấy âm 
cơ bán là Mí b và Si b. Tuy nhiên chi có loại kèn Mi h và Sib là 
lổn tại được, và người ta dà dùng chúng cả trong dàn nhạc Giao 
hướng, thính phòng, dàn kèn và dàn quân nhạc. 

Vừa ra dời. Saxo lập tức thu hút được sự chú ý của giới 
àm nhạc, sáng lác củng như biếu dicn. sỏ người nhiệt tình ủng 
hộ cũng dông mà số người chỏ bai củng lắm. hai ben tranh luận 
kếo dài. Bcrlio/, là một trong những người đầu liên đưa nó vào 
sáng tác của minh từ 1844 ( Khúc ngợi ca thiêng liòng). Dần 
dán, Saxophone dược dưa vào dàn nhạc phổ biến hơn. và người 
ta thày trong lĩnh vực âm nhạc trữ tình Sa xo dược Ưa chuộng hơn 
cả. Nhưng cho lởi nay DNGH vần chưa dành cho nỏ vị trí thường 
trực. Tuy nhiên sự cỏ mặt của Sa xo trong dó đa thường xuyên 



Ỉ 1 Ơ 1 K mà trong cá nhóm, cái kèn được mến chuộng nhất là Saxo- 
ulto. 

14-Ken xắc-xô-phởn 

± Cáu tao và đãc điểm kỹ thuảt; 

Ky thuật dicn tâu cùa Saxo là kỹ thuật phôi hợp siữa 
Hautbois và Clarinet. Vì cũng dùng dăm đơn, cách ngậm mỏ kèn 
và dam, cách diều khiển môi đc tiết chế âm thạnh giong như Ihổi 
Claiinct. Vì cũng là loại kèn có lòng ống thuôn rộng dần. kỹ 
thuạt bàm ngón cua hai tay lai gần với kỹ thuảl bấm ngón 
Hautbois. 

■ Có nhiổu loại Saxo cao trầm khác nhau được gọi ten 
theo tcn giọng hát, Saxo-sopranino (nữ cực cao), Saxo-soprano 
(nữ cao) Saxo-allo (nữ trầm) Saxo-ténor (nam cao) Saxo-barvton 
(nam trung) Saxo-bassc (nam trầm) và còn có thèm sãxo- 
contrebas.se (cực trầm). 

-1 rừ kèn Saxo nữ cực cao và nữ cao. các loại Saxo khác 
dêu gom 5 bộ phận: thân, đáy (cu lát), và loa kèn ià 3 bộ phận 
đúc băng kim loại và gắn liền nhau ; ông tiốp nôi cũng bầng kim 
ỉoại găn vào đầu kèn (ớ các loại kèn âm cao khổng có bộ phận 
này) ở ken Alto ống cong, kèn Tcnor lượn hình chữ s, cảc kèn 
trâm khác thì cuốn vòng ,đầu kia là chỏ gán mỏ kèn. 

- Vc hình dáng, kèn cực cao và nữ cao có thân thảng, các 
loại khác thân uốn cong theo hình cái láu (cũng giống như 
Oaimc-t \a Claimct tiâm. khác nhau la loai Saxo đcu làm bằnn 
kun loại và nhìn bên ngoài cũng thay rò la lòng ống thuôn rôn« 
dán vé phía loa kèn). 

lầm cữ của Saxo nói chung khoáng hai (Ịuàtm 8 và 1 
quảng 6 trưởng. 



Tấm cừ SưxoỊìhtmc 



(Chúng ta chú ý, những loại kèn hiện đại dược mờ rộng 
lẩm cữ xuống thấp hơn cả âm cơ bản, cũng giỏng như với 
Clarinel). 

Ban nhạc cho Saxo déu dùng khoá Sol, nhưng âm thanh 
thực to của kèn so với nốt nhạc thì ở mỏi kèn một khác : Kèn cực 
cao phát âm cao hơn I quãng 9 trướng, kèn Barvton thấp hơn 
quãng 13 trướng và kèn trầm thấp hơn 1 quãng 2 trương ngoài 2 
quãng 8. Cũng có khi người ta dùng khoá Fa cho hai loại kèn 
trầm nhất. 

4-4- Am săc, tính năng, vỉ trí trong dàn nhac. 

... ‘Tiếng kèn Saxophonc... nằm giữa âm hướng các nhạc 
khí bộ gô và các nhạc khí bộ đổng. Tài nàng, giá trị chính của 
nó... ỉà vò dẹp biên aó như lời vọng yêu ớt cùa tiếng vang... Trẽn 
dời này, không một nhạc khí nào lổn tại mà tôi da biết, lại có 
được âm hương kỳ lạ này, thứ âm hường có thể dạt bôn giới hạn 
của sự irn lảng...". 

Tròn dây là lời khen tiếng Sa xo cùa lìcrlio/. Rossini 
cung dà từng phai kêu lên : “...Chưa bao giờ tổi được nghe 
những âm thanh đcp đốn như Ih0..3\ 

Còn những ý kicn khổng tán thành kèn Saxo thì che bai 
bân chất àm sác của nó có một vê gì dó thioú dứng đắn, tuy có 
tho diẻn tá tầm tình một cách say đắm nồng nàn thật, nhưng lại 
cỏ vẻ lãng lơ... Nói chung klìỏiìg the thích hợp với không khí 
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nghi ỏm trang hoặc tính chất hùng dũng, khó có thc chấp nhận 
dư ực vào dàn nhạc GH. Lại cũng có người chỏ vc khía cạnh hoàn 
toàn kỹ thuật : liếng Saxo có âm lương quá mạnh so với nhiều 
nhạc khí khác trong DNGH nên khó điều hoà, khó sử dụng. 

Trong khi vẫn là để tài của những cuộc tranh cãi khó đi 
đến kết luận, thời đó nhiều nhà soạn nhạc đã mạnh tay sử dụng 
nó, như Berlioz (Khúc tán ca thiêng licngX Bizct (L’arìesienncL 
Massenel (VVcrthet), V. DTndy (Truyền thuyết về Thánh 
Christophe), R. Strauss (GH Domestique), Ravel (Bolcro- 
Những bức tranh trong phòng triển lãm), Rossinì (Guillaume 
Tell), Wagnct (Tannhauscr). Tchaikovsky (lolanta),.,, 

Tuy được nhiều người sử dụng, nhìn chung Saxo vẫn 
chưa có vị trí xứng đáng trong dàn nhạc GH như đã nói, các nhà 
soạn nhạc chỉ dùng nó có lúc, có chỗ và hình như “nhân vặt mơi 
mé" này vần chưa xoá được lòng nghi ngờ của mọi người. Dưới 
đây, lần lượt giới thiệu qua về mỗi loại Saxo. 

Xắc-xô alto: 

Không những là một nhạc khí độc tấu có tài, Saxo-allo 
với âm sắc mang âm hưởng nửa gỏ, nửa đổng dúng như Berlio/. 
đà nhận định, đã trờ thành nhạc khí làm nhiệm vụ liên lạc, chắp 
nối giừa hộ dồng với bộ gỗ, cùng như giữa bộ gỗ với bộ day. 
Những thành kiến là không thích hợp với DNGH dã ngân trờ 
những hoại động cứa nó, nhưng dù sao, Saxo-alto vần được còng 
nhận là cỏ nhiều cảm xúc và có sức truyền cảm mạnh trong các 
loại kèn, có thc đạt đèn tình cảm trữ tình say đám (như trong 
Nhịp điệu - GH của Honcgger), giỏi the hiện những cảm xúc bi 
ai, u buồn hoặc mơ mộng (Những bức tranh trong phòng triển 
lăm của Moussorsky+Ravcl). Đỏi khi lại có tác phẩm khai thác 
hiệu quá hài hước cùa nó, nhưng như vậy là khóng hiểu đúng 
bán ehàt âm thanh cua Saxo-aỉto và không thế dại hiệu quả tốt. 
Có llié nói, trong cả nhóm “hậu sinh" trong dàn nhạc là nhóm 
kcn Saxo. Saxo-alto là “khả uý nhất. 
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KÈN XẮC-XÔ AN-TÔ 
(SAXOPHONE ALTO) 


Xắc-xô Sopranino: 

Là nhạc khí cao nhất trong nhóm, nhưng hiếm thấy có 
mặt trong DNGH. Thậm chí, tuy đà dược Ravel dùng trong một 
đoạn của tác phẩm Bolcro nhưng khi dựng tác phẩm, các nhà chỉ 
huy thường thay thế bầng Saxo soprano. 

Xắc xô soprano 

Cũng thường bị ngộ nhận về bản chất âm sắc nên không 
được xử dụng thoả đáng. Với âm thanh khu âm cao có âm hướng 
tiếng Flute, âm thanh khu âm trám gán với Hautbois-alto, nó có 
nhiều vẻ độc dáo trong “bảng mầu” của nhà soạn nhạc. Nó tham 
gia nhiều tác phấm Giao hường lãng mạn. Trong tứ tấu kèn Saxo, 
nó giữ vị trí như Violon 1 (còn Saxo alto như Violon 2) so với tứ 
tấu bộ vĩ. 
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KÈN XẮC-XỎ XÓ-PRA-NÓ 
(SAXO SOPRANO) 


xắc XÓ tenor: 

Với âm hưởng mờ tối hơn Saxo alto, khu âm cao có tính 
chất chua chát, khu âm trung lại véo von, khu âm trầm cũng tròn 
đẹp, kèn này cũng được dùng trong dàn nhạc CiH (như trong 
'Trung uý Kije của Prokofiev). Trong tứ tấu kèn Saxo, nó giữ vị 
trí như đàn Violon-alto. 

KÈN XÃC-XÔ TÊ-NO 
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Xấc xỏ baryton: 

-Có những âm trầm phong phú, thâm trầm nhưng cũng 
chi đôi khi dược dùng trong dàn nhạc GH. Trong tứ tấu kèn 
Saxo, nó giữ vai trò như cây Cello trong tứ tấu bộ vĩ . 

Xắc xô trầm và cực trầm . 

Đều có những âm trầm rất tròn trĩnh, chính xác và khá 
đẹp nhưng chi thấy dược dùng trong các dàn kèn, các dàn quân 
nhạc. 



Như vậy chúng ta đã biết qua cả 7 thành viên trong 
nhóm kèn Saxo, một nhỏm nhạc khí phong phú với nhiều tài 
năng mà dà không thành dạt lắm trong DNGH, tuy vẫn ngày 
càng được chú ý nhiều hơn. Tuy thế, cả nhóm lại tìm được đất 
dụng võ trọng quân nhạc cũng như trong nhạc Jazz. Trong quân 
nhạc những kèn Saxo đã được trọng dụng và cũng được hướng 
những vinh quang như Clarinet. Trong nhạc Jazz, kết bạn với 
Trompet, Clarinet và bộ gỗ, kèn Saxo -chủ yếu là kèn Alto- được 
mặc sức phô trương khả năng phong phú của mình với các thế hệ 
trẻ ở khắp nơi mà dàn nhạc Iiaỳ dã thâm nhập đến. 
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sơ KẾT Bộ GỔ 


Cho tới đây, chúng ta đă làm quen với các nhạc khí 
thuộc bộ gỗ, gồm các nhạc khí có lỏ thổi với nhóm Flute (Flute, 
Piccolo và Fiute trầm), các nhạc khí nhóm dãm kép (Hautbois, 
Hautbois-alto, Basson...), các nhạc khí dùng dăm đưn với nhóm 
Clarinet và nhóm Saxo. Vậy cũng nẻn nhìn chung cả bộ gỗ trong 
DNGH để hiểu rõ hơn vai trò của chúng trong quá trình phát 
triển khí nhạc. 

Trước hết hãy ỉướt qua về quá trình tham gia dàn nhạc 
của các nhạc khí bộ gỏ: Nếu như ờ châu Au, hình thức hoà nhạc 
hình thành vào dầu thế kỷ XVII (khoảng 1620), thì ngay từ đó, 
một số nhạc khí bộ gỗ như Plutc, Hautbois, liếp theo là Basson, 
đã có mặt ben các nhạc khí bộ vĩ là Violon, Alto, CeỊlo và 
Contrc-basse. Cũng chính vì thế, ngay từ đầu thế kỷ XVIII trong 
nhiều tác phẩm viết cho Flute chang hạn, người ta thấy các nhà 
soạn nhạc đã biết khai thác triệt để mọi khả nãng kỹ thuật diễn 
tấu của nó. Nhưng còn với Hautbois-allo hình dáng mới (không 
gấp khúc nữa), hoặc Clarinct hay Saxo, thì trước 1750 còn chưa 
được biết dến.(J.S. Bach, nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức mất 
nấm 1750, khi viết tài liộu về khí nhạc, dã nói tới dủ mọi nhạc 
khi có trong thời ông, nhưng đã không có một dòng nào đả động 
đến Clarinet). Những đicu trốn giúp chúng tã hiểu dược thành 
phẩn cấu lạo dàn nhạc ở các thời điểm, và sự xuất hiện rồi tham 
gia dàn nhạc của những nhạc khí mới đa góp sức thúc đẩy kỹ 
thuật phối hợp các nhạc khí trong dàn nhạc. 

Đến đây cũng nên nhìn tổng quát và so sánh bộ gồ với bộ 
dây- mà chủ yếu là bộ vĩ. hại nhản cơ bản của dàn nhạc như đã 
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biết. Về phương diện dưn thuần kỹ thuật, tuy trong chừng mực 
nào đá có thố nói bộ gồ dạt dược những khả năng gần như tương 
đương với bộ vỉ, nhưng vì sò lượng nhạc khí tham gia dàn nhạc 
không thể có nhiều, nên cũng không thể có sự đẩy đặn như bộ vĩ 
được.Sự hạn chế sò lượng các nhạc khí mỗi loại của bộ gỗ tham 
gia dàn nhạc la do ycu cầu phải giữ cân bàng àm lượng cho các 
bò. Ví dụ một dàn nhạc GH nhỏ. cỏ thể có tới 16 đến 20 Violon 
cho bò 1 và 2, 8 Aito, 6 Cello, 4 Contre-bassc- như vậy là bộ vĩ 
có tới 40 nhạc khí, trong khi dó chi có thể bổ trí 2 Flutê, 2 
Hau thoi s, 2 Clarinet... mà thôi. Vá lại, sự cách biệt, khổng càn 
xứng giữa bộ vĩ và bộ gỗ thời kỳ cổ điển là rất lớn, rỏi ngày càng 
giảm, nhưng cung phải chờ dến thời Beelhoven, với sự tham gia 
thêm của Piccolo, Hautbois-alto Cỉarinct trầm, Basson cực 
trầm... Cùng với việc tăng số lượng nhạc khí theo lỷ lệ (ví dụ 
trước chi có 2, sau có thể là 3 hoặc 4 Clarinet trong DNGH nhỏ 
nói trên), bộ gồ dán dán trở nôn độc lập hơn, không chỉ tham gia 
tỏt vào phán giai điệu mà còn tham gia tốt vào mặt hoà ầm nữa. 

Một diêm yêu khác của bộ gồ là âm hướng chung khổng 
cỏ dược tính dồng nhất âm sắc như bộ vĩ. Tuy nhiên, nhược điểm 
này lại trở thành ưu diểm về mặt khác: So với bộ vì, bộ gỗ gi ầu 
àm sác hơn rát nhiều. Với sự tham gia của nhiều loai, mỗi loại có 
đặc điểm riêng về chất lượng âm thanh; loại dăm kép với 
Haulbois, Basson có giọng ngồn ngẹn và thường đượm vẻ ảm 
đạm; loai r-lutc và Clarinct lại tràn dầy tính chất thi vị, (ươi sáng, 
mượt mà, nhọ nhàng: loại Saxo với àm sắc nứa gồ nửa đổng ... 
Nói vẽ màu sãc dơn của lừng loại dă thấy rất phong phú và là 
mộl nguồn cung cấp nhạc khí dộc tấu đống đảo. Còn khi chúng 
được phôi hợp với nhau, cũng như trong công việc trộn màu của 
hoạ sĩ, các nhà soạn nhạc dà làm cho chúng biến hoá thành các 
màu sác ám thanh trong các tác phẩm tìm nhạc cũng phong phú 
như các sác màu đậm nhạt, sáng tối tròn tác phẩm cùa các danh 
hoa. So sánh hai bộ vĩ và gỗ với nhau vẻ mặt này, có nhà lý luận 
àin nhạc đả ví các nhạc khí bộ gồ có thể dược coi là những cá 
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nhân đôi thoại trên sân khấu Giao hương, còn khối đàn vĩ là tập 
thể hợp xướng. 

Phải nói thcm, mỗi nhạc khí trong bộ gỏ đều có thể độc 
tấu giai điộu, khi đó mới nổi rỏ âm sắc riêng biệt, thậm chí phô 
trương âm sắc riêng biệt cua từng khu vực ầm thanh trong tầm cữ 
của mình. Trong trường hợp này, chúng ta được thưởng thức các 
mầu âm sắc thuần khiết. Còn khi hai ba nhạc khí cùng âm sắc 
phối hợp với nhau, cùng đi giai điêu, lúc đó giai điệu sẽ hiện lẽn 
với hiệu quả đầy đặn hơn. Đến khi kết họp hai, ba nhạc khí âm 
sắc khác nhau, hiệu quá âm sắc hổn hợp này càng phong phú. Ví 
dụ giai điệu giao cho Flutc độc tấu, rồi Plute phổi hợp với 
Piccolo, rồi lại pha trộn với tiếng Hautbois, rồi chuyển sang hoà 
hợp với tiếng Clarinet, mỗi trường hợp ra một dạng mầu sác, mồi 
dạng một hiệu quả tác dộng vào tính cám người nghe, gầy nhiều 
ấn tượng thật đẹp đc. Chúng ta dược biết, đã cố nhiều tấc phẩm 
sử dụng bộ gỗ tạo nen muôn vàn mầu sắc âm thanh, biến hoa 
thẩn kỳ. Ve mật này, ưu điểm của bộ gỏ thật rò ràng. Tuy thế, 
nói cho cùng, trong DNGH.bộ gỗ vần cứ phụ thuộc vào bộ vĩ, vi 
tuy nó có thể tác dộng nhiều vào bộ dây bằng ám sắc, nhưng do 
kỷ xảo nói chung chưa phong phú bằng, thủ pháp có những hạn 
chế, bộ gồ diền tấu độc lập lai chóng làm chán lai thính giả... 
Quá là bộ này còn có nhiều hạn chc. Điều này dẻ nhận Ilìấy 
trong các tác phẩm Giao hưởng: Nói chung, bộ gỗ íl xuất hiện 
hơn bộ vĩ, nhất là xuất hiện loàn bộ, cũng thường chỉ trong 
những đoạn dùng sác thái mạnh để tâng thèm sự đáy đận cho 
dàn nhạc, còn chúng chi xuất hiện thưa thớt trong vai trò mẫu 
sắc. 


TRANG CÂU LẠC BỘ XUNG QUANH CÁC NHẠC KHỈ BỘ Gồ 
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Sáo 6 lỗ và sáo 10 lô 

Tất nhiên đấy là sô lượng lổ bấm ngón Thông I hường, cái 
sáo truyền thông có 7 đến 9 ,10 lỗ khoét: lỗ thói + 6 lỗ bấm 
ngón, và có thổ có thêm một lồ bịt màng ở giữa lồ thổi và lỗ bấm 
thứ nhât , 2 lố đổng thời là đc dinh àtn và làm chỏ buộc sợi dây 
tua sáo, ống sáo khoét 16 như vậy chỉ phát ra được 7 âm cơ bản 
là chính xác, còn các âm hoá thì phải dùng một số cách bịt lồ 
dặc biệt, kể cả cách bịt nửa lỗ, vì thế àm thanh khó chuẩn xác 
■Dé khắc phục , có thừi gian các nhạc còng Việt nam đã tìm cách 
khoét thêm lỏ hâm, có lúc sô lỗ bấm tối da dã len đèn 10 
lỗ,nghĩa la dủ cho mỏi ngón tay một lỗ. ống sáo 10 lỗ có thời 
gian khá phổ biến, tất nhiên việc tập luyện ngón bấm cóng phu 
hơn nhiều. Tuy nhiên, sáo 10 lỗ dộc tấu tốt, nhưng dùng làm 1 
thành viên trong một bè cúa dàn nhạc thì những người có tai 
nghe tinh vẫn không thể hài lòng, vì âm thanh phát ra vẫn chưa 
chuân xác.Trước việc dó, đà có ý kiốn là không nen tìm cách cái 
tièn cái sấo theo hướng này, vì nếu để gi ừ nguyên tiếng sáo (rúc 
với các kỹ thuật, kỹ xáo trong cách thổi và bấm ngón thì cứ dùng 
cái sáo 6 lô truyền thống. Nếu có yêu cầu phát âm thật chuẩn 
xấc, phái chịu hi sinh một số kỹ xáo trong cách thổi, thì hãy 
dùng iuỏn cái Plute hoàn chinh của Chầu Ấu. Ý kiến sau nghe có 
vé chấp nhận, chảng qua vì lì nghiên cứu quá trình cải tiến cái 
Thỉ te mà thỏi, ờ dãy nhác lướt qua đe tham khảo. 

ơ Chàu Ấu cài liến dầu ticn cho cây sáo ngang 1 lỗ thổi 
6 lõ bấm. là thêm một 1 cần gán nảp bịt lồ bấm thứ 7, dùng cho 
ngón út, thực hiên năm 1 722, cho nốt Ke# (Mí b) ờ sáo Re. Cùng 
ỉ hời gian, người la còn thấy óng sáo cỏ 2 cần bấm (cho thẽm ảm 
Do và Do# ỏ sáo Re). Sau đó. cái nút bịt dầu ống sáo có vít diều 
chinh xuất hiên : Đây là cải tiên rât có giá trị và được dùng cho 
dên cày Flute hiện đại. 

Các loại sáo 6 lỗ bình thường, loại có 1 cần bấm và có 2 
can hàm đéu cứ tổn tại, mãi 30 năm sau, năm 1774 lại có người 
cai tiên làm thêm 3 cần bám cho 3 lỏ khoe ỉ mới trên thân ống 
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sáo Re (đà có một cần bấm) đổ cho các àm Fa. Sol và Si b, vì 
nhưng nốt này phái âm khỏng chuẩn xác nếu dùng cách bấm cữ, 
cải tiến này bị da sỏ nghệ nhân phân dối, vì theo họ thi việc diều 
chỉnh ầm thanh cho chính xác bằng cách dung mồi và hơi thổi 
mới tốt và hay hơn. Tuy nhien, một thicu sô nhạy cám với cái 
mới dã chấp nhận, trong đó có 1 ống sáo do 1 ngưừi Pháp tên là 
* Richard Potler làm năm 1774 dược 1 nhạc công người Đức lên là 
Riboch dùng để trình diền năm 1782, dược lán thướng, và có tài 
liệu còn nhắc lới họ. 

Lại mài đốn khoáng cuối thế kỷ XVIII, l nghẹ sĩ dộc tấu 
Flutc ờ Royal Italian Opera (Nhà hát ca kịch Y của Hoàng gia ở 
London) dã cho làm thêm vào cái sáo nói trên hai cần bấm cho 
Do và Do# như dã có người làm lừ khoáng 60 11 ảm trước. Cây 
Flute này có 6 cần bấm và được goị luôn là Flutc 6 cần bấm. 

Thơi gian tiếp theo, có lúc Flule có 6 cẩn bấm. có lúc 
tụt xuống còn 5, rồi lại lãng lên 8, lên 12 cán bấm...Cho lới 
những cải tiến cùa Boehm, từ cách bò trí các cẩn bấm trên 
thân ống đến việc làm thêm vật lót (tampon) vào nấp bịt (đc 
có thể khoét mở lỗ trên thân ống to hơn ngón lay bịt, cho 
liếng thóal hơn, chính xác hơn, tròn đẹp hơn). Thế là người 
này nối tiếp người kia, mỗi người thèm hớt, sửa đổi một ít, cái 
Flute hiện đại dược hoàn chỉnh chính là cồng sức đóng góp 
cứu bict bao nghe sĩ. biết bao người thợ san xuất. Thế nhưng, 
ngay đốn sau khi có cải tiến bộ cần bấm cua Bohem, cái FlLite 
có khả năng phát âm phong phú và chính xác, lại có ngón bấm 
thuận lọi, hon han các loai cỏ cán bấm khác, và càng hơn hản 
tố ticn cùa 11 Ó là cái sáo 6 lổ, vần khống dược chấp nhặn dễ 
dàng. Dưới dây là một đoan tài liệu cứu F. Tatĩanel viết trong 
bách khoa toàn thư ám nhạc (Lavignac) : 

"... Người thử nghiệm, quang vinh nhất của phát minh 
mới này (Hutc do Boehm cái tiến) chắc chắn là Louis Dorus, 
sinh ờ Valcncicnnes 1812, chết ở Paris 1896... là học trò của 
Guillol ờ nhạc viện Paris . ỏng đă chiếm giải nhất ớ dầy năm 
1828, đến năm 1834. ỏng tham gia vào dàn nhạc Opera và dàn 
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nhạc của Nhạc viện với tư cấch độc tấu Flule. Là một trong 
những người dầu tièn đă quyết định bò rơi kiểu Flute cũ ngay khi 
Boehm háo tịo về phát minh của mình ờ Paris. Nhưng vì khỏng 
thể ra trước cồng chúng với một nhạc khí mới mà thiếu lòng tin 
ở bản thân, vì chưa được tạp luyện nghiêm túc, ỏng đâ bí mặt tạp 
thổi với cây Flute Boehm trong hơn hai năm. Suốt thời gian này, 
ổng khồng hổ lên bục độc tấu mà chí làm nhiệm vụ trong dàn 
nhạc, ở đây ồng chơi với ống Flute cũ, Cho đen lúc cám thấy 
mình đà làm chủ được nhạc khí mới, ống mới trình diẻn trước 
còng chúng.., Và việc dó dã là một phát hiện lớn lao, làm những 
giá trị của Flute mới dược công nhặn hoàn toàn,..” 

Thế đấy, con đường di đen thắng lợi của những cải tiến 
có phái bao giờ cũng là đường tháng đâu. 

Ảm thanh kèn Clarinct . 

Cũng lại chuyện cải tiến nhạc khí và quan niệm về cái 
tiến, Clarinct sau khi có bộ cần bấm hoàn chinh, lại được chú ỷ 
cái tiến bộ phận phát âm với cái mỏ kèn và dăm kèn. Cán nói 
ngay, các tài kiệu vổ nhạc khí này có nói mội điều rất chung 
chung là tiếng kcn Clarinet, sau những cái tiến đà có âm sắc của 
kèn Clarinct đầu thế XIX về trước. Thời đó, có những người chỉ 
trích cải liến vổ đảm và cấu tạo cùa cái mỏ kèn đã làm cho tiếng 
kèn thay đổi hẳn, biến chất đi. Người ta la lên... “Tiếng kèn 
Clarinet cải tiến này khổng giống với tiếng kèn mà ồng cha thời 
trước đã nghe...” Tuy bị chí trích và cùng với những lời chỉ trích 
là viộc Nhạc viện Pháp khổng cồng nhận , kèn Clarinet cải tiến 
vẫn dược mọi người không quá bảo thủ chấp nhận, vì quả là nó 
có âm thanh khác trước thạt, nhưng sự biến chãi này là biến chất 
theo chiều hướng trơ nên mượt mù hơn. ôm dịu hơn, ấm áp hơn. 
đẹp hơn .Vậy mà có lý gi cứ phải bo bo giữ nguyên lấy cái cũ 
thua kém đó để bảo vệ truyền thống đe giừ lính dân tộc? Trước 
sự việc này, chính một giáo sư dạy Clarinel ớ nhạc viện Pháp là 
Minart dã có lời bình thật là thú vi. ông thán nhiên nói...”Những 
lời chi trích với ì ý lẽ như vậy không khác như chỉ trích những 
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đầu máy xc lứa lối tân cố tốc độ lớn. ngày nay đang chạy trên 
cấc luyốn dường sắt dã không còn là những đầu máy xc ỉưa nữa 
vi....nó không còn giống vơĩ chiếc đẩu máy mà chính Slephcnson 
dã phát minh khi trước". Rồi những dầu máy xe lửa hiện đại vẫn 
cứ thay tbc các đầu máy cổ lỗ và kèn Clarinet có âm sắc mới đã 
chí ém linh VỊ trí cùa mình, ngày càng đươc quv chuộng, mặc cho 
những người hảo thủ đau khổ vì đã không “bảo vộ" được cái iac 
hậu. 

Chuvẽn micư tá âm thanh. 

Trong việc mièu lả các hiện tượng tự nhiên, xã hội, tâm 
lý... micư tả am thanh qua là việc khó khăn. Nói đen hiộu quá 
của Am nhạc tác động đến tình cảm tâm lý của người nghe, 
chúng ta gặp khá nhiều những đoạn vàn đầy cảm xúc. Phân tích 
ban chát ám thanh về mặt vặt lý, với lần sộ của sóng âm, với 
biên độ và thời gian dao dộng, với số lượng các ám bổi, do dược 
trang bị những máy móc tối tân. viộc này có thể thực hiện được 
râl chính xấc. Nhưng dùng lời dể miêu tả chất lượng của am 
thanh đúng là khống dê dàng, và người ta thường phải dùng đủ 
mọi cách mượn các hiện lượng trong đủ mọi lĩnh vực đe miêu tả, 
(Iihât la khi miêu tá âm sắc của chúng, mà ngay nói mầu sác âm 
thanh -âm sác- cũng là cách mượn một hiện tưựng tự nhiên khác 
chứ ám thanh làm gì có màu sác). 

Xin kể ra dãy một số cách so sánh, rnicu tả âm thanh: 
ngọt ngào, mặn mà, chua, cứng, mẩm, xốp, mượt mà, gổ ghề, 
sạn, âm áp. lạnh [co, cao thấp, tròn meo, đẩy dạn, mảnh, trong, 
dục. sáng, tỏi, mờ mờ. long lanh, chói chang...Như vậy là người 
ta phải huy dộng các giác quan khác gíup cho thính giác, làm 
như âm thanh có vị, có hình dáng, thể chất vậy.(Có điều đặc biột: 
riêng khứu giác đa không được tham gia vào còng việc này), 

Còn thi hào Nguyên Du dẵ mi cu lá licng dàn của nàng 
Kiều ra sao:.. 

4ẫ ...Khúc (lâu Han sở chiến trường. 

Nghe ru tiếng sắí tiếng \‘ủng chen nhan... " 
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“...Trong như tiếng hạc hay qua. 
Đục như tiếng suối mới sa nửa vời, 

I iếng khoan như gió thoảng ngoài, 
Tiếng mau sàm sập như trời cỉổ mưa. 


"...Một cung gió tham mưa sáu. 

Bổn dày nhò máu năm đâu ngón tay. 
Ve ngâm, vượn hót nào tày... ” 


Không nhắc đến những câu thơ so sánh tiếng đàn của 
Kiều với tiếng dàn các danh cầm thời xa xưa ở Trung Quốc, 
hoặc kê lên những bài bản, dể làm việc này Nguyền Du đă mượn 
cảnh vật tự nhiên (tiêng hạc, tí ống suối, ve ngâm, vượn hót) hiện 
tượng tự nhiên bình thường hoặc lổng vào tình cảm chù quan 
(gió thoảng, trời đổ mưa. gió thảm, mưa sẩu), và mượn cá hiện 
tượng xa hội ( canh trận chiến dùng binh khí). Qua kinh nghiộm 
sống, chúng ta cảm nhận dược tiếng dàn truyền cảm của Kiều, 
lúc mơ màng, lúc say đám. lúc hào hùng....và căm đưực cai đau 
sót thâm thìa dôn mức nghe tiếng đàn mà thấy như những ngón 
tay người gáy dàn nhó máu trên các sợi dâv... 

V Rõ ràng là cần phát huy trí tưởng tượng dế từng bước 
nâng cao khả [lãng nhận biết âm thanh của các nhạc khí Irong 
mòn học, dồng thời nàng cao khá nàng cảm nhạn nội dung cứa 
giai diệu, nội dung lác phẩm . 


B, BỎ ĐỔNG, 

Có the nói ngay, tãì cả các loại kèn thuộc bộ dồng, deu 
dược làm bang hợp kim dồng (đỏng trắng, đổng vàng) . Cũng 
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nhác lại, có những nhạc khí thuộc hộ gỗ cung được làm bằng 
hợp kim đổng, vì ihế, không chỉ căn cứ vào vật liệu được dùng 
dể sản xuất ra nhạc khí bộ hơi khi phản loại chúng. Với các loại 
kèn bộ đồng, cần xác dịnh thêm : Đấy là những nhạc khí hơi xử 
dụng miệng thổi hình phễu -embouchure- (khác với Flute có 1 lỗ 
thổi và các loại kèn dùng dăm đơn, dăm kcp),và dùng hộ thống 
pít tông hoặc óng lồng đổ thay đổi chiều dài cột không khí rung 
động trong thân kcn (mà nhạc khí bộ gổ dùng cách khoét lổ vào 
thân ống với hộ thong cần bấm nắp bịt). 

Miệng thổi : 

Đây là những khúc ống kim loại bên trong khoét hình 
phẻu. Khi nhạc công đặt mỏi tia một luồng hơi thổi vào miệng 
thổi này, hai môi rung lẽn và cũng có lác dụng như cái dăm kép. 

Miệng thối của các loại kèn bộ đồng không giống nhau: 

*- Nhạc khí phát ra âm thanh càng trầm, miệng thổi có đường 
kính càng lớn. 

- Hình phễu càng thuôn dài, ảm thanh phát ra càng êm dịu. 

Kèn T* rom bon phát ra âm thanh trầm nhất, và âm thanh 
mạnh mẽ của TVompet cần tới miệng thổi rất ngắn, trong khi đó, 
âm thanh mựưl êm của Cor cần tới miệng thổi có hình phễu 
thuôn dài. 

Pit-tông: 

Loại kèn đổng cấu tạo lừ một ống thuôn dài chỉ phát ra 
dược các àm là ảm bồi cúa âm cơ ban, bằng cách thay đổi cường 
độ lượng hơi thổi. Để có thể phát được đủ cấc âm, trước năm 
181X người ta phái dùng nhiều loại kèn kích thước khác nhau, 
và nhạc công, mỗi người phụ trách một sỏ nốt. Sau đố, người ta 
cưa một khúc thân kèn ở chỏ uốn cong và dùng nhiều đoạn ống 
dài ngán khác nhau láp ráp thay thế khi cần thiết : Quả là vất vả 
và phicn phức.Vơi loại kèn có pít tông, khi được t>ám vào. sc nổi 
chỏ cắt trên thân kèn vào óng phụ. do đố thay đổi chiểu dài của 
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lòng ống thân kèn, và kèn có thể phát ra tất cả các âm cơ bản và 
âm hoá trong tầm cữ của nó. 

Ồng lổng(coulisse). 

Một cách khác đế thay đổi chiều dài thân kèn là dùng 
ống lồng. Loại kèn này có thân óng cắt làm ba đoạn : Đoạn dầu 
và đoạn cuối của kèn, ở chỗ cắt, được bô trí thành hai đường 
thăng song song. Đoạn giữa được uốn cong ở chính giữa, để cho 
hai dầu ống cùng song song và cùng dang cách với đoạn cắt. với 
lòng ống hơi rộng hơn, đoạn giữa này có thể lồng vào ôm khít 
lấy hai đầu ở đoạn cắt. Khi diên tấu,người nhạc công dùng sức 
tay co, đẩy đoạn ống này đế thay đổi chiều dài lòng ông thân 
kèn. 

Trên đây là nói qua về các nguyên tắc phát âm của các 
nhạc khí bộ đồng .Chúng ta không có loại kèn dân tộc nào tương 
dương với nhạc khí bộ này. Còn trẽn thế giới, các loại kèn đồng 
xưa nay có nhiều, chúng ta chỉ tìm hiểu 4 loại chính nằm trong 
biên chế thường trực của DNGH, đó là các loại kèn Co, 
TVompet, T’rombon và Tuba. 


15-. Kèn Co: 

Pháp : Cor : Ý : Corno : Đức : Horn 
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+Lich sử và quá trình phát triển: 

Thư ỷ lổ của kèn Cor chính là cái lù và, đích thi cái tù và 
làm hằng sừng trâu, sừng bò. khá quen thuộc với người Việt nam 
và vẫn tồn tại ở nước la cũng như một sổ nước trên thế giới. Cái 
từ và bằng sừng thú này bao giờ cũng dừng dầu nhò làm miệng 
thổi mà đỏi môi người ta làm nhiệm vụ của cái dam kcp, to hơn, 
có âm thanh mạnh hơn . Người La mã, người Do Thái cổ 
(Hebreux) đã làm các kiểu kèn Cor bằng gỗ, bằng ngà voi, rồi 
bàng đồng thâm chí bàng thu ỷ linh nữa. 

Nhiều người trong chúng la biết khá rõ, tiếng tù và rúc lẻn 
sẽ vang lất xa, cỏ thể làm rung chuyến núi đồi. Nhiều truyền 
thuyết ỏ phương Tây nói đến hiẹu quả vang xa cùa tiếng kèn 
Coi. Chảng hạn: Álexandre Đai Đế, từ 4 thế kỷ trước công 
nguyên, dà dùng kèn Cor de tập hợp quân lính, tính ra thì có lần 
liếng kèn vang xa tới 360 km. Hoặc là chuyện thời Charlemagne 
(742- 814) tướng Roland đà dùng kèn Cor để kêu cứu. và nhà 
vua ctă nghe thấy từ ở xa hàng chục cây số, kèn của Roland được 
biết là làm bàng ngà voi. Vậy đay đúng là cái tù và ngà voi. 

Tất nhiên chúng ta không chú ý đốn những chi tiết vô lý 
của truyền thuyết, ở đây nhác đến chúng để biết xem cái kèn Cor 
'từ và- được dùng như the nào vào thời xa xưa ờ Châu ầu. Còn 
ngày nay, nếu như ớ nước ta, tù và sừng thú còn lác đác tồn tại ở 
một số nơi và vẫn chi dược dùng dể rúc lên lừng hổi với vài âm 
thanh khác nhau, thì ờ những nơi khác, nó không còn giữ nguyên 
cấu lao cổ xưa như vậy nữa. Ví dụ người Hy lạp ngưừi Hebreux 
làm bàng đỏng bằng gỗ hoặc như à vùng núi Alpes Châu Âu, 
những người chăn cừu tuy vẫn còn xử dụng một kèn Cor, hình 
dáng giống như cái tù và, nhưng lại làm bàng vỏ cây, và đã cỏ 
một miệng thổi bằng kim loại, do đó có the phát ra dược 5 àm 
của hợp âm trưởng trèn àm cơ bán, kcn này dược dùng đc gọi 
cừu đổng thời đế lièu khiển. Rồi kèn Cor được làm với lòng ổng 
ngày càng to và dài ra, thân kèn làm bàng đổng lá cuốn lại với 
mối hàn dài suốt thân kèn. Đến một tlìời nào dó, dể bớt cồng 
kềnh vì thân ỏng kèn quá dài, người ta đà uốn cong lại theo hình 
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vòng tròn. Hình dáng này của kèn Cor xuất hiện từ thế kỷ thứ 
XVII, khi ấy nó dược dùng dê phát tín hiệu trong những buổi di 
săn của giới quí tộc, và được goi tên là kèn Cor di săn dă dược 
phát ra khoáng 9 âm là âm bổi của âm cơ bản. Không có tài liệu 
nói rõ xuất xứ của loại kèn di săn này, riêng người Anh gọi loại 
kèn này là Frenc hom (hoặc Hand Hom). 


Iland Hum 



Rồi kèn Cor được dùng trong hoà tấu , nhưng vì không 
phất được đủ các âm. người ta tìm cách bổ khuyết bằng cải tiến 
cắt thân ống ra làm ba khúc, và dùng thêm các doạn ống phụ lắp 
ghép thay thế nhau đê thay dổi âm cơ bản cua kèn. do đó mà cái 
kèn cải tiến này có thể phát ra dược khoáng 15 âm. Người nhạc 
còng thổi Cor lúc dó rất vất vả vì phải luỏn tay vội vảng thay đổi 
các ống phụ, đc có thê thổi ra các âm cần thiết. Tuy nhiên cây 
kèn đà được chấp nhận vào dàn nhạc: dỏ là vào khoáng giữa thê 
kỷ XVIII và kèn Cor này dược gọi tên là kèn Cor hoà âm (Cor d’ 
harmonie). 

Mài đến khoảng 1815 kèn Cor dược cải tiến làm thêm hệ 
thống pit-tông (do Bluhmal sáng chế và Steelzel ứng dụng vào 
kèn Cor). Bây giờ nhạc còng chỉ cần bấm ngón tay lên pit-tông 
là bộ phận bên trong chuyển dộng , nòi chỗ cắt trên thân ông vào 
các đoạn ống phụ dài ngắn khác nhau, lắp ngay bên dường ỏng 
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chính , đe thay đổi chiểu dài ống. Mỏi kcn có tơi 3 pil tổng và có 
thc phát ra đú mọi âm trong tám cữ. 

++Câu tao và dăc dicm ky thuât : 

Kèn Cor hiện đại là một ống đồng dài chừng 4,5m , lòng 
òng phía dầu rất nhỏ, hơi thuôn rộng tròn phần lớn chiều dài va 
chỉ thực sự thuôn rộng thấy rõ từ phần gần với loa kèn, thân ống 
đưực uôn thành nhiều vòng, ở khoảng giữa có nhiều ông đươc 
uỏn cong cuộn vào nhau cùng dẫn dến (V dầu nối do các pit-tông 
dicu khiên. Miệng thổi hình phễu rất nhỏ gắn vào dầu than kèn, 
lòng phcu ngược hướng với loa kèn. Đă từng có loại kcn Cor 3 
pil tỏng (ra dời khoảng 1826) các pit tông đó hạ thap âm thanh 
pliát ra. A. sax -người sáng chế ra Saxo- cũng làm ra kèn Cor có 
6 pit tỏng (1850) nhưng cũng không dùng được . Lại có loại kèn 
3 pit tòng, nâng cao các âm phát ra (khoáng 1890, các pit lỏng 
giup rút ngăn chiều dài thàn kèn). Loại này hiện còn tháy dùng. 
Những loại kèn có 4 pit lỏng do Selmer đưa ra từ năm 1935 dược 
goi tên là kcn Cor kép Fa-Si b. hoặc kèn Cor bán âm, hiên được 
dùng phố biến nhất . 

Tâm cữ cua kèn Cor hiện đại là 3 quãng 8 và 1 quang 6 
trưởng, riêng các nhạc công giỏi có thể nàng cao thòm 1 cung 
nữa. 

-Bán nhạc cho kèn Cor dùng khoá Fa cho những âm 
trâm, khoá sol cho những âm cao. Có một thói quen khá bát hợp 
ỉ ý mà cứ keo dải trước dây là khi dùng khoá Fa, nới nhạc viết 
tràm hơn ám phát ra một quàng 4 đúng, còn khi dùng khoá Sol 
nót nhạc viết lại cao hơn âm thanh thực tế một quãng 5 dung. 

-Ngày nay, kèn Cor bán âm đã vượt trội mọi mậl so với 
kcn Cor ngày mới tham gia dàn nhạc, khi nhạc còng còn phải 
dùng lay thay dổi các đoạn óng phụ. Bây giờ ho có the đảm nhận 
giai diệu viết ơ hàt cứ giọng nào, chạy gam, hợp ám rải,..kế cả 
những nct nhạc có nhiều ít nhung dâu hoá bất thường. Tuv nhiên 
căn tránh cho nó nhảy quàng quá rộng, nhất là trong nhịp độ 
nhanh, do viẹc chuyên từ nhỏm quàng 8 này sang nhỏm quãng 8 
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khác hoàn toàn phái dựa vào môi (chứ khống dược dùng cần bấm 
như ở loại kèn gỏ). 


Tám cờ kèn Cor 



Am phát ra thực tẽ 


±±± Ani săc tính nang, vi trí trong dàn nhac : 

-Trong dàn nhạc, kèn Cor thường có mặt theo từng cặp 2 
hoặc 4, 6 hoặc 8. 

-Tiêng kèn ở khu ầm trầm, những âm trầm nhất phát ra 
nặng nề. Dần dẩn lên cao, tiếng đẹp, sáng và ổn định hơn. ở khu 
àm trung, âm thanh rất uyển chuyển, mềm mại lảng lặng phong 
phú. đâv là khu âm đẹp nhất dược dùng nhiều nhất đế đi giai 
diệu, mang bản sác rát trữ tình của kèn Cor. ũ khu âm cao, ầm 
thanh dẻ bị vỡ, bị u 'loế'\ tính chất lai căng thẳng nên khó sử 
dụng. 

-Ncu như thời gian mơi vào dàn nhạc, kèn Cor chỉ được 
dùng hạn chê trong việc gợi cám giác về rừng núi, sấn bán.-.kèn 
Cor ngày nay, ngoài nhùng ưu điếm kỹ thuật giúp nó trờ nên một 
nhạc khí cũng" điêu ỉu vẹn” như những nhạc khí điều luyện khác, 
với âm sác kèn mang một vê gì cao thượng hơi đượm buồn, mơ 
màng và thơ mộng một cách bí ẩn, rung cam đến kỳ lạ. Âm 
lượng và cá âm sác tiếng kèn có thể thay dổi khi nhạc cống dùng 
năm tay bịt vào miộng loa kèn. Tiếng kèn sẽ tối lại, có hiỏu qua 
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của liếng vang nghe như những âm thanh vàng vẳng từ xa và rất 
êm dịu. 

- Được dùng làm nhạc khi di giai điẹu người ta thấy Cor 
có thể vang lền chất hùng dũng của tiếng kèn đổng (Siegữicd 
của Wanger), cũng có thể gợi không khí của cánh đồm yôn lình 
và thơ mộng (Giấc mộng một dèm hc - Mcndelshon), khi thì gợi 
nhớ một truyền thuyết xa xưa (Pavane pour une infante dcfuntc- 
Ravel). hoặc thể hiộn một tính cách cao thượng (GH Do trưởng 
của Schubert) hoặc gợi lẽn một khung cảnh thần ticn và bí ẩn 
(Oberon - Wagner). Thế rồi kèn Cor lại cũng có thể được dùng 
để kể lại một chiến thắng trong tình yêu kém đứng đắn mang 
đượm ve khiếm nhã (Don Juan-Sirauss). cỏ khi tiếng kcn lại toát 
ra một vẻ ngòng nghênh hài hước (Ti 11 Eulcnspiegcl - Strauss). 
Trong tác phẩm khác, ta lại thấy nó trơ lên một thi sỹ đang suy 
lương (Concerto số 2 cho Piano và dàn nhạc-Bramhs), hoặc 
ngậm ngùi nói ra một nỗi ưu tư thật sâu đậm (Kindertotenlieder 
của Mahler). Có thể nói là những gì mà các nhà soạn nhạc có lài 
dã giao cho nó thế hìộn thật là đa dạng, và kèn Cor đã đáp ứng 
được một cách rất xuất sác mọi yêu cáu khác nhau đó. 

- Nằm trong dàn nhạc GH, kèn Cor còn có một vai trò 
khá quan trọng trong hoà tấu. Với âm sác dỗ hoà họp của mình, 
kèn Cor phối hợp mật thiết với các nhạc khí khác và đặc biệt, 
người ta coi nó như một chất kết dính, một chất kco đe gắn các 
nhạc khí bộ đồng lại với nhau, và phải có mặt của kèn Cor, bộ 
đổng mới giữ được lính đồng nhất hoàn chỉnh. Rồi cùng nít ản ý 
với bộ gổ, nó gán bộ gỗ với bộ đồng. 

Trong nhạc thính phòng, nó là thành viên thường irực của 
ngũ tấu kèn hơi (với Flutc, Hautboìs, Clarinet và Basson) 

Từ cái tù và tới cái kèn Cor thợ săn, từ cái kèn Cor hoà 
âm thô sơ từng làm khổ sơ người nhạc còng suốt buổi biếu diẻn 
đến kèn Cor bán âm hiện nay, thực là một chặng đường dài mà 
chiếc kèn này đã vượt qua đế ngày nay có vị trí xứng dáng là 
một nhạc khí quý giá không the thiếu vắng được trong DNGH. 
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I6-. T’rom-pét Trompcttc 

Pháp : Trompcttc ; Ý : Tromba ; Đức : Trumpcti 



óng bag 


Nhạc khí thứ hai trong bộ đồng là Trompet. Đây chính 
là chiếc kèn ở khu âm cao nhất bộ đồng, mà bộ này với 
'Prompcl, Cor, T’rom bon và Tuba, cùng có chung một nguồn 
gốc, hợp thành một gia dinh hoàn chỉnh từ cao xuống trầm. Từ 
chồ láp miệng thỏi, lòng ống hẹp, có những đoạn tròn đểu, 
nhưng phần lớn thân kèn thuôn rộng dần ra đến miệng loa. Kèn 
TVompet ờ khu âm cao hơn nên thân ống cũng nhỏ và ngắn hơn 
kèn Cor, nhưng khòng cuồn tròn mà cuốn thành vòng dẹt; kèn 
có dáng thon dài, mảnh khảnh và khá nhẹ nhàng. 


+ Lịch sử - quá trinh phát triển. 

Có những tài liệu chứng tỏ TTompet được sử dụng nhiều 
từ trước thời dại đồ dồng ử nhiều dân tộc cổ. ơ các nước theo 
đạo Hoi. từ xa xưa, I1Ó được dùng vào nhiều cồng việc khác 
nhau: Làm kèn hiệu, kèn binh, kcn hội hè lề lạc. Và những chicc 
kèn Salpinx Hy Lạp hoặc Tuba La Mà., với thản ống thẳng dài 
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mà thường thây xuất hiện trong một số phim truyện lịch sứ, thần 
thoại của các nước Châu Au cũng chính là những tổ licn của 
TTompct, 

Kèn T'rompet cố 

Trong Kinh thánh. TTompet được coi là nhạc khí thiêng 
liêng, đã được chính các thánh tạo ra. vì “Đấng vĩnh cửu" đa 
từng nổi với thánh đổ Moise khi những người Do Thái còn ớ 
trong sa mạc răng: “ Con hãy làm ngay cái Trompct bằng bạc 
thật dày vào rồi dùng nó. con có thể tập hợp dược đông đẩo 
quăn chúng khi cần khới hành...”, Cũng theo kinh thánh, rồi dây, 
chính những kèn TTompct này sẽ thức tinh loài người trong 
ngày phán xử cuối cùng. 

Những điều kể trên thực ra rất xa lạ với dông đảo 
chúng ta, nhưng cũng nén biết đê hiểu kèn TTompel đã được 
trọng dụng như thế nào từ (hời rất xa xưa. 

Những tìm tòi uốn cong Ihârt óng, thu gọn kèn lại đã 
được thô hiện từ lâu đời, ban đáu là những thí nghiêm uốn 
cong theo hình chữ s. Cách uốn cong theo hình bầu dục có lẽ 
chi dược thể nghiệm vào khoảng cuối thế kỷ XVI, và cái kèn 
dược gọi là TTompet kỵ binh ở một sỏ' nước hiện nay hầu như 
giỏng nguyên với cái kèn thời kỳ đó. Những cái TTốmpet thế 
ky XVII mà người ta còn lưu giữ dưực dến ngày nay dã có 
hình dáng giống với cái kèn hiện dại. 

Được dùng trong dàn nhạc lớn dầu tiên có lẽ vào 
khoáng cuối thô kỷ XVI dầu thố kỳ XVII, chẳng hạn nó đã có 
măt trong tác phẩm OiTec cùa Monteverdi vào khoang 1607. 
Tù thời gian này, có cả tên tuổi những nhạc cóng TTompet 
dươc nhác dẽn (như Pantini nổi ticng khoáng 1630-40) và các 
nhạc sỹ dùng nó trong tác phẩm nhiều dần, trong số dó có 
kully. Purcell. ScarlattL.Tuy nhiên, thời gian này. TTompet 
mói chỉ là cây kèn đồng phát dược một số âmirong bồi âm tự 
nhiên của âm cơ bản mà thôi. 
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Đến thời Baclì, Haendel, kèn Trompct còn bị hạn chế 
trong phát âm: 6 âm trầm nhất vẫn là những âm trong hợp âm 
chú của âm cơ bản, từ nốt thứ 7 trở đi mới phát được các âm 
cơ bản liền bậc, và phải từ âm thứ 11 đến 16, 18, mới phát 
được các âm có quãng cách 1/2 cung. Vậy là cái kèn khi đó 
chỉ có thể thể hiện được những giai diệu có những âm đi liền 
bậc ở khu âm rất cao. 

Rồi Trompct cũng được cải tiến theo cách cắt thành 3 
khúc, khúc giữa có thể thay thế bằng các ống phụ dài ngăn 
khác nhau để thay đỗi chiều dài chung của lòng ông. Khoảng 
nàm 1770 xuất hiện loại Trompet dùng ống lồng (Trompettc 
a coulissc). Khoảng cuối thế kỷ XVIII, một người Ái Nhĩ Lan 
dã sáng chế ra một loại TTompet kcp, một kèn âm Re, một 
kèn âm Mi b cùng có chung miệng thổi và có 1 pít tông để 
chuyển đường ống từ miệng thổi vào một trong hai lòng ống. 
Kèn này cũng không được chấp nhận. Sáng chế và cải tiến của 
Bluhmel và Stoclzcl dùng pít tông cho kèn Cor đã được ứng 
dung với Thompet. Sáng kiến có từ 1813 mãi đến 1826 mới 
xuất hiộn kèn Trompct 2 pít tông, đến 1930, kèn có 3 pít 
tông. Người ta còn thấy có loại Trompet có 4 pít tông, kèn 
này có 2 âm cơ bản, thường được dùng đế chơi những tác 
phẩm của Bach: Pít tông thứ 4 này chỉ có nhiệm vụ thay đổi 
âm cơ bản của kèn (Si b và Fa). 

Mạc dù ra đời từ dầu thế kỷ XIX và có nhiều ưu điểm, 
nhưng do định kiến của nhiều người, Trompct có píl tông vần bị 
bò rơi một thời gian dài. Mãi đến cuối thế kỷ ấy nó mới tham gia 
dàn nhạc (Vì trước dó, người la thường dùng loại Cornet có pít 
tòng). Dán dần, lúc đầu chí là dôi khi dược dùng thay thế Cornet, 
sau nó đă loại hắn kèn này ra và Trompet âm Fa đã chiếm lĩnh 
vị trí trong dàn nhạc. 

Ngày nay, kèn TVompet dùng trong dàn nhạc có âm cơ 
bản thấp hơn một quãng 4 hoạc một quăng 5. Trừ một số nước 
Tây Âu dùng loai kèn có ảm cơ bản là Do, còn hầu hết nơi khác 
thì dùng kcn có âm cư bản là Si b. 
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±± Cáu tao- Dăc điếm kv thưât. 

- Kèn TYompet được cấu tạo bằng vật liệu và theo 
nguyên ly giống như kèn Coi\ kích thước thản ống nhỏ hơn, loa 
kèn so tý lệ với kèn cũng nhỏ hơn, riêng thân óng uốn thành 
nhiều vòng hình bầu dục. So với kèn Cor, trừ một vài chi tict, kỹ 
thuật thổi Vci bâm pít tỏng của 2 loại kèn này giống nhau. Nhưng 
TYompet dặc biột nhanh nhẹn hơn, nó có Ihc chạy những nct 
nhạc thật nhanh với các kiểu láy rền, chạy hợp âm rải. Nó cũng 
có kỹ thuật đánh lưỡi như thổi Flute. Âm sác tiếng kèn có thể 
bicn đôi nhờ các loại giảm thanh gắn vào loa kèn, vì thế, từ âm 
hưởng hùng dũng khi the hiện các nét nhạc có tính chất hành 
khúc cùa quân đội, nó có thể trở nên rất em dịu trong những nét 
đậm màu sắc trử tình, hoặc với loại giảm thanh mượn của 
Trompct nhạc Jazz lạo nén hiộu quả hài hước khá hấp dần. 

Kèn TYompet có các toại cỏ âm CƯ bản khác nhau: Do, 
Sib. Rc. Ngoài ra, còn có Trompel-piccolo, TYompet trầm. Tầm 
cữ nói chung của Trompct -cũng như các loại kèn đồng dùng pít 
tỏng khác - íà hai quãng 8 và một quãng 6 trường (tuỳ loại, có 
thể rộng hoặc hẹp hơn một quãng 2). Bản nhạc dung khoá Soi. 
Trừ loại ầm Do, các loại khác cũng phải dịch giọng. 


Tấm cừ Trompeỉ 


Kòn UĨLvnln 
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+++Ảm sác-Tính nâng-Vi trí trong dàn nhac. 

-Trong dàn nhạc, là nhạc khí khu âm cao của các loại kcn 
đổng, Trompct đưa vào đầy sức sống mãnh liệt, ánh sáng chói 
chang với tiếng kèn hừng dũng hoặc có thể nói là dữ dội khi cần 
thict. Những nết giai điệu của TTompct trong hoà tấu thường 
ngời sáng, có sức mạnh “nâng cá dàn nhạc len”. Người ta thấy rõ 
là khi dó, phong thái của I1Ó, với tiết tấu rõ nét, với uy lực tiềm 
tàng, bộc lộ khác hẳn kèn Cor. Cũng có khi nó lại mang tính chất 
trang nghiêm, hùng tráng, hoặc khi thcrn giảm thanh mà âm 
hường tối lại, tao hicu quả của những âm thanh từ xa vọng đến 
rât gợi cám, Những tính chất đặc biệt đó của kèn T’rompet đã 
dưực Becthoven khai thác nhiều trong sáng tác, như trong 
Fidelio, trong các Ouvcrture Leonorc, trong GH sô 7. Wagner lại 
khai thác tính chất trữ tình của TYompet với phần độc tấu nặng 
vẻ trầm tư trong Prclưde của vớ Parsyfel. Trong tác phẩm “Hội 
hè” cùa Debussy, tiếng kèn TYompet dặc biệt vui vé, còn trong 
tác phẩm “Jcanne d’ Arc trên dàn thicu” của Honeggcr, đây lại 
là ticng hát an ủi chí lình vang lên bên trên dàn nhạc... 

-Ngoài nhiệm vụ dộc tấu, trong dàn nhạc, Trompet cũng 
được dùng vào các nhiệm vụ khiêm tốn hơn, như chơỉ các âm 
trong họp ảm khi giữ nhiệm vụ phụ hoạ trong phần đệm, hoặc 
cùng với các nhạc khí khác góp vào việc tăng âm lượng trong 
những đoạn cao trào. Nó cũng tò ra rất hoà hợp và rọi sáng thêm 
ticng kèn Cor, liếng Thom bon, cũng như hoà hợp ãn ý với nhiều 
nhạc khí khác.... 

- I rong dàn nhạc thính phòng, nó cung có vị trí ngày càng 
lơn, và báng liệt kc các tiết mục dộc tấu của TTompet trước kia 
đả phong phú thì trong vài chục nấm trơ lại đây lai càng phát 
tricn trong các lác phẩm hiện dại cỏ giá trị. 

-Irong dàn nhạc Jaz/„ TYompct cũng có vị trí vinh 
quang, có người còn nói là chính dàn nhạc Jazz dã có diễm phúc 
thu dung dược nó tham gia (trong đó cán nhác tới tiếng kèn của 
L.Amstrong chói lọi vinh quang). Còn trong quân nhạc, vị trí của 



nó đặc biột quan trọng: Nó là thành viên chủ yếu, không ihể 
không có mặt thường xuyên. 

Để kết thúc phần tìm hiểu kèn Trompet, xin trích lời 
giới thiệu của De Duverne, một nhạc còng TYompet, viết để mở 
đầu cuốn sách dạy phương pháp thổi kèn này: 

“...Trompet có mặt ở bất cứ nơi nào con người sinh sống 
thành xà hội. Nó là một trong những dấu hiệu xác định trình độ 
vãn minh. Nó tham gia mọi hoạt động chính trị, tòn giáo, nó chủ 
toạ mọi hội hè, lễ lạc. Nó tuyên chiến, nó ra lệnh xung phong. 
Nó tuyên bố tháng lợi vẻ vang của người chiến thắng, nó báo 
hiệu rút lui cho kẻ bại trận. Trong các cuộc thi dấu, tiếng kèn 
của nó hoan hô thắng lợi cùa những người được giải, nó di đằng 
trước cả người chích thắng sau các cuộc chinh phạt, nó thông 
báo sự hiện diện hoậc các cuộc hội kiến của các bạc đế vương, 
chứng kiến việc ký kết hiệp ước và như vậy chính là nó phẽ 
chuẩn những điều các bậc đế vương dó cam kết. Nó báo tin sự ra 
dời của các bậc vỹ nhân và cũng sỗ có mạt theo họ khi hạ 
huyệt... 

Những ý kiến nói về kèn TYompct ớ các nước Phương 
tây thời phong kiến trcn đây quả là có “Đại ngôn” nhưng cũng 
nói được kèn đổng âm cao này đă dược sử dụng và phổ biến 
như thế nào từ thời dó. 



17-T’ròm-bón, Trombon 

Pháp : Tronrbone ; Ý : Trombone .Đức : Posaunc 

Trombone 



mì^np thỏi 


Nhạc khí thứ ba trong bộ đổng mà chúng ta tìm hiểu là 
kcn Trombon. Nếu như Cor nổi lẽn tính chất thơ mộng, trữ 
tình, Troơipet thì hùng dũng và chói chang ánh sáng, kèn 
Trombon lại có những âm thanh dặc biệt trang trọng, tràn đầy 
uy lực và sức mạnh. 

4-Liclì sir-Quá trình phát triến. 

- Cùng có chung một nguồn gốc với Cor và Trompet, 
tô tiên gần của Trombon có lẽ là một loại kèn đồng cua người 
La mà có tên là Buccina. Vào thời Trung cổ, kèn này chẳng 
qua cũng chi là kèn TTompct trầm với hình dáng tự nhiên ban 
đầu của nó, lức là thán kèn thẳng. Thân kèn được uốn cong 
dần theo hình chừ s, kèn này dược đổi ten là Sacqucboute vì 
tròng giống một tlui vũ khí có tên như vạy. Đen thế kỷ XV. 
XVI Sacqueboule được cái tiến và ứng dụng việc cắt thân kèn 
làm ba khúc để láp ống lổng : chồ cắt của đoạn dáu và đoạn 
cuối dược bô trí thành hai ông song song, đoạn ống cắt ra 
dược uốn cong theo hình chữ u, hai dàu cùa doạn ông đựơc. 
cắt ra uòn cong này, lồng vào hai đầu ống cùa hai doạn kia. 



Nhạc công dùng tay dáy ra hoặc co đoạn giữa vào, sẽ làm thay 
dôi chiều dài lòng ống, giúp cho kèn phát ra được tất cả các 
âm. Chính hình dáng của SacLịucboute thế kỷ XVI hầu như 
dược giữ nguyên cho đến TTombon hiộn đại. Và suốt thời 
gian từ dó tới nay, hầu như dã không có thay đối gì về nguyên 
tắc cấu tạo của chiếc kèn này (ricng lòng ống và kích thước 
miệng thối được làm lớn hơn giúp phát âm được dề dàng, âm 
thanh phong phú hơn). Từ thế kỷ XVII. trừ ớ Đức, các nươc 
châu Âu khác dcu gọi tên kèn này theo tiếng Ý (Trombonc có 

nghĩa là Tromba lớn, Tromba là tên liếng Ý của kèn 
TTompct). 

Đốn thời kỳ sáng chế ra pit-tông, cung có người cải 
tiến ken T' rom bon bằng cách bỏ ống lồng mà dùng pít-tỏng 
như cor và TTompcl. Loại T Tom bon dùng pit-tóng này khòiìg 
tổn tại lâu.người ta không chất nhận TTom-bon dùng pit-lông 
cũng như không chấp nhận TVompct dùng ống lổng. 

Kèn Trombon khá được trọng vọng trong suốt thời 
thịnh của àm nhạc phức điệu. Người ta dã giao cho nó vai trò 
chính trong những khúc Mixa và Môlè. Rổi Montcverdi đã 
dùng trong vớ Oiiee (1607) lới 4 TTombon. Lully, Hacndcỉ 
cũng dcu có dùng kèn này trong cấc tác phẩm của mình (Te 
Deum của Lully, Israel ở Ai cạp của Haendel). Bach cũng dã 
dùng TTombon thành nhóm de di kcp tăng cường cho các 
giọng hát trong hợp xương. Dột nhiên. nó bị thất sủng trong 
một thời gian và phái dợi đến Gluck mới tluív dược dùng trớ 
lại ( trong Alccstc-nãm 1767 và trong Iphigcnie ỜTauride-nấm 
1779). nhưng cùng chỉ được dùng thài thường. Haydn thì hình 
như bíèt dến sự tổn tại cùa kèn TTombon, còn Mo/arl củng 
chí dung nó trong nhạc cho sân khâu (như trong "Chiếc sáo 
thần*' và “Don Joan"). Sau này chính Be el ho ven là người đã 
dưa nó vào làm thành viòn thường trực trong DNGH. 

++ Câu Ìao-Những dãc đi em kv llì u ã I. 
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Trombon cũng có đủ loại, hình thành một nhóm riêng 
với các kèn nam cao (tcnor), nữ trầm (ai to). trầm (bassc), 
nhưnu chi có TTombon-tcnor tồn lại duợc trong dàn nhạc 
Giao hưởng từ những năm 30 của tlìố kỷ XIX. Năm 1840. 
Bcrlio/ dùng cá ba loại TTombon <GH bi ai và khai hoàn), 20 
năm sau, VVagncr dưa thêm cả kèn 1’rom bon cực trầm vào, 
kèn này ngày nay dưực thay thế bằng kèn TU BA sè nói trong 
mục sâu. Trong các tác phẩm hiện đại, các loại T Tom bon 
được dùng nhi cu hơn.Kèn TTombon-tcnor dược dùng nhiều 
nhất hiệrTnay, có thân ống cắt thành 3 khúc, khúc đầu láp 
tniộng thổi và khúc cuối có loa kèn, hai khúc này hợp thanh 
một bộ phận cố định của kèn. Khúc giữa uốn cong hình chữ u 
là bộ phận chuyến dộng dược. Phần lớn lòng ống thần kèn 
tròn dcu. riêng khúc cuối ihuởn rộng dần ra tới miệng loa.VỚI 
phần thân ống chuyên dộng dược, nhạc còng có 7 thê tay, do 
co vào hoặc dẩy ra xa làm cho lòng ống thản kèn có bảy chiêu 
dài khác nhau, do dó có thế phát ra các àm một cách thuận lợi. 
Tầm cữ tổng quát và tối đa của kèn TTombon là 3 quãng 8 và 
1 quàng 5. Phải nói là tổng quát chứ không nói lâm cữ chung 
vì ả kèn TTombon-tcnor truyền thống, tầm cữ đó bị ngất mất 
một quàng klìóng phát ảm được. Bản nhạc viêl dúng dộ cao 
thực tc và dùng các khoá Fa, khoá Do dòng 3 và dòng 4. 



- Cho tỏi thòi gian gần dày, nhưng nôi mà i Tom boII- 
lénor không phát la dược, người ta phai giao cho ken 
T'| om bon trám thay lỉiế. Kcn trám cọ thân ống lớn hơn nhưng 





tam cữ cũng giống kèn Tcnor. bán nhạc dùng khoá Fa. Ken 
na > them mọt bọ phận gọi lu barillet (cái cối) nen không bi 
nhược diêm như ken Ténor. Kèn Ténor láp thèm bộ phận cỏi 
đe phát được đủ các âm lại cung dược gọi là kèn Trôm bon 
trâm, hoặc được gọi một cách hợp lý hơn là kèn Thom bon 
hoan clìinh. Chính loai kèn này ngày nay thông dụng nhất, 
vừa cỏ đù những âm trầm của kèn trầm, vừa có dủ những âm 
cao cua ken Tcnor. Ngoài ra, còn có kèn cực trầm từ lâu đă bị 
bo rơi, và kèn rVombon-allo cũng từng bị bỏ rơi một thời! 
gân đây đang có vẻ được phục hồi vị trí trong dàn nhạc! 

Mac du la loại kèn đông, âm thanh của T* rom bon ở 
khu àm trâm và âm trung có thể phát ra cả ở sắc thái cực nhe, 
có khi cần thiết lại có the chơi với sắc thái cực manh vang 
dộng cả dàn nhạc. 

Ken 1 I om bon có ngón vuốt glissando rất độc đáo 
vơi cách co hoặc dẩy phán động của thân kèn, có the gây hiệu 
quá nghịch ngợm, châm biếm khá thú vị. 

+++ Am Sãc-Tính nang-Vi trí trong dàn nhac. 

o khu âm trâm, ầm hưởng có vẻ mờ tối. những ảm cực 
tnmi càng tối và nặng né ngay cả khi chơi với sắc thái nhe. 
Vói sắc thái mạnh,ti ổng kèn trong khu âm này lại có ve lạnh! 
Chì len cao ảm thanh mới sáng dần ra. Ỏ khu âm trung, âm 
thanh phat ra vang manh, với sác thái nhẹ có the mém mại, 
với sac thái mạnh thì mành liệt, căng thắng nhiểu kịch tính 
Đay là khu vực âm thanh tôì nhất được đùng nhiều nhất ở kèn 

1 rom bon. o khu vực âm cao, càng lẽn cao âm thanh càng 
cimg thang, kem tự nhiên. 

-Nghe tiếng TVombon. có thế có lúc thấy nó gần với 
lieng 1 lompet. 1 hực ra, ám sắc hai loại kèn nàv có họ hàng 
gâu với nhau nhưng liếng Trombon trầm hơn, ít ầm ỷ hơn 
mang vẽ trang trọng hơn. 
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- Cũng có lính chất rắn ròi. mạnh mẽ, đầy uy lực, kèn 
TVombon lại khòng phái là nhạc khí đi những nét giai diệu 
sinh dộng, linh lế như thường giao cho Thompel. Thòng 
thường TTombon dược dùng để tạo nên những nét chấm phá 
lớn, có lính khái quát, hoặc dc tạo nên một hiệu quá dậm dặc, 
một uy thố vặt chất, có trọng lượng. 

- Trong dàn nhạc, khi dộc tấu, T’rom bon dám nhận 
những giai đicu the hiện sự quả cảm. hùng tráng, có tính chiến 
đấu. Nó cũng dược dùng đc diẻn tả sự xung dột hoặc dc kcu 
gọi. thúc giục. Ngoài nhiộm vụ độc tấu, là một trong những 
thành viên thường trực của bộ đồng, hơn nữa. có vổ như dược 
giao cho cương vị cám đầu, nó cùng với Cor, TTompct và Tu- 
ba vang lèn những điệu kèn đắc thắng, tao nôn những hợp âm 
đầy dặn tuyệt dẹp, hoặc tham dự vào những đoạn tảng cường 
độ dẫn đến cao trào, đến các “điếm nút”, lạo thêm hiệu quá 
kịch lính hoặc dể nhấn mạnh nhịp điệu của hình tượng ảm 
nhạc. 

T rom bon cùng có thể hoà hợp với bộ dây, cũng được 
dùng đổ lãng cường bộ trầm cho dàn nhạc. 

- Trong các đoạn độc tấu, người ta thấy tiếng kcn 
TTornbon vang lên một cách bi tráng (trong “Khúc tưởng 
niệm” cùa Mo/art), mang vẻ long trọng (trong Alccstc của 
Gluck). lại dữ dội ghe gớm (trong Damnation dc Hauste của 
Berlioz). Nhưng nó cũng có giọng rất trử lình (trong Conccrto 
cho lay trui của Ravcl), lại đà được dùng de thể hiện hình 
tượng người ĩluiỵ tu (hợp xướng Isis trong”Chicc sáo thẩn” 
cùa Mo/.art), người quan toà (trong Till Eulcnspicgel của 
Strauss). Rồi trong phan mở đẩu chương kết giao huửng số 5 
cùa Beelhoven. ticng r r rom bon vang lèn trên âm hướng hoà 
tấu của dàn nhạc, dà tăng thcm khí the chọ khung cảnh âm 
nhạc. Được coi như nhạc khí có âm hưởng mang vẻ cao 
thượng nhải; xúc cảm nhất trong sác thái cực nhẹ, kèn 
Trombon cung đả dược Mozart dùng dế gợi lèn sự bí mật 
thiêng liêng của cái chết (cánh o nghĩa địa trong Don Juan). 



Mahler lại đà dùng nó làm “truyền lệnh sứ” trong ”ngày phán 
xử cuối cùng” (giao hướng số 3). Thế mà với Ravel, no lại 
dược dùng đê gây hiệu quả khôi hài (điệu Fox Trott trong 
chú bé con và những phép lạ”...Tuy thế, nhìn chung, báng 
tiêt mục độc tấu của TVombon cúng vẫn còn ít ỏi và đang 
phát triển. 

Trong lĩnh vực thính phòng, Trombon tham gia nhiều 
hình thức: Tam tấu kèn đồng (TVombon, Cor, và T’rompet), 
các hình thức tứ tấu (2 TVompet, lCor, 1 Trombon hoặc 2 
TTombon hoặc 3 Trombon 1 Tu Ba, hoặc 4 TVombon). Ngoài 
ra 1 rom bon cùng tham gia vào dàn quàn nhạc, vào dàn nhạc 
Jazz. Trong những lĩnh vực ấy, cây kèn đổng này được ưa 
chuộng. 

Prombon đã có vị trí của mình trong dàn nhạc giao 
hướng, vị trí đó được cung cố, và có triển vọng rõ ràng sẽ còn 
dược quý trọng nhiều hơn nữa. 

18- Tuba. 

Pháp : Saxhorn ; Ý : Tuba ; Đức : Tuba 



Đây là chiếc kèn đổng lớn nhất trong bộ đổng. 
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+ Quấ trình nhát triển.: 

Tuy có thể coi là có chung nguồn gốc với các loại kèn 

đồng khác, kèn Tuba lại là một nhạc khí mới được sáng che 
trong í hê kỷ XIX. Nó xuất hiện lần dầu ticn 0 nước Đức vào 
nam 1935 với 3 pít lỏng do Merilz lùm ra theo sự chi dẫn của vị 
Tổng giám dốc quân nhạc nước Phổ. Từ nấm 1840, cũng chính 
A. Sax dã hoàn chính nhạc khí này làm cho cày kèn được đổi 
mới hoàn toàn. Chính vì thế, ỏng la tự coi đó !à một phát minh 
cá nhân và đặl lên kèn là Saxhorn, có nghĩa là kèn Cor của Sax. 
Saxhorn cũng không dược tạo thành hán một nhóm có từ trầm 
đến cao, cùng kiếu như nhỏm Saxophonc mà chúng ta đã biết. 
Và mặc dù nhóm Saxhorn gồm dú loại Soprano (còn gọi là 
Bugle Mib), Conlralto (Bưgìc Sib), Allo (Bugle Mib) Baryton 
(Buglc Sib), Bassc (Bugle Mib và Sib) . Cả nhóm tham gia vào 
cấc dàn quân nhạc lớn . nhưng tham gia vào DNG1Ỉ thì chi cố 
Saxhorn trầm, mà phổ biến là loại có âm cơ bán là Do. 

Kèn Tu ba chúng ta tìm hiểu chính là kèn Saxhorn trầm 
mà trừ mội số tài liệu cũ của Pháp gọi là Saxhorn. còn ở các 
nước khác, ke cá ờ Đúc, đều gọi là Tu ba 

±± Cấu lao, dãc diêm kỵ thưảt: 

- Gióng như các nhạc khí khác trong bộ, Tu ba là một ống 
đổng daụ đầu nhỏ. thân thuỏri rộng dán ra lói miệng loa, uốn 
thành vòng dẹt, loa chĩa tháng lên trời. Kèn cũng có hệ llìòng 
pit tỏng với các óng phụ. về nguyên lý cáu lạo giống như Cor và 
TTompct. chi có hình dáng khấc và kích thước to lớn hơn thôi. 

Có ba kỉ ếu Tu ha dược dùng pho biến hiẹn này là : 

Tu bu 6 pit-tổng 

Bass-tuba và 

Tuba-tenor. 

nong sò này. dược dùng nhiều trong các DNGH là kèn 
tuba 6 pit-tông có âm cơ bản là Do, tầm cữ rộng lới 4 quàng 8. 
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Tâm cừ 'ỉ' tỉ ba 



Với dạc điểm là nhanh nhẹn khác thường và dẻ phát âm 
ca ơ khu âm trầm lân khu âm cao, kèn này có âm thanh tròn 
đẹp, đầy đặn và rất mạnh. 

±±± Am sác, tính năng vi trí trong dàn nhac: 

o khu am trầm tiêng Tu ha nghe đẩy đặn, chắc nịch 
nhưng hưi tối va có vẻ nặng nề chậm chạp. Ó khu âm trung, 
ticng vang tròn khoan thai, có vẻ đĩnh đạc, nghiêm trang mà 
cũng mượt mà. ơ khu âm cao, càng len cao càng có ve như bị 
nén lại. nghe căng, hiệu qua không tốt lắm nên ít dược dùng. 

Tham gia dàn nhạc, Tuba trước hốt thường được dùng 
dc bỏ sung phần âm trầm cho khối kèn đồng cũng như cho toàn 
bộ dàn nhạc, giúp cho nền cư bản - bè trầm - của toàn bộ âm 
thanh dan nhạc thêm chầc. khoề. Thường bị coi là i 'nặnSi ne" do 
phát ÙITÌ chậm, kỹ thuật diễn tấu không được linh hoạt, nên có 
di giai diệu, kèn Tuba cũng chí được giao các nét nhạc chậm, 
có tính chất trang nghiêm, hoặc dược dùng trong những trường 
hợp riêng, ví dụ nhưng âm thanh nhiều uy lực được dùng để 
miêu tá giồng bao, đc láng kịch tính... Ngoài ra cũng như các 
nhạc khí bộ đồng khác, Tuba thường tham gia vào viộe nhấn 
mạnh tiẽi lau, vào những đoạn quyết dinh đản dến cao trào. 
Đầy là những trường hợp mà âm thanh cùa nó tăng cường dáng 
ke vào âm lượng chung của loàn bộ dàn nhạc. 

Trong một số tác phẩm cổ nhiều trường hợp Tuba laị tó 
ra không dẽn nỗi quá “nặng ne" như người ta tưởng. Ngược lại, 
ơ khu am trung, có khi nó nhanh nhẹn khác thường, Vơi độ 
vang lớn. ám thanh cuá nó cỏ the khống chế cá dàn nhạc những 
klu càn ilìièt. nhưng lại cũng có khả nang diễn tấu ớ sác thái thật 
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nhẹ, ngay cá với những âm trám. Tuy thế, bản tiết mục độc tấu 
cuả Tuba thật rất ít ỏi. 

Trong những trường họp hiếm hoi đi giai điệu khi hoà 
tâu, người ta nhăc tới đoạn miêu tá chiếc xe bò kéo trong 
“Những bức tranh trong phòng triển lãm 44 (đã nói ứ trcn) đoạn 
Tu ba độc tấu rất đặc biệt trong cảnh người dắt gấu (xiếc) ở 
phan cuỏi tác phẩm Petrouchka của Strawinsky, hoặc trong tác 
phàm 4 An tưựng vẻ sân khấu” âm nhạc của Gabriel Pierne mà 
ở đây Tuba dã được dùng đc đi giai điệu miêu tả dáng dấp một 
chú voi hào phỏng, gây hiệu quả khá hài hước, 

Không phải là một nhạc khí nối trội trong dàn nhạc, 
l uba vàn là một thành vicn có những đóng góp tích cực cho bộ 
đổng và cho cá DNGH. 

sơ KẾT Bộ DỒNG 


- Sau Con Trompcl và T rombon, Tuba là nhạc khí cuối 
cùng cùa bộ đổng, cũng là nhạc khí cuối cùng của gia đình các 
nhac khí dùng hơi thổi. Nhìn chung chúng ta có thể dễ dàng 
nhặn thấy ngaỵ. bộ dồng thích hợp đế diễn tả khí thế, diễn tả sức 
mạnh hơn là đê thế hiện những tinh cảm say mc, tâm tình như hộ 
gò và bộ vĩ. Tất nhiên phải mở ngoặc dơn : Đây tà nói chung cả 
bộ. Nói riêng kèn Cor có thể cũng rất thơ mộng, rất tâm tình, 
T rompct cũng có the rất say đắm trữ tình. 

- So với bộ vĩ và bộ gồ, những loại kèn đồng trờ thành 
một bộ độc lập rất chậm. Nhìn lại quá trình tham gia dàn nhạc 
của các nhạc khí bộ đồng, la thấy vào thời Mozart và Hayđn 
(cuoi thè kỷ XVIII), chi cỏ Trompel dược dưa vào dàn nhạc với 
sô lượng là 02 chicc. Còn T rombon, người ta cũng chí thấy 
Beelhovcn dùng nỏ trong một số chương cùa GH số 5, số 9. Còn 
Tu ba thi mãi cuối thê kỷ XIV mới tham gia dàn nhạc. Như vậy 
là lừ các lác giả cổ diên trở đi. bộ đồng mới dược hoàn chỉnh 
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dần, sô lượng nhạc khí tham gia, cung tăng lên dán cùng với 
viộc gia tăng số lượng tương ứng ở các bộ khác trong DNGH. 

Vc kỹ thuật, tuy bộ đổng cũng có nhiều khả năng hoạt 
động rộng rài, nhưng rõ ràng không thế cơ động như các bộ 
khác. Trong thực tế, việc dùng I 1 Ó bị hạn chế, thường thấy bộ này 
chỉ xuất hiện trong những đoạn trang trọng hoặc có kịch tính. 
Việc tham gia đi giai diệu của các nhạc khí bộ đồng so với nhạc 
khí các bộ khác cũng ít hơn hán và không phải vì ky thuật thiêu 
hoàn hào của từng loại kèn đồng, mà chính do những khả năng 
biếu hiện tương dối co hẹp của chúng. 

" về phương diện âm sắc, bộ đổng càng nghèo hơn các 
bộ khác, nhưng điểm ycu này lại là mặt mạnh về phương diộn 
khác, rõ ràng âm hướng tổng quát của cả bộ đổng lại đổng nhất 
hơn. Với âm sắc đổng nhất, với âm thanh vang dại và nói chung 
là sáng láng, bộ đồng thích hợp với các loai diễn cám thế hiện 
sức mạnh, mang tính chất hò hào, kêu gọi, hùng dũng (như đước 
dùng trong quân nhạc). VI vậy tất nhiên nó íì được dùng trong 
các lác plìâm trữ tình, càng hiếm thấy dùng trong các đoan 
thương cảm. bi tliiet hoặc sầu não dắm đuối. 

- Có một điều khá khác thường đáng chú ý là các nhạc 
khí bộ đồng, bán thím chúng là những chiếc kèn đổng, thế mà 
trong cấc tác phâm, chính chúng lại dược dùng đế the hiện , de 
'‘miêu tả” liếng kèn đồng trong thực tế dời sống, như "lả” lại 
tíông kèn di săn, "tả” lại tiêng kèn xuất quàn, thu quân, "tả” lại 
tiêng kcn ngày hội chiến thang.v.v... Nhưng tiếng kèn trong tác 
phám âm nhạc được làm đẹp lên biết bao nhiêu... 

- Trong hoà táu, khấc với bộ dây, bộ đồng ít khi nào 
dược dung liên 1 ục tù' đầu tới cuối tác phẩm giao hường. Tron í 
tác phâm nào cũng vậy, thời gian nó xuất hiẹn ít hơn, ngán hơn. 
Và môi khi xuất hiện, thường chúng đảm nhiệm vài tro nổi bật, 
có hiệu quá kích dộng manh mẽ. Người ta nhặn xỏt bộ dỏng 
góp ticng nói quyêt định của mình bằng ưu thế cua những hợp 
àrn mạnh mẽ. danh dấu những bước dàn đến cao trào hoặc đưa 
dèn kct thúc. Có thế coi ưu dicm lớn nhất cua bộ đổng là tạo sức 
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mạnh vật chất cho âm hướng tổng qừát của dàn nhạc. Với ưu 
điểm này, nổ được xem như một lực lượng dự trữ hùng hậu, đc 
bổi đáp cho bộ vĩ, bộ gỗ, những uy lực cần thiết .những bước 
đột biến, có tính chất quyết định trong tác phẩm. 


TRANG CÂU LẠC BỘ 
XUNG QUANH CÁC NHẠC KHÍ BỘ ĐỔNG 


Trompet hàng hải (Trompct-marine): Hăy cẩn thận khi 
nghe nói tới nhạc khí này. nó chẳng có gì liên quan đến cái kèn 
TYompet hoặc các loại kcn đồng khác vì đây lại là một nhạc khí 
thuộc họ nhà dây. cũng cháng liên quan gì đến nghề sông biển 
cả. Cái dàn dây có tên kỳ lạ này dược miêu tả như sau; Nó chính 
ià một đàn dộc quyền, làm bằng 3 mảnh gỗ ghcp lại giống tiếng 
Plutc hoặc tiếng T rompet. Xưa kia, cái dàn này được dùng trong 
những nhà lu kín và dược gọi là “Nonnen-trumpct” hoặc 
“Trompeíte dc Maric “ .Từ cái T rompet cúa Đức Mẹ, chảng 
hiếu sao lại thành Trompel-marine (T rompet hàng hải). 

Ngoài ra, cũng nên biết ớ dàn Vielle - một nhạc khí loại 
đày cổ cổ tay quay một bánh răng gắn móng gay, loại này 
thường còn gập trong các phim truyện lịch sử hoặc thần thoại 
Âu châu . Đàn này cũng có một sợi dây mà nhạc cồng gọi tên là 
T rompct. 

+ Mốt dàn kèn Cot đốc đáo; 

Vào thế kỷ 18, ở triểu đình nữ hoàng Elizabeth nước 
Nga, người la thấy xuất hiện những dàn nhạc toàn kèn Cor. Mỗi 
kèn một kích thước, có những chiếc kèn quá khổ phải đặt trên 
giá. có những chiếc kèn rất nhỏ cầm gọn trong một tay. Tống 
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cộng dàn nhạc có lới hàng trãtn chiếc kèn Cor, có dàn nhạc tập 
hợp lới 300 kèn. Tât nhiên là mỗi kèn do một nhạc cồng sư 
dụng. Điều kỳ quặc hơn nữa là mỗi chiếc kèn (hoặc một sô' kcn 
nhỏ cung cỡ được lập hựp lại với mục đích đổ cân bằng ám lượng 
vứi những kèn lớn) chì dùng dc phát ra một âm duy nhất, một 
not nhạc duy nhát là âm cư hân của kcn. Rồi tuv theo giai dièu 
va phân đệm, các nhạc công phái hốt sức chăm chú vào bãn 
nhạc, đê đen chỗ nào cỏ một nót nhạc thuộc kèn của mình thì 
thồi đúng nốt nhạc đó. Như vậy. các âm cứ từ người này chạy 
sang người khác nối với nhau mà thành giai diệu và phần đệm, 
người nhạc công hoạt động như một cái máv. 

Người ta bièt những dàn nhạc như vậy gồm toàn nông I 1 Õ 
và nôi lo bị roi vọt buộc họ mang hết sức chú ý thổi ra nốt nhạc 
cua chinh minh đúng lúc cần thiẽt, dám báo thú vui khiêu vũ 
của các ông hoàng, bà chúa thời dó. Ke lại chuyện này trong 
cuôn Vật lý và Am nhạc, lác giá Aníilov dã gọi công việc nghệ 
thuật cùa những người nông nò thời dó là công việc “khổ sai 
âm nhạc”. 

++ Dâu vết của nghé nghiệp : 

Không nói đen bệnh nghe nghiệp, riêng những dấu vết 
nghề nghiệp nhicu khi giúp la đoán biéi dược một nhạc công 
chuycn nghiệp. Nêu chú ý chúng ta de nhân thấv những người 
đâu hơi nghiêng sang trái, ở cầm có những vết hằn rạp lèn. 
chính là những người chơi Violon, Viola. Người chơi Ccllo có 
ngón cát bàn tay trái bị chai lèn ở mép ngoài đốt trên .V.V.. Với 
cac nhạc còng chơi các loại nhạc khí hơi, vóc dáng cúd người 
thổiTlute thướng gầy ốm. ngược lại người thổi Tuba thường^đăỵ 
da và to bụng, nghĩa là rất phù hợp với VÓC dáng của nhạc khí 
mmh phụ trách. Hiện tượng này cổ nguyên nhân là cái Plutc. 
nhạc khí nhỏ nhẹ nhất trong gia dinh họ nhà kèn chính ra lại là 
nhạc khí “nặng ’ nhát (nói về mặt dùng hơi thổi). 
Không những nhạc cóng phai thổi luồng hơi mạnh, dài. dãy còn 
là loại nhạc khí dược dùng nhiều, trong hoà tấu ít khi ngùn” 
nghỉ, do dó nhạc công rất mệt. rạc người’'ra là thế. Ngược lạĩ, 
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kèn Tubu, tuy kích thước thì to lớn nhưng lượng hơi thổi cần 
thiết lại ít, trong hoà tấu thì thỉnh thoảng mới thổi ít nốt, dãm thì 
mười hoạ mới có một đoạn ngán có giai điệu, nhạc cồng khá 
nhan nhă. Cộng thêm với những kỹ thuật lấy hơi, giữ hơi v.v... 
nen có thể de “phát phì”. 
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PHẦN THỨ BA 
GỊA ĐĨNH NHAC KHÍ GÕ 


Hầư như các nhạc khí trong gia đình này đều có nguồn 
gốc xa xưa nhát so với tất cả các loại nhạc khí chúng ta đà biết, 
nhưng chúng cũng lại là những nhạc khí được tham gia dàn 
nhạc chậm hơn cà. Đó là những trồng: Trống định âm (Tim ba le), 
írỏng lớn, Trống nhò v.v... các loại Phách, Cồng ,Chũm choc 
cùng với các loại đàn gõ như Dàn thanh gỏ, Dàn chuông... 

Có thể nói ngay ve phương diộn kỹ thuật, các nhạc khí 
gỗ -gọi chung là bộ gõ “ là bộ có nhiều hạn chế nhất. Khả năng 
để có dược giai điệu và từ đó có cả phần hoà âm đối với bộ gõ 1 ’ât 
ít ỏi, vì chi có vài nhạc khí là có định âm mà thỏi. Do dó nói 
chung nhiệm vụ của toàn bộ gỗ trong DNGH chình ià việc làm 
nổi bật phần tiêt tấu, nhịp diộu của tác phẩm. Người ta còn dùng 
chúng vào nhiệm vụ tăng cường độ vang chung cũng như để bổ 
sung những hiệu quả âm sắc mới cho dàn nhạc. 

Càn cứ vào chát liộu chính dùng đổ cấu lạo ra các nhạc 
khí này, dựa vào nguồn phát âm, có thể xếp chúng thành 3 
nhóm âm sác gán nhau : Nhóm có nguồn phát âm là rihững 
màng da căng, tức các loại trống ; Nhóm có nguồn phát âm làm 
bàng kim loại như Chũm choe, Cổng, Dàn chuông... và Nhóm 
có nguồn phát âm làm bang gỗ như Phách, Dàn thanh gỏ... Háu 
như các nhạc khí bộ gỗ đều có thể gọi dứng tên hoặc tương 
đương theo tên liếng Việt. 

Thực ra, trong các tài liệu nhạc khí, người ta không phàn 
nhỏm theo chất liệu như vưâ nói. Cách phân loai thòng thường 
là phàn bièt các nhạc khí có định âm (tức âm thanh có dồ xác 
định ) và không cỏ định âm (dộ cao khống xác định). Ỏ dãy 
lại phan nhóm do ý dinh giúp việc nhận biết chúng được đc 
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dàng mà thòi, vì thực tế các nhạc khí này đều độc lập với nhau 
cả. 

A-Những nhạc khi cớ mặt da căng: 

Đây là những loại trống mà tổ tiên có lẽ được sáng chế ra 
từ thời con người sông bàng hái lượm và săn bắn, sau một lần 
nào dấy có người đà lấy tay vỗ lên mặt da thú căng phơi ngoài 
trời chuẩn bị may quần áo, và dà thích thú với âm thanh vang 
lên từ chiếc mặt da căng phơi đó. Được cải tiến dần dể trớ 
thành các loại trống hiện nay được dùng ớ tất cả các dân tộc, 
dâu đâu cũng có loại trống riêng của mình, ơ phương Tày, một 
sỏ loại trông dã tham gia DNGIi. 

19-Trống dịnh âm: 

Pháp : Timbale ; Ý : Timpani ; Đức : Paukc. 

Timpani 


\ mit dà C&OẠ 



Đâv là loại trống lớn nhất dùng trong dàn nhạc. Tang 
tròng có hình nửa quả cầu, thường làm bằng đồng, cang da, 
đường kính có thể từ 60 đến 80cm. Mặt da không căng cô định 
vào tang trong mà cãhg trẽn một cái vành, vành đó được một hộ 
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thông ốc vít hắt chặt vào bàn dế cũng bằng kim loại. Điều chỉnh 
cấc ốc vít này, người ta có the thay dổi sức căng mặt da, nhờ đó 
mà điều chỉnh độ cao tiếng trổng 

Mỗi trống bình thường phát ra một âm có dộ cao nhất 
đinh, nhưng trong hoà tấu, người nhạc công có thể điểu chinh 
để phát ra các âm trong phạm vi một quãng 5 . Trong dàn nhạc 
GH. người ta dùng Trống định âm thành bộ 2, 3 chiếc trớ len. 
Một số tác phẩm dùng đến 6 hoặc 8 trống, do 2 hoặc 3 nhạc 
cỏng sử dụng. Nhưng trống đó hựp lại có tầm cỡ tổng cộng 
khoảng một quang 8. 

Irớng định âm Timbale là nhạc khí bộ gỏ đẩu tiên được 
dùng trong dàn nhạc. Chính Lu Uy, người dược coi là nhạc trưởng 
đàu tién trong lịch sử ầm nhạc, đà đưa nó vào dàn nhạc của nhà 
hát ca kịch Paris vào khoáng nửa sau thế kỷ XVII. Có một thời 
chúng dược làm bè trầm cho bộ đổng khi chưa có kèn Tuba, 
nhưng khá năng này rất hạn che. Dùng một số Tròng định âm. 
người la có thổ tạo nỏn một giai diệu trầm thú vị như Meyerbeer 
dà dùng 4 tròng tạo nên một chủ đề cỏ tính chất hành khúc trong 
vờ “Những người Huy-gơmò”. Trong thanh xướng kịch “Ngày 
Noel \ Bach dã dùng những trứng định ãm tạo nôn một không 
khí cực kỳ nghiêm trang. Trong GH sô 5 của Bccthoven, ở cuối 
chương Mỉ chuyên sang chương IV, tiếng Trông định ảm ở sắc 
thái ràt nhẹ dã lao không khí vắng lặng đầy lo lắng, đc roi càng 
nỏi bạt lèn khống khí chiến tháng ớ chương cuối. Trống đinh ầm 
cũng đả dược dùng đô diỗn tả cái gọi là k ‘số phận” trong tác 
plỉam 'Treischut/. cùa Weber (chù đề Samiel trong khúc mớ 
màn), cùng như trong “Carmcn” của Bi/el (phần cuoi khúc mớ 
màn). Bccthovcu trong GH sỏ 9. cũng đà dùng Trống định âm 
đè tao cho điệu Schcrzo ờ chương II một không khí vừa ma 
quai, vừa hoạt kẽ. Còn VỚI Bcrlio/. trong “giao hướng Hu ven 
hoặc \ da có tới 4 nhạc công dùng ngón vê rung chơi 4 Trống 
dinh âm trong một doạn tạo nên hiệu qua kịch tính lất đặc biệt. 
Cũng VƠI ngón vê rung này, người ta còn găp Trổng đinh ám 
lèn liếng trong nhiều bối cảnh có kịch tính, hoặc đe ciìcii lâ âm 
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thanh của sấm sét trong nhiêu tác phẩm. Ngoài ra, chúng cũng 
thường tham gia vào việc chuẩn bị cho cao trào của các tác 
phẩm một cách rất đắc lực, có thể tạo nên hiệu quả thôi thúc 
câng thảng, hoặc cũng được dùng để nhấn mạnh nhịp điệu, tăng 
thêm không khí rộn ràng trong những đoạn nhạc cho múa, hoặc 
lên tiếng dõng dạc, đầy uy lực trong các đoạn hành khúc. 

20- Trống lục lạc: 

Pháp : Tambuơr de hasque Ý : Tainburino 

Đức : Tamburin 


Tambourine 



Là một loại trống không định âm nhưng là trống nhỏ và 
có lục lạc, nó được coi như là một nhạc khí nằm ở khu âm trung 
của dàn nhạc. 

Như tên Việt Nam nói rõ, trống này có 1 mặt da đường 
kính khoáng 30dm căng trên tang trống mỏng dẹt. Bên trong 
tang tròng, có 3 sợi dày căng chéo đeo những chiếc chuồng nhỏ 
hoặc lục lạc, ờ vành tang trống có những lổ khoét deo thêm 
những mảnh kim loại giông những chiếc chũm choẹ nhỏ xíu. 

Là một nhạc khí mà nguón gốc có thế là từ Tân cương 
hoặc Tây Ban Nha, âm sắc có tiêng kim do tác động của các 


129 



mành thép và chuông nhỏ (hoặc lục lạc) tạo ra, đây chính là một 
nhạc khí thường được dùng dê đệm cho những diệu múa dán 
gian ỡ các địa phương nói trên. 

Trong dàn nhạc, kêt hợp tốt với các nhạc khí hộ dây cũng 
như bộ gô, nó luôn luôn tỏ ra vui tươi, linh hoạt, được dùng 
trong các điệu múa hoặc tạo không khí hội hè. 

21-. Trống nhỏ: 

Pháp : Caisse claire, Tambour militaire 
Ý : Tamburo militarc ; Đức í Kleine Trommel 

Đây chính là loại trống quân nhạc, sau này mới dược 
dưa vào dàn nhạc. Tang trống cao khoảng 15cm làm bằng kim 
loại, có mặt da đường kính khoảng 50cm, một mặt có dây iò xo 
dè sát lên trẽn, làm cho tiếng trông hơi rè rè. 



Khác với Trồng định âm dùng dùi có bọc da, Trống lục 
lạc thì dùng ngay bàn tày và các ngón tay, còn Trông nhỏ dùng 
một dõi dùi gô, nên âm thanh đanh và rõ nét, có thế tiết chế sắc. 
thái từ cực nhỏ tới cực lớn không cần chuán bị. 
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Kỹ thuật chính của Trống nhò là tiếng vê rung. Tiếng 
Tròng nhỏ rất linh hoạt, chơi được các nhịp điệu phức tạp với sự 
chính xác cao. Nó có thế tạo hiệu quả cho một không khí nhộn 
nhịp, rạo rực, trẻ trung, nhiều tính chiến đấu. Nó cũng tham gia 
vào việc chuẩn bị dẫn dốn cao trào trong tác phẩm một cách dầy 
hiệu lực. Ngoài ra, tiếng Trông nhỏ còn dược dùng đe tạo nên 
nhiều hiệu quá dặc biệt khác, như diên tả tiếng sóng vỗ lao xao, 
tiếng ồn ào của một dám dòng, âm thanh của không khí hội hò 
nào nức ... 

Qua các đoạn được dùng nhiều trong tác phấm giao 
hưởng “Carmen" của Biset, “Bolero" cua Ravel, phần đầu diệu 
múa “Vũ nữ" trong Petroushka của Stravvinsky, GH sô 7 của 
Schostakovitch ... người ta thấy hiệu quả Tiếng trống nhỏ thật là 
tốt đẹp. 

22-. Trống lớn: 

Pháp : Grosscaisse Ý : Grancassa 

Đức : Grossc Trommcl 



ra n ợ trống 
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Cũng là một loaị trống quần nhạc, nỏ có bộ quai cho 
nhạc còng đeo trước ngực. Tham gia dàn nhạc, nó dược đật trôn 
gía. Tang trống bằng kim loại dày khoảng 20cm, có hai mặt da 
đường kính hon 70cm. Dùi trống bọc da, thường là một chiếc, 
nhưng cũng có khi dùng đến hai dùi. 

Thường thường, Trống lớn dược đánh từng tiếng, nhịp 
diệu dơn giản, chủ yếu được dùng dể nhấn mạnh trọng âm, tâng 
cường hè trầm. Cũng có khi nó dùng ngón tay vê rung - thường 
là cùng tấu với Trống định âm khi đó tiếng Trống lớn cũng góp 
sức tạo nôn hiệu quả căng tháng, de doạ, nhiêu kịch tính ngay 
với sãc thái nhẹ. Đánh tiếng một, tiếng Trống lớn đĩnh dạc, 
nhưng nặng nổ. Tiếng trống ở sắc thái mạnh, trong các cao trào, 
tạo thềm uy lực rõ rẹt. Cùn khi vang len một mình , tiếng Trống 
lớn có thế trớ nen bí ẩn hoặc trang nghicm khác thường. 

Nói đốn tiếng Trống lớn. người ta nhắc dến chương cuối 
bản GH số 9 của Beethovcn. Khác với trong các Giao hưởng 
khác, ớ dây ông đã dùng một bộ gò khá đầy đủ, tạo nôn hiệu quả 
tuyệt diệu trong đó có chỏ Trống lớn phối hợp với Cymbalc và 
Piccolo tạo nên hiộu quá rất dẹp. 



B-Những nhạc khí gỏ hằng gõ: 


23-. Ca- Xía- Nhet 

Pháp : Castagnettes Ý : Castagnetti 
Đức : Kastaghettcn 



Là một nhạc khí không định âm, Caxtanhet là hai mảnh 
go lom, hình dáng tựa như một cái mõ dẹt nhỏ bổ làm đôi Một 
sựi dây đỏi luồn vào hai lỗ dục ờ dáu mồi mảnh, người sử dụng 
luôn ngón tay vào đây, giữ cho hai mảnh nằm gọn trong lổng 
hàn tay và ngón tay, cho hai mánh va vào nhau, Castenhet vang 
lốn liêng phách. Nhiều tài liệu cho là nó có nguồn gốc từ Tâv 
Ban Nha. (Nhưng cũng cần biết, là trong kho tàng các nhạc khí 
bộ gõ ờ các nước phương Đông không thiếu gì các loại phách. 
Ngay à Việt Nam , không nói tới các loại phách làm bằng gỗ 
hoặc tre dùng dùi gõ, xưa kia còn có một loại phách gọi ten là 
‘cai cập kê , cũng làm băng hai máu gỗ cứng, thân lõm, người 
nhạc còng cũng cầm gọn trong lòng bàn tay mà gõ). 

Am thanh của Caxtanhct nghe khô, danh, và mặc dù là 
nhạc khí không định âm, người ta vẫn thường có cảm giác nó 
năm ơ khu âm cao. Vốn vẫn gắn liền với các điệu múa dân gian 
lây Ban Nha, Caxtanhet có thé diễn tấu dược nhiều kiểu nhịp 



điệu linh hoạt. Do đó có khá năng tham gia tạo nên hiệu quả của 
không khí nhộn nhịp, hội hè, nhảy múa... dược dùng khá nhiều 
trong các đoạn nhạc mang tính chất nhạc múa. Hoà hựp khá tốt 
với các nhạc khí hộ gỗ, nó cũng có thể hoà hợp ăn ý với cả bộ 
vĩ chơi ngắt (staccato). Trong các ví dụ dùng Caxtanhet, người 
ta nhắc tới chúng trong “Cai-men” của Bizet (màn 1), trong tác 
phẩm Iberia của Debussy, tiếng Caxtanhet tạo được hiệu quả 
khá dặc biệt. 

Khổng những dược dùng trong DNGH , nhạc khí này 
còn tham gia cả dàn quân nhạc, dàn nhạc kèn và cả những dàn 
nhạc gọi là nhạc nhẹ nữa. 


24. Đàn phiến gổ - Xylôphòn. 

Pháp : Xylophone Ý : Silotbno - Xilotbno 
Đức : Xylophon 


Cắc I Các phún bán âm 



^ Đôi dùi gõ 
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Đàn “phiến gỗ"' Xylòphôn là nhạc khí có định âm. Có lẽ 
dúng hơn ta nên gọi nó là một dàn gồm nhiều thanh gô cứng và 
dct, kích thước khác nhau, dặt liền nhau. Có thế nói một cách 
khác, đó là cái dàn T rưng Tây Nguyên mà các ồng nứa dược 
thay thế bằng các thanh gổ. Mỏi thanh gỗ này phát ra một âm 
có độ cao dược xác dinh, sắp xếp trèn dàn theo một trại lự nhàt 
định. Đàn dùng hai dùi gỏ có dầu khoét lõm, như cái thìa, gõ 
trực tiếp vào các thanh gõ này. 

Bản nhạc cho Xylophon dùng khoá sol, ảm thanh thực tẽ 
cao hơn nốt nhạc thường là từ 2 đến 3 quăng 8. Am thanh phát 
ra nghe đanh khỏ, không ngân vang được. Tiếng đàn Xylophon 
có vẻ lạnh, thỏ của âm sắc liếng gỗ. 

Theo một số nhà nghiên cứu nhạc khí, gốc gác dàn Xylo 
- phon là từ Châu Phi. Nhưng đàn TTưng Việt nam. dàn Roneat - 

thoum cửa Campuchia (loại đàn có hình dáng bên ngoài hình cái 
thuyền với cấu tạo bên trong là một dàn các thanh tre dã định 
àm) đều có thế coi là những hình thức liền thân của Xylophon. 

Tuy là một nhạc khí bộ gõ, Xylophon là nhạc khí có dinh 
âm có thể phát ra đủ các am có độ cao chuẩn xác trong lầm cữ 
với ầm sác độc dáo của mình. Tuy nhiên, trong các tác phẩm 
Giao hường, nó cùng chi dược dùng đên ít thôi, và thường chi 
dược dùng với tính cách là nhạc khí màu sắc, trang trí. Trong 
“Iberia” Debussy đã pha trộn tiếng Xylophone với tiêng Hu le vả 
liếng Cor, tạo ra một mấu sắc âm hướng rất mới, dẹp. Trong “Vù 
khúc ma quỉ", Saint Saens dă bị chê khi dùng Xylophone dìỏn tả 
tiếng va chạm lách cách cua xương người. Còn trong “lẻ cưới", 
Slra\vinsky viết bè cho Xylophone có nhicu đặc điếm và đòi hôi 
một trình độ dien tấu thật diêu luyện... Trên dây là những trường 
hợp dùng Xylophone trong DNG11 đấng dược nhắc đốn. 
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Phun đàn 


Đây chính là hình thức phát triển cúa đàn Xylophon 
Chièc đàn thỏ sơ cua Châu Phi da đen được người Âu châu gọi là 
Manmba chính là một dàn thanh gỏ giông như Xylophone. 
những ớ hèn dưới mỏi thanh gỗ lại treo một quả bầu khô, có tác 
dụng khuyếch dại âm thanh từ thanh gỗ phát ra. Còn đàn 
Marimba của người thổ dân xứ Mêhicô, ở bên dưới mỗi thanh 20 
lại là một ống gỗ có kích thước tương xứng. Đàn Marimba hiẹn 
tại cung được cấu tạo theo kiểu cách như vậy, và chính là nhò 
những ống cộng hướng này, tiếng đàn Marimba có thế ngân 
vang hơn hắn so với tièng Xvlophone. Nhạc công cầm mỗi tay 
hai chiẽc dùi, bát chéo, mồi lần gò có thế vang lên hai âm quãng 
2. quàng 3, với hai tay cùng gõ, có thể chơi một hợp âm 4 nót. 














Dàn thanh gỗ cúa đàn Marimba được bố trí giông như 
cách hô' trí bàn phím đàn piano: một hàng là những thanh gố xếp 
liền nhau cho các âm CƯ bán (như các phím trắng), một hàng xcn 
kc cho các âm hoá (như các phím dcn) 

Tầm cữ đàn Marimba có loại rộng tới 5 quãng 8, bản 
nhạc dùng khoá Fa và Sol. 


K-" 



Trầm 


- 0 khu âm trám, âm thanh cùa Marìmba khống những 
có thố hoà hợp với tiếng Ilarpe, Celesta (se nói ớ mục 310) và 
Piano mà còn có tlìể hoà liựp tót cả với kcn Cor, kèn Saxô nữa. Ở 
khu âm này. người ta phải dùng loai dùi mềm (dùi gỗ bọc da. 
bọc vải), dùng loai dùi cứng gõ vào những thanh gõ lớn ớ dây sẽ 
không phát dược âm thanh. Ở khu âm trung, liếng đàn Marimba 
hoà hợp dược với liếng Hutc hoặc Clarinct. Ỏ khu âm này. nhạc 
còng lai phai dùng loai dùi hơi mồm (dùi gỗ bọc dạ hoặc vài 
mỏng hơn), ơ khu ùm cao, liếng dàn hợp được vói tiếng 
pizzicau> cùa Violon. (vì bản thân cung có vé khò, chác, giống 
tiếng pi/z), với Piano, Harpe. Những thanh gồ nhỏ ớ khu àm này 
lại không the phát thành tiếng nếu dùng loại dùi mềm hoặc hơi 
mần. người la phái dùng loại dùi cứng. Hước vào xà hội pỉiương 
lây. dàn Marimba trưức tiên dà dược dón nhặn vào dàn nhạc 
Jazz. Sau này. người ta thây nỏ dược một sô' tác giã hiện dai dưa 
vào tham gia một số lấc pháĩiì giao hường, nhưng chưa cỏ dược 
bao nhiêu thanh dại. 
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C- Những nhạc khí gõ bàng kim loại 
26- Kéng tam giác 

Pháp :Triangle ; Ý : Triangolo ; Đức: Triangel 


Triaiiặe 



Kẻng tam giác (phiên âm theo tiếng Pháp là Tri-ăng - 
g’lơ), là nhạc khí bộ gõ chỉ phát ra một âm nhất định. Tên gọi 
của nhạc khí này, ờ nhiều nước phương tây, đồng nghĩa với danh 
từ chỉ một tam giác. Thực tế đó là một thanh kim loại uốn hình 
tam giác, chiều dài hai cạnh bên bằng nhau dài khoáng trên dưới 
20 cm. ơ đỉnh, hai đầu của thanh kim loại không gắn vào nhau 
mà dược uốn ngược thành hai móc, là chỗ buộc day treo. Dùng 
một đũa kim loại gõ vào, nhạc khí phát ra một âm không xác 
dịnh độ cao. Tuy nhiên, dộ âm thanh phát ra thật trong trẻo, tươi 
tãn, nó dược coi như một nhạc khí thuộc khu âm cao 

Kẻng tam giác chỉ có hai thủ pháp diẻn tấu : hoặc đánh 
rời từng tiếng theo một nhịp dộ nào đó,hoặc gõ nhanh theo kiểu 
vê rung (trémolo). 

ơ sắc thái nhẹ, âm thanh vang lên dịu mát, nghe như thấy 
cả màu xanh lẫn niềm vui trong đó. Ở sắc thái mạnh, âm thanh 
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ngời lên sáng chói như ánh mặt trời đột nhiên chiếu xuyên mây 
phù. Người ta đà thấy rõ những hiệu quả tốt đẹp của cái Kẻng 
tam giác này trong nhiều tác phẩm giao hưởng (ví dụ ờ nhịp thứ 
7 trước khi kết thúc màn II vở Siegíried của Wagner, trong 
chương Adagio hoặc ở doạn kết GH số 4 của Mahler, hoặc ở 
phần kết trong GH sô 9 của Beethoven.) cũng cần nói thêm, đã 
có nhiều trường hợp nhạc khí dơn giản này bị lạm dụng, và khi 
ấy, hiệu quá của nó trở nên nghèo nàn. 

27- Chũm choe (Xanh-ban) 

Pháp : Cymhales ; Ý : Piatti hoặc Cinelli ; Đức : Beeken 


(Ymlmls 

• ■ 



Nhạc khí này đúng là bộ Chũm choẹ Việt Nam, chi có 
điều là nó dược chế tạo tinh vi hơn. nuột nà hơn mà thôi . 

Có kích thước đường kính khoảng từ 30 đến 50cm, Chũm 
choẹ dùng trong dàn nhạc có thể là một bộ hai đĩa mà nhạc công 
dùng hai tay luồn qua vòng dây buộc ở lỏ giữa nửa đĩa dc cầm và 
dập vào nhau. Nó cũng có thể chỉ là một đĩa được treo trước 
nhạc công, khi đó, người ta dùng dùi gõ. Vì "Xanh ban" không 
có dùi rièng của nó, có thể dùng dùi của các loại trông hoặc của 
Kẻng tam giác. Do các loai dùi đó làm bàng vật liệu khác nhau. 
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hiẹu qua tieng Xanh han’ phát ra từ tiêng gõ bàng mỏi loại dùi 
cung khác nhau : dùng các loại dùi nống, am thanh phát ra dịu 
ẽrn thích hợp với sắc thái nhẹ : dừng dùi kim loại cùa cái Kẻng 
tam gtac, âm thanlt ngán vang lanh lảnh, chói sáng, (Wagner dã 
dung ttcng ‘ Xanh ban gõ bàng dùi của Kẻng tam giác trong tác 
phâm “ Vàng sông Ranh” dể diễn tả tiếng lanh lánh cùa vang ) 
Do đặc điếm trên, mặc dù trong dàn nhạc, tất cả Trống lớn, 
Trong nho, Keng tam giác và “Xanh ban” thường chỉ do một 
nhạc còng đảm nhiệm. Nhưng không phái tuỳ tiện, người nhạc 
cộng muốn dùng dùi nào cũng được, mà ngược lại, việc dung 
loại dui nao đê đánh Xanh ban” là do lác gi;i chỉ định trước 
trong tác phẩm, người nhạc công phải thực hiện chính xac. 

t Trong cả hai trường hợp (dập hai đĩa vàọ nhau và dùng 
dui), Xanh ban”có thc phát ra từng tiếng hoặc vê rung 
(trcmolo). riêng “Xanh ban" sắc thái nhẹ có thể hoà hợp êm đẹp 
VÓI bộ đàn dây cũng như với bộ kèn gỗ, còn trong sác thái mạnii. 
IIỎ lại có khả năng lớn tiếng kết hợp với bộ đổng, góp thêm uy 
lực mãnh liệt. Do đặc điểm sau, người ta thấy no được dùng 
nhiéu trong các tác phẩm âm nhạc sân khấu, thường xuất hiện 

f iúp :ỉ? V ‘£ L ' tạo khỏọg khí k i ch tính - chuán bị cho những cao 
trao. (Như Wagner đã dùng trong phần mở đầu vờ Tanhauser , 
tieng ve iưng cua Xanh ban’ vang lên mạnh mẽ. dữ dội). 

Không phái là một thành viên thương trực cùa DNG11. nó 
chi có mặt khi tác phâm dùng đen, mà trong những lác phẩm như 
vậy, nỏ cũng chi mới xuất hiện ớ những đoạn ngắn nhất định. 
Ngoài loại “Xanh ban” nói trẽn, còn có loại “Xanh ban” co. kích 
thước mặt dĩa rất nhò (khoảng 15-20 cm), dã dược một số lác giả 
như Bcrlioz. Debussy...đùng trong một sỏ tác phẩm. Loại này "có 
ùm thanh cao. nghe lanh lánh tiếng bạc. 'l'hực ra, đày chính là 
nhũng tiêu bàn làm theo màu những “Xanh ban’'cố cua Hv Lạp 
được tỉ ưng bày ơ một so báo tàng ở châu Âu, không dươc dùng 
)ho biến. 
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28-. Cóng, Tam-tam 

Tiếng Pháp còn gọi là Gong symphonique. 


Tam-Tam 


Mặt cdog 




dCngỏ 


- 



Cái cồng dùng 'trong dàn nhạc được các nước Pháp, Ý, 
Đức, Nga gọi tên là Tam-tam. Đây lại thêm một nhạc khí gốc 
gác từ phương Đỏng tham gia dàn nhạc GH. Nhưng nếu như ở 
một số nước như Viột Nam, Lào, nó là nhạc khí định âm, dược 
dùng theo bộ, thì cái Tam-tam tham gia DNGH lại dơn chiếc và 
dược coi như nhạc khí bộ gõ không định âm. 

Với kích thước khá lớn (đường kính thường là hơn lm), 
dươc treo trên giá gỗ, âm thanh của Tam-tam ngãn vang khá dài, 
à một sắc thái nhẹ nó gợi nghĩ đến tiếng chuông xa xãm, ớ sắc 
thái mạnh có sức kích động dữ dội. 

Tam-tam xuất hiện không nhiều trong các tác phẩm Giao 
hường, chỉ có một số tác phẩm dùng đến nó, nhưng cũng chi 
dùng đề gây một hiệu quả dặc biệt, ớ một chỏ đặc biệt mà thôi. 
Vì thế, có tham gia hoà tấu, nó cũng chi ngân lên một vài tiếng 
trong toàn bo tác phẩm. Thế mà, dù chi là một tiếng Tam-tam 
vang lẽn thôi (như trong Dammation dc Faust của Berlioz, trong 
‘Tiếng ca của đất' của Mahler.hoặc trong chương cuối GH số 6 
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của Tchaikopskv), người ta vẫn Ihấy nó gây dược ấn tượng 
mạnh, và clà nghe một lần là khó quen được âm hưởng của nó. 

Qua thực tế tham gia dàn nhạc CiH như vậy. chúng la 
thấy có thể là phương Tây chưa đánh giấ đúng mức và chưa biết 
khai thác kha năng phong phú của Cồng. Ở Việt Nam. vùng ỉloà 
Bình, vùng Tày Nguyên đă có những dàn Cồng lớn, có khi tập 
chung dến 20 cái các kích thước, diễn tấu có cả giai diệu lẫn hợp 
điệu nhiều be. âm hương thật độc đáo, âm thanh vang vọng gợi 
cánh núi rừng hùng vĩ và tràn đầy cảm xúc. 

29 - Đàn chuông phiến 

Phấp : Jeu de tinibres Đức: Clochcíle 

Ý : Campanclla. 

Đàn này được gọi là Đàn chuỏng phiến có lẽ không thoa 
dáng. Đây là một loại đàn mà hộ phận phát âm chính là những 
thanh kim loại hình chữ nhật, bố trí thành hai hảng theo trát tự 
giông như các phím đàn Piano . Nói mội cách khác, bộ phạn này 
khá giống như Ư đàn Marimba nhưng các Ihanh gỗ dược thay 
băng các thanh kim loại, với dùi gõ cũng bằng kim loai. 

Đây là loại đàn “Dàn thanh thép” thò sơ, được dùng vào 
thòi gian trước 1868, tiẽng rất trong treo, ngân vang thánh thói, 
tham gia dàn nhạc với tư cách nhạc khí mầu sắc, tỏ điếm thèm 
cho giai diệu, gây cảm giác trong sáng, tươi mát. Là nhạc khí 
khu ám cao. nó kết hợp ản ý vói các loại Flute, Harpe, Violon 
(pizzicato).... 


30- Đàn Vib’ra-phôn 
Pháp : Vibraphone Ý : Vibraĩono. 
Đức : Vibraphon 


142 



hệ thốDg phím băm 


Vibraphone 



dùi gô 


Vi-b’ia-phòn so với đàn “Dàn chuồng phiến” cũng tương 
tự như Marimba với Xylpphon : ơ dàn Vibraphon, bên dưới mỏi 
thanh thép cũng có thêm một ống cộng hưởng, do đó âm thanh 
ngân vang hơn hẳn. Và cũng giống như với Marimba, đàn này 
dùng 4 dùi cho 2 tay gõ với kỹ thuật tương tự. 

Có tầm cữ khoảng 3 quảng 8, tiếng Vibraphon có thế kết 
hợp tôt với các nhạc khí bộ gõ với dàn Harpe và cả với kèn Cor. 
Tuy thê. cũng giống như đàn chuông phiến, nó chỉ dược dùng 
trong dàn nhạc CiH như nhạc khí mầu sác, và chỗ hoạt động chủ 
yêu của đàn này lại là ớ một số dàn nhạc jazz. 
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31- Đàn Xê-le-xta , Celesta : 
Pháp ,Ý, Đức : Celesta. 


Celesta 


Giá nhạc 


p hím bấm 


hệ thống máy 
vởi búa dạ 


bàn. đạp 


Đây cũng là một nhạc khí bộ gõ mà bộ phận phát âm 
cũng là một dàn thanh thép, bên dưới mỏi thanh cũng có một 
ống cộng hương. Nhưng không như Vibraphone, các thanh thép 
bố trí ở mặt trên và nhạc công dùng dùi gõ trực tiếp vào chúng, 
đàn Celesta có dàn thanh thép với bộ phận cộng hương bố trí kín 
bên trong vỏ dàn. Ngoài ra, nó có một bàn phím như bàn phím 
đàn Piano, mỗi khi ngón tay nhấn vào phím sẽ làm chuyển động 
một bộ máy đẩy một cái búa dạ gõ lẽn thanh thcp. 

Nhìn bề ngoài, Celesta giống đàn Harnonium vẫn được 
dùng trong nhà thờ, hoặc dẻ tưởng lầm là một kiểu dàn Piano có 
vỏ dàn lạ mắt. Với tầm cữ rộng trên dưới 4 quãng 8, âm thanh 
phát ra có thế chủ dộng cho ngân dài hoặc tắt ngay được. Bản 
nhạc viết cho Celesta dùng cả khoá Fa lẫn khoá Sol, âm thanh 
phát ra cao hơn nốt nhạc một quăng 8. 
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Tàm cừCelesta 


i> 



Tiếng đàn Celesla rất trong tréo, nghe như tiếng pha lê, 
trong suốt tuyệt vời, gây cám giác thật trong mát, thật thanh 
than. Âm hưởng tuyệt đẹp của nó dà dược Mahler khai thác với 
nhiều hiẹu qiui trong phần cuối tác phẩm" Tiêng ca của dâì" , 
hoặc trong nhùng nhịp cuối của những bài Kindcrtotenliedcr 
(Những bài thơ viết đe ki niệm về cái chốt cùa con cái chúng ta). 

32 - Đàn Chuông ống 

Pháp : Jeu de cloches . Carilon a eloches 

Ý: Campano ; Đức : (ỉlocke-glockenispicl 

Dàn chuồng là một nhạc khí được nhiều nước châu Á 
biết dền từ lâu đời. Ngay ở Việt Nam, theo “Đại Nam Hội Điển 
Sử Lê" thì ờ thế kỷxv, một dàn chuông 12 chiếc kích thước lớn 
nhỏ khấc nhau, dày mỏng khác nhau dể phát ra 12 âm, đã tham 
gia vào dàn nhạc “ Đường thượng chí nhạc” của triều đình. 

Đàn dàn chuông hiện đại ò phương Tây ngày nay không 
dùng đến những cái chuồng như vậy nữa. Thay vào đấy, đó là 
những ống kim loại kích thước khác nhau, phát ra đủ các âm 
trong tam cữ. bằng cách dùng dừa kìm loai gõ trực liếp vào các 
ổng (ớ loại Carillon) hoặc qua một bàn phím bố trí như bàn phím 
Ccíesta (Gloekemspiel. riêng từ Glockcmspiel còn dược dùng de 
gọi loại đàn Chuông phiên nói ờ mục 29 có thêm bàn phím ). 

Tâm cữ cua dàn không ổn dinh, có thế từ ldến 3 quàng 8. 
Với àm thanh thánh thói, tiếng đàn Chuông có thô vui vè. trong 
treo clưựm mầu thần tiên nhưng cũng có the đĩnh đạc , trang 
nghi ỏm (lèn thán bí. Mo/art dùng làm tiêng dàn thẩn kỳ trong vớ 
“Chièc sáo thần”, Ravel dùng trong phản cuối tác phẩm “Mẹ 
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ngỗng cúa tòi’ .Trong đoạn cuối “Những hức tranh trong phòng 
triên lãm” hoặc trong vở “L’ Arlesicnnc”của Bizct, hay ở phần 
đẩu cánh Lẻ lèn ngôi trong vở “Boris Godunov” cua Moussorsky 
ticng đàn Chuông dều có những hiệu quá mỹ mãn. mặc dù giai 
diệu đưn gián và tầm cữ không rộng. 

Trong các loại đàn có định âm thuộc bộ gõ, đàn Chuông 
óng cũng như dàn Chuông phiến ít thấy xuất hiện, chi được dùng 
trong một số rất ít lác phẩm và chi có mật trong biên che những 
dàn nhạc thật lớn. 


SO KẾT Bộ GÕ 


Đicli dầu ticn cán nói ngay là so sánh với các bộ khác, bộ 
gỏ là bộ nghèo nàn nhát về âm sắc, lại cũng khổng đầy dú nhấl 
vò mặl kỹ thuật, o bộ gò, những khá nâng để có dươc giai đicu, 
và từ đó mà có dược hoà ám thật hạn che. Chính vì the, ít khi 
nhừng nhạc khí bộ gõ được dùng dể dộc tấu trong dàn nhạc, mà 
néu có dộc táu thì các nhạc khí không định âm lấl nhicn cung 
chi độc tàu nhịp diệu. Với các nhạc có định àm. cũng khó mà sư 
dụng dế có thể thicl lập dược những hợp am. mộf phần vì sự 
khấc biẹt qưấ lớn về âm sắc giữa chúng với nhau, một phẩn vì 
lâm cữ không ăn khớp, lai không có am hưởng đổng nhất. 

Thường dược dùng dể làm nổi nhịp diệu lên, lúc nhe 
nhàng thì có thanh Keng tam giấc, trống Lục lạc hoặc Caxtanheú 
lúc can hùng mạnh và tạo hiệu quá kích động thì có Trống lứn. 
Trỏng (lịnh âm, Chùm chọe....Chính đấy mới là miinh dâl hoạt 
dộng của bộ gõ. Người ta thấy chúng được dùng nhiều trong các 
tấc pliâm ám nhạc hoặc những đoan của lác phẩm manh tính 
chat \ LI dao ; khi dỏ nó có tho lạo được nhiều hiệu qiui bất IIIÌCT và 
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thú vị , thường cổ thể gây được ấn tượng vc mầu sac địa phương 
rõ nét. 

Còn trong nhiều tác phẩm Giao hường, người la hay gặp 
những nhạc khí bộ gõ trong những đoạn có tính chất quyết định, 
nhũng chỗ dần đen cao trào, những chỗ cần đột nhiên tăng 
cường độ hoặc cần nhấn mạnh. 

Tham gia dàn nhạc từ thời kỳ đầu là Trống dinh ám. các 
nhạc khí bộ gõ khác dán dần được dưa vào nhiều hơn và khá 
nấng cùa chúng cùng phát triến ngay càng phong phú, Trong 
các tấc phẩm, do vèu cáu của nội dung, do phong cách cùa tác 
giá, nhạc khí bộ gò có khi xuất hiện dông, nhưng cũng có khi chỉ 
lác dác một vài loại. Cũng do thiếu tính đổng nhát về ám sắc. lới 
nay, bicn che của nó trong dàn nhạc cung chưa được ấn định như 
nhạc khí các bộ khác. Nhưng không phải vì thố mà bộ gõ không 
có vai trò quan trọng. Ngược lai, rõ ràng càng ngày bộ này càng 
được coi trọng. Hơn thố nữa, trong sáng tác hiộn dại, dà có nhà 
soạn nhạc giao cho nó vai trò trung tâm, chính cũng là tròng vào 
khá năng phong phu vé mặt nhịp điệu cùa nó. Trong chương IV 
,GH số 8 , Schoslakovilch dã dùng tới 7 loại (Trống định âm. 
Tanh ban. Xydo-phon, Trỏng lớn . Trống nhỏ, hai Chũm choẹ, 
Xanh ban. Cổng tam-lam) tạo nôn hiệu quả thú vị. Gần dây. có 
ca dàn nhạc dược gọi là DNGH bộ gỗ- toàn bộ các nhạc khí của 
dàn nhạc đều thuộc bộ gõ, (ngoài những loại chúng ta dà biết 
còn thèm nhiều loại nhạc khí gõ vốn ít dược biết đốn) đe biếu 
diễn một số tác phẩm hiện đại. Chắc là những tác phẩm dó 
không đòi hòi một biên chế dàn nhạc nhàm thê hiện với hiệu qua 
lôi dẹp những giai diệu và phẩn đệm theo phong cách âm nhạc 
co diên. Còn quá sớm de có thế xác nhận gia trị cua những tác 
phàm với dàn nhạc như vậy. cũng nôn biết trong những tài liệu 
giáng dạy môn phổi dìm nhạc, người la vẫn nhác nhớ la không 
nen quií lạm dụng bộ gõ trong lác phẩm Vỉ dùng các nhạc khí bộ 
này khổng khéo sè chóng làm mệt tai người nghe. 
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TRANG CÂU LẠC BỘ.CÁC NHẠC KHÍ BỘ GÕ 


+Nhac khí gỏ đáu tiên của loài người . 

Theo Comharicu, tác giá một bộ LỊCH sử ÂM NHẠC, con 
người được thiên nhiên phú cho cổ sẩn hai nhạc khí, mội thuộc 
loại hơi. một thuộc loại gõ, đây là giọng nói và dói bàn tay. 
Chúng ta là nguyên mẫu. là klìởi diổn dản đốn những phát minh 
nhạc khí . Nhạc khí bộ hơi ban đầu chi là những thân ông nhằm 
giúp cho bộ máy phát am của con ngirờì đưa dược ảm thanh vang 
xa hơn. mạnh mẽ hơn. Sau dó mới có thỏm các loại miệng thổi 
hoặc dăm dơn, dãm kép. Tiếng vỗ lay như chí dùng đe xác dinh 
nhịp điêu, với người nguyên thuỷ, hai bàn lay đã từng là một 
nhạc khí bình thường. 

Rổi thay vào việc vỏ hai tay vào nhau như trong lúc 
dứng, lúc di. lúc nhảy múa, khi ngồi tại chỗ, họ vỗ tay vảo hai 
ben đui.. Đen một lúc nào đó, ý thức được âm thanh phát ra từ 
một mảnh da thú căng ra. họ càng len trôn hai dùi một mảnh da, 
cặp mép đè xuống (lất và vỏ len mặt da, như thổ dân châu úc 
còn dùng bảng da con opossum (một loài thú đuôi quấn).Sau đó 
ĩ nạt da dược cang cố định trẽn cái lang làm bằng các loại vặt 
liệu... Và con người dà phát minh ra đủ các loại trống... 

++Nhae khí gõ khung khiếp : 

Ở báo làng Guimet (trong khu vực Nghệ thuật Á đỏng 
thuộc hảo tàng Louvre - Pháp) có trưng bày một nhạc khí thuộc 
loại gõ, được miều ta như sau: "Hai cái sọ người, ơ đáy mỗi cái 

căng dược một mặl da. hai đinh sọ gầu dính vào nhau ; Ớ ngay 
chò gán có đính một sợi dây, đau sợi dây là một vật tròn và 
cứng. Chi cản cam vào chính giữa nhạc khí này, nghiêng mạnh 
tay sang trái rồi sang phai liên liếp là vật tròn nói trên lẩn lirựt va 
dập vào hai hen mật da như dùi gò mai nống"... Đâv là mọt nhạc 
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khí được sưu tám từ vùng Tây tạng. Không phải chí có một cái 
tròng khủng khiếp này, còn nhiều nhạc khí khác cũng khủng 
khiếp khổng kém, như hai kèn TVompct. một làm bằng xương 
ống chân, một làm bằng xương đùi. Tát cả những nhạc khí trên 
làm bàng xương và sọ cùa những nhà sư quá cố, những người khi 
sống vừa uyên bác, vừa là những thầy phù thuý. Người ta tin 
những pháp thuật của các nhà sư khi còn sống sè giúp cho nhạc 
khí làm ra bàng xương của họ cũng linh thiêng, dùng trong việc 
phù phép trừ tà ma. Cũng không riêng Tây Tạng mới có nhạc khí 
làm bằng xương người. Ớ hai bờ sông Xi ngu (một nhánh của 
sòng Amazone- Nam Mỹ) khoáng nửa cuối thế ký XIX, người ta 
quan sát thây một loại Flute-Trompei mà một cái sọ người lộn 
ngược được dùng làm phần loa kèn. Đáy là sọ cứa một vị thủ 
lĩnh nổi tiếng dũng cảm, thổ dấn sử dụng nó tin tưởng nhạc khí 
kinh thiêng ấy cũng lạo dược hiệu quả tương tự như có mặt chính 
người thủ lĩnh 4Uấ cô . 

Nhân nói dcn nhạc khí làm bằng xương người, cũng nôn 
kể thêm một chuyện klìác giúp ai “yếu bóng vía" bớt ghc người 
khi đọc xong mục này. Đây là chuyện cổ tích, được kể trong 
những ba-lat cố Thuỵ Điển và xứ Ê cốt : cố một chàng trai giói 
chơi đàn Harpe, đă làm một cây đàn với xương người thương của 
mình (đã bị một mụ dộc ác’dìm chết). Xương ngón lay của nàng 
dùng làm trục căng dây, còn mái tóc vàng óng mượt của nàng 
dùng làm những sợi dây đàn... Chàng trai gay dàn ...tiỏng dàn dã 
giết chốt mụ độc ác... 

+++Các nhac khí gõ cổ xưa ở Viẽt Nam . 

Vào tháng 2 năm 1949. những người phu làm dường đến 
địa phận làng Ndut-Licng-Krak ớ tinh Đắc-lắc Tây-nguyên, dã 
đào được 1 1 thanh dá hình chữ nhại thuôn dài mà sau đỏ được 
xác định là một bộ đàn đá. Những thanh dá này phất ra âm thanh 
nghe khác vơí âm sác của những chiếc Khánh đá cổ Trung quốc, 
lại gần với àm sác của một loại nhạc khí hàng kim loại có lèn là 
Gameian cua Indoncxia (Theo SchaelTiier, nhà nghicn cứu âm 
nhạc học nổi tiếng của Pháp ). Mười một thanh đá này gò Scn 


149 



phái ra các âm của một thang 5 âm khác với thang 5 âm T'rung 
Quốc (hoặc của nhiều dãn tộc miền Bắc Việt nam ). Các nha 
nghiên cứu dều xác nhận dây là nhạc khí cổ nhất trcn the giơi 
còn cho dời nay biết được một cácit chính xác toàn bộ hoặc phan 
lơn thang âm cùa nó. Đày là một hiện vật bảo tàng quí giá. liếc 
1 -ảng hiện nay vần nầm ử nước ngoài (Báõ-tàng Cổ-học Phapi. 

Sau khi giải phóng hoàn toàn đất nước, chúng ta cũng có 
sưu tam được nhiêu thanh dàn đá khác ở Tây-nguyẽn. Những 
thạnh dàn đá này cũng đã dược ghép thành bộ, đa dược dưa rằ 
giới thiệu trước cõng chúng trong nước, tuy nhiên ve gia tợ 
nhiều mặt không so sánh dược với đàn Ndut-liếng-krak. 

Ngoài dàn đá ià nhạc khí gõ có nicn dại xa xưa nhất, trên 
dat nươc Viẹt Nam, còn khai quật dược nhiều loai trồng đổng ở 
nhiéu địa điểm, như các trống dồng Đỏng sơn, Ngọc lu, Hoa 
bình... nhiều chiếc có niên đại hàng 2000 nãm rồi. (Trong văn 
thư cổ. trống dồng được gọi là cái Kim co) 

Không kể đốn những loại nhạc khí gõ tuy có mặt trôn đất 
nước ta từ xa xưa nhưng vẫn tổn tại đến ngày nay (như Phách, 
Trống cơm là hai trong số 10 nhạc khí cung nhạc công được 
khãc trạm vào bệ đá chân cột chùa Phật-Tích - Bắc Ninh). Bê 
chùn cột này dược xác dinh niên đại khoáng thế kỷ thứ IX đến 
XI. Qua thư tịch cổ chúng ta còn biết âm nhạc trong các triều 
dinh Việt Nam đã dùng một số nhạc khí khác như cái cintc 
(làm bằng gỗ hình tháp cụt lộn ngược, chính giữa mỗi mặt co 
một núm lói lên làm chò gõ dùi), cái Ngữ (bằng gỗ. aổm một bệ 
cao đặt tượng một con hổ. Trên lưng con hổ có nhieu mảnh gổ 
thanh xêp dứng, khi quẹt dùi lèn. những thanh gỗ dó va vao 
nhau thành tiếng), cái Dác chung, (Chuông lớn), cai Đặc khánh 
(mành dá đẽo hình thước thợ. cạnh dài co kích thước khoang 
0.76 X 0.17m. cạnh ngắn là 0,21 X 0.25m), cái Biên chung (dàn 
Chuông nhỏ), cái lìic/ì khánh (dàn mánh đá hình thước thợ. kích 
thước nhỏ hơn Đặc khánh), cái Huyền phương hướng (đàn Thanh 
thép). Hâu hết các nhạc khí này dều có nguồn gôc từ phương 
Bac \ .à đa từ lâu khong còn dược biẽt đến ờ trong nước 
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Như vậy là chúng ta đả được giới thiộu về háu hốt các 
nhạc khí tham gia DNGH. Deh đây, nếu xem lại bản vẽ sơ dồ bố 
trí của dàn nhạc dược giới thiệu ngay từ ngày đầu tìcn, chúng ta 
có the nhìn thấy rõ cấu tạo của dàn nhạc : Ngay trước mặt người 
chi huy, từ trái sang phải là các khối dàn Violon h Violon 2, 
Violon-allo, Cello. Những đàn Contrebasse thường ớ hen phai 
khỏi Cello và cỏ khi được bố trí lui xuống hết khoang hen phải 
của dàn nhạc. Nêu có trong bièn chế hoà lâu, dàn Piano thường 
bò trí ở bền trái khối Violonl, sau đàn Cclcsta và trước dàn 
Harpc. 

Sau dãy dàn ván là những dãy các nhạc khí bộ gổ, mà 
thường từ trái sang phải là Piccolo và Flute. Hautbois, Haulbois- 
alto, Clarinct các loại, Saxo, Basson. Những nhạc khí hộ gô này 
có thể được bó' trí thành 2, 3 hàng và luôn luôn ở khoang giữa 
dàn nhạc. Sau hộ gó là bộ dồng, với Cor, Trompel, TTombon. 
Tu ba. Ở hai bên và đứng sau bộ đổng là cấc nhạc khí bộ gõ mà 
Trống định âm "Tanh ban" thường bò trí ở chính giữa. Nhạc khí 
độc tấu với dàn nhạc thường dược bố trí bên trái người chỉ huy, 
phía trước khối Violon. 

Tâì nhiên, do biên chế thực tè, do điều kiện cho hoà 
nhạc, do yêu cáu của tác phẩm, sự bò trí cấc nhạc khí cỏ thể thay 
dổi nhiều ít luv V dồ người chi huy .về mặt này, chúng ta củng 
không di sâu hem nữa. 

Qua Iilìững bài trước, chúng la cung dà biết không phái 
tất cả các nhạc khí đều đổng thời dược dưa vào dàn nhạc. Có the 
nói. lừ hình thức hoà tấu dầu tiên với một sớ nhạc khí ít ỏi nào 
đỏ cho dến khi có được dàn nhạc GH với dầy đu các thành phấn 
quv mò như dàn nhạc chủng ta có sơ dỏ -mà dây chưa phái là 
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dàn nhạc quy mô nhất- chặng đường di thật dài. Đã có kiến thức 
vc cấc nhạc khí, chúng la tìm hiểu lướt qua quá trình phát triển 
cua dan nhạc , từ những hỉnh thức ban đầu cho đến những quv 
mô lớn nhất đã thấy. 
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PHẦN THỨ Tư 

DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG 


- Dàn nhạc giao hưởng có từ bao giờ? 

Lý thuyết mà nói, có thế cho rằng khi lẩn đầu tiên, có 
hai nhạc công nảy ra ý đình và dã điền tấu hoà hựp với nhau 
một bản nhạc, hai người đó đã vô tình khai sinh cho hình thức 
hoà tấu với tổ chức dàn nhạc đơn sơ nhất. Bát đầu từ đấy, dàn 
nhạc dần dần phất triển, từ việc tăng số lượng nhạc công tới sự 
tâng thôm các loại nhạc khí, tất nhiên khống tách biệt với sự 
phát triển của nghệ thuật phối hợp các nhạc khí,. 

Theo một số tài liệu, dựa trên những hình thức khắc đá, 
trang trí các ngôi mộ cổ Ai Cạp, người ta đã biết các hình thức 
dàn nhạc đã có vào khoáng 2900-2400 trước cổng nguyên, gồm 
lừ 2 đến 3 nhạc công thổi sáo cùng với 1 hoặc 2 nhạc cỏng đàn 
Harpe, đệm cho từ 2 đến 4 ca sĩ. Có dàn nhạc không đệm cho 
hát rnà có tới 7 đàn Harpc. Đến triều vua Assyrie là Assour - 
danipal (885 - 869 trước công nguyên), dàn nhạc cung đinh đã 
khá phong phú với một số dàn Harpe, Sáo đôi, đàn Psalterion 
(một loại dàn dây giống với Tympanon đã nói ở mục đàn 
Piano) “ Trong, Tanh ban và một người chỉ huy cũng chơi đàn 
Harpc ... (có tài liệu lại nói là vua Assurbanipal, 668-626 trước 
cồng nguyên). 

Chúng ta sẽ khổng di sâu tim dấu vết của dàn nhạc xa 
xưa, ớ dây chi muốn nói đến sự ra đời rất sớm của dàn nhạc 
trong lịch sử loài người , xin nói thêm là trong kình thánh của 
Đao thiên chúa cùng có nhiều đoạn giúp chúng ta hiểu dan nhạc 
dà có vai trò thế nào trong đời sống tồn giáo. Và ngay ở Việt 
Nam , qua hình chạm nổi ớ những bệ đá chân cột chùa Phật tích 
(Bắc Ninh),chúng ta có hình ảnh của một số nhạc cống dang 
diẻn lau, Phách, Nhị, Sáo ngang, Đàn cẩm. hai Khèn, Tỳ bà, Sấo 
dọc. Nguyệt. Trồng cơm. Hình chạm khác nói trcn có niên đại 
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khoáng thế kỷ thứ IX dẽn XI, có thổ nói chác chắn là từ thời Lý, 
Viẹt Nam dã có dàn nhạc với các nhạc khí thuộc đủ ha bỏ : dày' 
hơi và gõ. 

Tró lại Châu Au những giai doạn phát triển ban đầu cùa 
dàn nhạc là thời kỳ mà những người nhạc cóng dầu thế kỷ XVI 
ớ các cung đình, các nhà thờ được tập hợp lại thành dàn nhac, 
với nguyên tắc diẻn tấu là mỗi bè nhạc đi kép - điệp - vớt mọt 
bè hát tương ứng. Đên cuối thế kỷ ấy hình thức to chức dàn 
nhạc, thực tế là những bè nhạc đẹm cho kịch múa Ba-lê, tiền 
hành dồng thời và hoà đúng theo các bè thanh nhạc, với từng 
khơi nhạc khí cùng âm sắc tấu lèn, khối này ngừng mới đến 
khoi khác, sự pha trộn ăm sắc chưa dược chu ý bao nhicu. Tư 
nhưng hình thức ban đâu này tiến dèn DNGH còn là mỏt chăng 
dường dài. 

- Nghệ thuật phối dàn nhạc : 

Nói tới dàn nhạc không thê không nói tới nghệ thuật 
phối dàn nhạc, nếu hai người dùng hai nhạc khí khác loại cùng 
tậu dọng âm một nét nhạc và phát hiện ra âm thanh của hai nhạc 
kll ‘ khi h °à .vào nhau đã tạo ra một hiệu quá âm sắc mơi me, 
chính hai người ấy đã mờ dường cho nghệ tliuậl phối dàn nhạc! 
Nói ngắn gọn phối dàn nhạc chính là nghệ thuật hiến đoi một 

các dàn nhạc khí, mà mồi chiếc có âm sác riêng của nồ, 
thành một “nhạc khí mới” có vô vàn âm sắc biên đổi do hiẹu 
quả phối hợp âm thanh cưa dàn nhạc với nhau. Cái mà ta gội la 
“nhạc khí mới dó chính là dàn nhạc. Rồi mồi nhà soạn nhạc 
thién tài lại làm cho dàn nhạc phong phú hơn lèn do bui pliap 
ncng cùa mình, do trí tướng tượng tuyệt với cứa mình vẻ mau 
sac am thanh dàn nhạc, chính là những người dã dẫn dắt nâng 
cao và phái tricn nghệ thuật phỏi dàn nhạc 

Cần phân biệt giữa phối hợp nhạc khí và phối dàn nhạc, 
luy là ranh giới cùa hai còng việc nay rất mờ nhạt. Giai thích 
mô! cách dơn giản, (rong lác phẩm hóà tấu nhạc khí. khi nhà 
soan nhạc chú ý chủ yếu đến đối vị (comtrepoint - tạm hiếu là 
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hình thức kết hợp một giai diệu với ìnột hoặc nhiều giai điệu đối 
lặp khấc, tiến hành dồng thời), hơn là lạo ra các máng khỏi với 
àm hưởng mầu sác phong phú khấc nhau cua ngay những mảng 
khôi dó, nhà soạn nhạc ấy dã làm công việc phối hợp các nhạc 
khí hơn là phối dàn nhạc. Trên CƯ sứ đó. người ta nhận thấy Bach 
thường dã phối hợp nhạc khí và âm nhạc của ỏng hoàn toàn thích 
hợp với hình thức này. Còn Berlioz thì ngay khi tư duy giai điệu 
đã lập lức tưởng tượng ra cả khối ám hưởng toàn dàn nhạc đe thể 
hiện nó, ồng đă làm công việc phối cho dàn nhạc. Một thí dụ 
khác, hãy chú đến công việc của một học sinh, từ một trang viẽt 
cho Piano, anh la tập phối cho dàn nhạc. Bước đầu anh ta làm 
công việc phân phối các bè cho các nhạc khí trong dàn nhạc, 
theo một ý đồ thế hiện nội dung nào dó, đấy là anh ta làm công 
việc phối hợp nhạc khí (Instrumentation). Nhung bức phác thảo 
âm (hanh tạm ổn đó chưa thoa mãn được tai nghe cũng như ý 
muốn, thế là anh ta lại phải gắng hết sức tìm cách thêm bớt, 
thay đổi thủ pháp, gia giảm liều lượng., để thể hiện cho được, 
bàng các nhạc khí của dàn nhạc, cái không khí âm nhạc, mà 
những ngón bấm phím trên dàn Piano, hiệu quá của việc sử 
dụng bàn đạp... đến hiệu quả tiếng đàn trong phòng hoà nhạc có 
thể tạo ra cho người nghe. Anh ta phải rất tinh tế xử lý các vấn 
đề về sảc thái, về các ngón kỹ sảo, xác dinh chính xác những chỗ 
chuyến giao của các nhạc khí... và làm thêm phần việc mà người 
ta thường gọi một cách dung tục là “thêm dấm, ớt" để hoàn 
chinh : cỏng viộc này của anh ta chính là việc phối dàn nhạc 
(Orchcstration). 


Phối dàn nhạc ( có người gọi là phối khí, tức phối hựp khí 
nhạc) nói đơn giản, chính là việc giao cho các nhạc khí trong 
dàn nhạc thể hiện phần giai điêu cũng như cấc yếu tổ phần đệm 
trong lác phẩm. Có thể nói, phối dàn nhạc cũng là một khoa học, 
nhưng chính đây là một nghệ thuật tinh vi, phụ thuộc vào tài 
nắng sáng tấc của nhà soạn nhạc. 
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Là một khoa học, việc phối dàn nhạc trước hết đòi hỏi 
người soạn nhạc phải học và nắm vững âm sắc tính năng, kv 
thuật diên tấu của mọi nhạc khí... Chí ít cung phải cặn kẽ những 
điêu cơ bản như tính chất âm thanh, tầm cữ, khả nâng kỹ thuật, 
các ngón kỹ xảo .... cúa mỗi nhạc khí. lất nhiên khó có nhà soạn 
nhạc nào kiêm là nhạc công chơi thuần thục tất cả mọi loại nhac 
khí có trong dàn nhạc, còn hiểu tường tận về mổi loại nhạc khí 
thi nha soạn nhạc không thô không am hiếu , vì không thể viết 
cho một nhạc khí mà giao cho nó chơi những nốt nhạc ngoài 
tâm cữ, cũng như khòng the viết những nốt nhạc, những hợp âm 
mà nhạc công xoặc đến ráclt cả ngón tay cũng không thể hiộn 
được, đấy mới chỉ là yêu cầu thấp nhất. 

Là một nghệ thuật, viẹc phối dàn nhạc trước hết chính là 
nghệ thuật chọn lựa nhạc khí thích hợp để thể hiện nội dung âm 
nhạc, trong giai diệu. Vì thố, không những cần thiết phải có tai 
ârr> nhac nhạy bcn với âm sác của các nhạc khí, khống những có 
thể dc dàng nghe trong óc những âm thanh khác nhau cùa các 
nhạc khí để có thể chọn lựa, mà còn có khả năng tướng tượng 
được ra hiệu quả khi pha trộn những âm thanh đó với nhau, the 
hiện đúng nội dung theo ý đổ của mình. Cồng việc người phối 
dan nhạc như vậy cũng phần nào giống với người hoạ sĩ : đã 
có bảng mầu, phải nắm vững cách sử dụng, pha trộn, đạt tới 
hiệu quả nhất định cho mỏi nét hoa và cuối cùng có dược 
nhưng màu sắc, mảng khỏi ... thể hiện đúng ý đổ sáng tạo cua 
minh. (Ncu cách so sánh này có thể chấp nhân được thì lại phải 
nói thêm, hoạ sĩ có thuận lợi hơn !à có thể pha trộn thử, tìm tòi 
mọi cách pha trộn tìm ra màu sắc mình ưng ý ngay tại chỗ, nhìn 
trực tiếp kẽl quả trước khi dùng vào hức tranh Ngược lại, nhà 
soạn nhạc khong thc co dicu kiện luôn luôn có đú các nhac cốnu, 
VƠI cae nhạc khí ư bôn bàn làm việc khi sáng tác, giúp mình 
biết hiệu quả âm thanh ngay tại chỏ được. Vậy là chu yeu phai 
tưởng tượng ra cho đúng hiệu quả). 

Và ớ đây cũng xin nhắc thêm tới Bcethoven, ỏng dă viết 
những tác phẩm lớn nhàt cùa mình trong hoàn cánh chi có thê 
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lưỡng iưởng ra ám thanh và hiộu quả, vì Ong đã mắc bệnh điêc ỉ ừ 
khí ngoài 30 tuổi. 

Cũng nói luôn, tài liệu chúng ta đang nghiên cứu không 
phải là một bô phận trong chương trình đào tạo người phối dàn 
nhạc, mà chình là lài liệu giúp việc thưởng thức khí nhạc. Qua 
lài liẹu, qua minh hoạ. chúng ta bước đầu rèn luyện cái tai để 
nhận biết các nhạc khí qua âm thanh, cũng chính là phân biệt 
âm sác của chung trên vị trí người thướng thức khí nhạc. 

- Những mốc đánh dấu các chặng đường phát triển 
của dàn nhạc. 

- Như trên đã nói, vào thời Trung cổ và trước đó ớ Âu 
châu, người ta không quan tâm đến mầu sác của các nhạc khí 
trong dàn nhạc. Vì thế có nhạc khí nào thì dùng loại ấy, các bè 
nhạc khí được dùng đe di ộp theo đúng cấc bè thanh nhạc. Chính 

Claudia - Montcvcrdi, nhạc sT Ý, người sáng tác hình thức ca 
kịch opcra, được coi là nhạc sĩ đầu tiên dã ý thức được và thể 
nghiộm việc phối liợp và dối lập âm sắc các nhạc khí thuộc 
các gia dinh khác nhau : phối hợp tiếng Flute với tiếng Hautbois, 
với tiếng Violon, rói đối lap chúng với hiộu quả mạnh mẽ của 
kèn Trompct phối hợp với Trompon trong dàn nhạc gồm gần 
40 nhạc khí dể độm cho vở “Ortco” ra dời năm 1607. Có thẽ 
gọi đấy là những dấu hiệu vạch dường cho nghệ thuật phối dàn 
nhạc, cho những bước phát tricn mới của dàn nhạc. 

Phải tới cuối những năm 30 của thê kỷ XVII này, 
cùng với sự hình thành cùa một thể loại sân khấu mới là Opera - 
Balỉct (ca nhạc múa kịch), chinh Lully là người đã có công xây 
dựng nèn dàn nhạc phục vụ cho hình thức sân khâu này. Dàn 
nhạc của ỏng dược coi là bản mầu đầu ticn cua dàn nhạc cồ 
diên. Dàn nhạc này ít khi tạp trung tới 30 nhạc công, lấy khối 
đàn vì với 5 thành phần làm hạt nhân, thêm vào đó có khoáng 
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10 nhạc khí bộ hơi. Ông là người đã xác định giá trị của bộ vĩ. 
bộ gõ, kèn Trompet. dã dùng trống Tanh ban trong dàn nhạc! 
VỚI õng, người ta thấy nhóm Flute đưực dùng nhiều, không chỉ 
đi dỏng ãm vứi bộ vĩ như trước đó, mà chúng hoà tấu với nhau, 
phoi họp với íTompet. Kèn Trompct cũng đã dộc tấu hoặc đới 
thoại với một giọng hát. hay với một nhạc khí khác, hoặc một số 
Trompct di thành nhiều bè và phối hợp với trống Tanh-ban. Như 
sậy, tới thời gian này, dàn nhạc hoa tâu đã hình thành, nghẹ 
thuạt phối dàn nhạc (lã được xây dựng . Ở dây, cũng nhác đch 
công lao của Lully trong việc xây dựng nền nep trong hoà tấu . 
B;in thân là một nhạc công đàn viollon trước khi trư thanh 
ngươi phụ trách "bang” 24 violon cùa Nhà vua, õng là đối thủ 
cong khai cua bâng này hoàn toàn chỉ vì lý do âm nhạc. Ông 
kích hệt phò phán phong cách tùy tiện trong diẻn tấu cứa các 
nhạc công thích thêm những nét ngầu hứng, những luyến láv 
theo ý mình ở bất kỳ chó nào. (cũng giống như kiểu hoà nhạc tấi 
tư cua chúng ta.). Đến khi được điều khiến “băng” Vĩolon của 
minh . Lụi ly đã buộc nhạc còng phải chơi dùng bài bán. phái 
(hòng nhật cả trong kỹ thuật diễn tấu (như quy (lịnh cả việc 
thống nhất chỗ dẩy, kéo archct trong từng nct nhạc). Người ta 
còn kế lại, vói những nhạc công của dàn nhạc opcra mà ỏng phụ 
(rách sau này óng cũng nghiêm khắc như vây và những ai khong 
nghiêm túc thực hiện những quỵ định tròn, ông thẳng cánh da 
đuổi khỏi chỗ tập. Ông được coi là người chỉ huy dàn nhạc dầu 
tiên, ma thời (tó. người chi huy dàn nhạc phái dùng mọt áậv gỗ 
thọc xuống sàn để giữ nhịp chõ dàn nhạc. 

; Sang ítèn nửa đầu thê kỳ XVI11 vói Ramcnu ờ Pháp, 
llaendcl ơ Anh và Bach ờ Đức, dàn nhạc dã dược hoàn thiọn 
thèm mọt huớc lớn , do dược bổ sung những yếu tò mói 

Vict nhạc sàn khâu. Rameau dùng một dàn nhạc biên 
chc tưưng tự dàn nhạc của Lully cỏ bổ sung thêm (làn Violonar 

- một loại Cọntre-hassc của Ý-. nhưng cách xứ lý. cách viết có 
nhicu thay doi. Tỏ ra nam khá năng phong phú tuyệt vòi cúa 
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các nhạc khí trong tay, Rameau đà biết cách tòn iẽn thật rõ âm 
sắc riêng từng loại, đồng thời tìm cáclì pha trộn chúng với 
nhau dạt hiệu quả tốt đẹp. Do đó, khi thi dùng các nhạc khí bộ 
hơi đối lập với bỏ dây, khi thì hoà hợp chúng lại với nhau dựa 
theo những quy tắc nhất dinh (ví dụ: kèn Hautbois và Flute thì 
hoà hựp với các dàn vĩ cao, kèn Basson với đàn vĩ trầm v.v...) và 
với những cách kết hợp như vậy, hiệu quá hoà âm đạt đuợc thật 
phong phú. Ông cũng là người đã đưa kèn Clarinet vào dàn 
nhạc Opera. 

Với Ramcau, sự chính xác của các ý đồ âm nhạc đưa 
đến sự chính xác trong việc phới hợp CẢC nhạc khí, ông đà làm 
cho báng máu sắc âm thanh của dàn nhạc phong phú hơn hắn. 

- Còn Bach và Haendel, phần dóng góp lớn nhất của hai 
nhà soạn nhạc lớn này cho sự phát triển cua dàn nhạc, chính là 
việc tạo Iicn thế cản đối cho các thành phần hoà tấu. Đúng ra, cá 
hai ỏng đã không thay đổi các thành phần dàn nhạc đã có. 

Trong điều kiên của một người làm âm nhạc cho nhà thờ, 
chưa bao giờ Bach có trong tay một dàn nhạc quá 20 nhạc cổng. 
Phải chăng VI thế, cách viết cho dàn nhạc nhỏ của ông rất gián 
dị, mà nghệ thuật, Chúng ta biết, khi trong một bè hoà tấu, ông 
láng cường từ 1 thành 2, thành 3 dàn violon, chính là ồng đã giải 
quyết sự càn bằng âm lượng của Violon hoà tấu với một Flute 
hoặc một Hautbois chơi sắc thái nhẹ. Sự giản dị, thế cân bàng 
cung the hiộn rõ trong các bản Concerto Brandcbuorgeois, khi 
mà tròn nén cứa bộ năm thành phan dàn vì, từng nhóm nhạc khí 
tách ra dộc tấu, Cũng nhờ ông mà trong dàn nhạc, kèn Cor đã 
châm dứt thời gian chi dược coi là nhạc khí tạo ncn hoà âm, còn 
kèn T rompcl dược sứ dụng với những ảm cao chót vót, làm 
kinh ngạc cá những nhạc còng điêu luyện ngày nav. 

Dàn nhạc của Haendel cũng có nhưng ưu cliểm tương tự 
nhu dàn nhạc của Bach. Nó cũng thuần thục . tinh tế, nhưng cách 
vi Oi của Hacndcl lại giúp cho nó có nhiều mầu sác hơn, có sức 
khác họa và gãy ấn tượng mạnh hơn. ơ Luân Đon, óng đả đưa 
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Cor vào dàn nhạc nhà hát opera. Ông đã lạo hoàn cánh cho đàn 
Cello phô trương được bản sác rấl diễn cảm của nó. Ôníĩ đà 
chia bè Violon-alto ra dế đạt dược hiệu quả mờ nhạt, chĩa bò 
Basson để tạo hiệu qua sâu thẳm và Ịiuycn hoặc. Ông đã dùng 
r Ịể ón vê rung Trống nhò, dã cậy cục di tnưựn những cái trống 
thạt lớn cua quân đội đưa vào (ham gia dàn nhạc, đã co lần dùng 
tơi hai'dàn nhạc trong một tác phẩm... Chính đây là những tìm 
toi de tao cho dan nhạc, ngoài thê cân bằng giữa các thành 
phần, là những mầu sắc âm thanh mơi, làm cho háng máu của 
dàn nhạc phong phú thêm lcn nhiều. 

- Tròn cư sở những tiến bộ thời kỳ Bach - Hacndeh dàn 
nhạc bước vào thời kỳ phát triển mạnh. 

Với Gluck, nhạc sĩ người Đức, dàn nhạc được tước bỏ bè 
trám trí tuệ (cũng loại luôn các nhạc khí dược dùng vào việc đó 
như Luth, Clavecin). Ong dã đưa T rom bon vào khai thắc tốt 
nhưng khả năng nhiều tính kịch của nó. Ồng đã làm cho kèn 
Hautbois vang lên tiếng nói cảm động mà trước ỏng chưa ai 
khai thác dược, 

Đen lúc này, thoát thai lừ âm nhạc sân khấu, âm nhạc 
Ihuân tuy đa có đường đi riêng rộng mở. Hình thức Giao hưởng 
xuất hiện, và với Haydn, nó dược định hình cả về nội dung lẫn 
hình thức và trơ thành cổ đicn. 

Dàn nhạc mà Haydn có trong tay vào thời kỳ đầu cũng 
rat hạn chê, co lúc chí có 15, có lúc có 22, và mãi đen mỏt 
chuyến di biếu diễn ở nước Anh Thoáng 1790, Haydn mới co 
irong tay một dàn nhạc 40 nhạc cổng (ircn dưới 24 đan VI, VỚI 
12 -19 Violon, 4 Álto, 3 Cello, 4 Contre-basse cùrìg với những 
Rute . Ilaulhios, Basson. T rombon, Cor và trống Tanh-ban). 
Kha năng phong phú và hoan chính cùa dàn nhạcnày đà giúp 
dicn tá những suy tư tình cám ra àm thanh dược thoáng dạt hơn. 
Đạc đtcm cua dan nhạc này là vai trò quan trong của bộ tứ dàn 
vĩ * không dùng T rompel và Cor ờ khu am ciìoỊ khi cần thì duna 
giam thanh cho Violon, cho Trompet.. ơ dãy nhắc dến lììột sỏ 


160 



chi liết để minh ho ạ cho ý kiến nhạn xét : Haydn là người dã lìm 
ra các hình thức trình bày dàn nhạc của mình một cách tự nhiên 
nhất, ông là bậc thầy trong cách chọn lọc những biẹn pháp thể 
hiện cho dàn nhạc, mà biện pháp mò tả lần đầu tiên được giao 
riêng cho khí nhạc thực hiện đă thành cổng tốt đẹp. 

Đen Mozart, biên chế dàn nhạc Mozart rất gán với dàn 
nhạc của Haydn, nhưng về mặt xử lý lại tiến bộ hơn. Với ông, tất 
ca là dựa vào bộ tứ đàn vĩ : bộ vĩ là hạt nhân cơ bản của dàn 
nhạc. Các nhạc khí bộ hơi thì được dùng vào những nét giai điộu 
thích hợp với màu sắc và khả nằng diồn tấu của từng loại, còn 
thường thì những àm thanh ngàn dài của chúng được dùng de 
nâng dỡ cho dàn nhạc với hicu quả của hoà âm mà ỏng ý thức 
dược và xử lý rất đạt. 

Qua 40 bản GH, người ta thấy dàn nhạc của õng thường 
có biên chế khoảng trên dưới 40 nhạc khí, với 6 đến 8 thuộc gỗ 
(2 Plutc . 3 Haulbois, 2 T rom bon), còn lại là khoảng 30 đen 40 
đàn vĩ. Ong đã dùng Clarinel, nhất là Clarinct-alto (mà sau ỏng 
lại khổng cỏ ai dùng kèn này nữa). Ông cũng đế lại một thói 
quen là viết cho 2 ken Cor có âm cơ bán khác nhau. Thực ra, 
vào thời này, đây là điều cần thiết, vì kèn Cor chưa có hộ pit- 
lỏng nen khống the chơi chuyển điệu được. 

- Sau llaydn và Mo/.arl. Beethoven là người liếp theo dà 
có những đóng góp lớn lao cho sự phất trien của dàn nhạc. Có 
ihô nói chính nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức này dà tái lạo dàn 
nhạc Giao hưởng. 

Tỉiièn hán vé khí nhạc, ngay từ khi mới bát dầu sáng 
tác. ỏng dả nâng khí nhạc len vị trí thật cao, tạo cho khí nhạc 
những bước nhảy vọt. Ong dã lâm sự : "... Khi một ý nhạc đến 
với tỏi. bao giờ lõi cùng nghe thay 11 Ó là ám thanh của một dàn 
nhạc khí. không bao giờ là một giọng hát ...T Óng cũng đả nói: 
”... Khi tỏi nghe thay một cái gì bên trong con người mình thì 
dấy bao giờ cung là dàn nhạc lem". Và quá thật là dàn nhạc củng 
dà tỏ ra tương xứng với nhạc sĩ. Lúc này, chú nghía làng mạn 
không còn xa, chính nhạc sĩ là người dà mong nuibn diẻn đạt 
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biết bao biến đổi trong tâm hổn mình qua dàn nhạc. Còn dàn 
nhạc, với biết bao tiềm nâng sẩn có của nó, cũng đã lại được 
chính Beelhoven hoàn thiện thêm. 

ơ bân GH số 2, dàn nhạc dược sử dung có biên chế tương 
tự như những dàn nhạc của Haydn và Mozart, nhưng được xử lý 
với rất nhiều cái mới, đặc biệt là việc mạnh tay sử dụng tất cả 
các nhạc khí dùng hơi thổi. Trong các GH của Beelhoven, bộ 
gỏ và bộ đồng (các loại kèn hơi) được dặc biệt coi trọng. Với sự 
phát triển về mọi mặt cùa các loại kèn và sự phát triển song 
song cùa các nhạc khí bộ gỏ. kết quả lất yếu là khối đàn vĩ cũng 
phải có những biến dổi . Được mớ rộng tầm cừ, khối Ccìlo có 
khi được chia thành 2 be, Alto thành 3 - 4 bc. Đồng thời, bộ vĩ 
lai phải tảng cường sổ lượng dẫn dến biên chê dàn nhạc phình ra. 
Với sự bổ sung một số nhạc khí mới, dàn nhạc cho bản GH số 6, 
có tên là GH Đổng nội, ngoài những nhạc khí có trứơc, đà thcm 
1 Piceolo, 2 T rombon. GH số 9 dùng 3 T’rombon và thêm nhiểu 
nhạc khí bộ gỗ ; Kẻng tam giác. Chũm choe, Xanh ban, Trống 
lớn... Dàn nhạc này có tới khoảng 80 nhạc cõng, 

Có người dà nhận xét chính xác là : Khác với Haydn và 
Mozart, tư tướng âm nhạc của Beelthoven vượt xa di cu kiện vật 
chất của dàn nhạc mà ồng có trong tay. Ví dụ, ỏng bị hạn chế 
nhiều với bộ đống mà thời đó, kèn Cor, kcn T rompet chưa được 
hoàn chính. Tuy nhiên, dàn nhạc thời cuối dời ỏng (đã rất giống 
với dàn nhạc Giao hướng hiện đại) trớ thành công cụ quý báu 
cua các nhà soạn nhạc thời kỳ làng mạn. 

Những thay dổi mà các nhạc sỹ thời kỳ lãng mạn đưa vào 
dàn nhạc Beethoven thực ra không có gì quan trọng lắm. 
Không di vào nội dung của quá trình phát triển môn phối dàn 
nhạc, chúng la chú ý tới mội số sự việc sau : Với những cải tiến 
bộ cần bấm của các nhạc khí bộ gỗ, nlìững cải tiến thêm pit- 
(ỏng cho cấc nhạc khí hộ dồng, với sự tham gia ngày càng đỏng 
của các nhạc khí bộ gò, vị trí cùa các bộ ctó ngày càng thêm 
quan trọng. Nói riêng về lừng nhạc khí. T rom bon đà có vị trí 
vững chắc, nhờ SchuberL đan Harpe được giao nhiệm vụ, mà 


162 



trước bản mở đầu vở Athalic cua Mendelsson, người ta không 
thế nghĩ nó cỏ khả nàng đến như vậy, kcn Coi* xuất hiện là một 
nhạc khí thơ mộng, lãng mạn bậc nhất trong Maníred của 
Schuman và Obcron của Wcber .v.v... 

Đen dây, cần phải nhắc tới một nhạc sĩ thiên tài của 
Pháp, một bậc thầy lạ lùng về kỹ thuật dàn nhạc: Berlioz “...Con 
chim hoạ mi sinh ra có một giọng hót. còn anh, anh sinh ra cùng 
một dàn nhạc".... Đây chính là một nhận xét của chính người 
thầy dạy Berlioz. Có thiên hướng thích dùng những cái lớn mênh 
mỏng, ngoài khuôn khổ, ồng có nhiều dự định thật táo bạo thời 
đó, như đã đé nghị một dàn nhạc lý tưởng với 467 nhạc khí (xcrn 
trang càu lạc bộ), về phương diện phối dàn nhạc, ông đóng góp 
nhiều cái mới, đẩy mạnh sự tiến bộ của dàn nhạc. Có người đã 
nhận xct khá độc dáo về Berlioz trong lĩnh vực này như sau: “Có 
thể nói Berlio/ xử lý hoà âm theo ảm sắc của nhạc khí vì thế 
những quãng đổng âm kỳ diệu của ồng dã trở thành những hợp 
âm thật sự". 

Không nhắc đến những dự kiến táo bạo, không nhắc đến 
một số trường hợp đặc biệt, dàn nhạc ông đã dùng đê trình diẽn 
bàn GH Huyền hoặc, với sự bổ sung kèn Hautbois-alto, 
Clarinet. Piccolo, một số nhạc khí bỏ đồng, Harpe, Piano. nhiều 
nhạc khí gõ cùng việc lảng cường bộ vĩ cho tương xứng, dàn 
nhạc này có tới 108 nhạc khí. 

- Sau Berlio/, dàn nhạc còn (ừng lúc được bổ sung thém 
một sô nhạc khí mới như: Clarinct trầm, một số nhạc khí bộ gõ 
.... đồng thời có sự tăng cường số lượng bộ vĩ so với ti lệ các loại 
kèn gỗ. kèn đổng V .V... Nhưng nhìn chung, có thc nói dàn nhạc 
không phất triển nữa, người ta có xu hướng hoàn thiộn nỏ. Cho 
đen các tác giả hiện dai, tuỳ theo phong cách mỏi người . iuỳ 
lừng lác phẩm, dàn nhạc có thêm, hót những nhạc khí này. nhạc 
khí khác, cũng chí nham nàng cao chất lượng the hiộn những nội 
dung nhất định, klìỏng nhằm mở lộng hoặc có những thay dổi 
mới nữa. Ví dụ. dàn nhạc cho vờ “Lẻ thụ phong cúa Mùa Xuản" 
vicì nàm 1913 của Stravvinsky là một dàn nhạc đồ sộ với 
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khoảng 150 nhạc công (5 Flute, 5 Hautbois, 5 Clarìnet, 5 
Bassorụ 5 T rompet, 8 Cor..). Còn dàn nhạc chơi bản GH 
Leningrud nổi tiếng cúa Shostakovìtch trong thời kỳ thành phố 
này bị bao vây, lại có biến chế khoảng 115 nhạc cồng (3 Flute , 
3 Hautbois, 4 ClarineL 3 Basson, 4 Cor, 3 T rombon,.,). 

- Người chi huv: 

Sau khi có những hiểu biết nhất đinh về các loại nhạc 
khí, chúng la đa lướt qua quá trình phát triển của DNGH. Tham 
gia dàn nhạc còn một thành phan chủ yếu không the nói tới, dó 
là người chỉ huy . Dàn nhạc Giao hướng có một nhạc trường 
đứng dầu. khí hoà láu bao giờ cũng phải có người chi huy. 
Không những nhân vật này cũng như vai trò của họ trong dàn 
nhạc không phai bao giờ cũng được moị người thướng thức hiểu 
thật đúng. 

Trước hcu cần biết người nhạc trưởng và người chỉ huy 
có the chỉ là một. Trước đây. người ta không phan biệt. Cồng 
viộc chính cua người nhạc trường tất nhiên là chỉ huy dàn nhạc. 
Tuy nhiên, vì có những người làm công việc chỉ huy không làm 
nhiẹm vụ nhạc trưởng một dàn nhạc nào cả, vì thế cần phân 
biệt, ơ dãy chúng ta tìm hiểu về người chí huy dàn nhạc. 

Chúng la dà biòt. người chỉ huy dàn nhạc đầu liên được 
lịch sử ầm nhạc nói đốn là LLilly. Vào thời đó, biên chế dàn 
nhạc mới dược phai triển, đòi hỏi phái có sự chi huy. trước hết là 
dé mỗi nhạc còng choi dứng bài bản. đúng phách nhịp và chung 
một nhịp độ. Người chỉ huy lúc này có nhiệm vụ chính là gõ 
nhịp. Đế dâm bảo hiệu quả hoà tấu, người ta dành hy sinh vẻ 
ngoài mà dùng biện pháp chí huy lộ liều và thô thiển là dậm 
chân, hoặc dùng archct gõ vào giá nhạc, hoặc dùng gáy gỗ 
thọc xuống bục. 

Phái lới the ký XIX, yêu cầu phải chỉ huy dàn nhạc một 
cách lặng le mới náy sinh, đòi hòi người chỉ huy phái có kỷ 
thuật mới. sao cho việc dó chi dược thực lìien hằng cách ra hiệu. 
Đón nay, yêu cầu này không thay dổi. 
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Dự mội buổi hoà nhạc giao hưởng, trong cồng chúng 
củng có người tó ý khen, chê người chỉ huy, nhưng không phái 
ai cũng biết đánh giá dứng dắn, chính xác, không ít người chỉ 
biếi khen chê qua dáng điệu, tác phong người chỉ huy . Những 
người này thường ít am hiểu và không he biet người chỉ huy có 
mặt trước dàn nhạc là vì dàn nhạc, không phải vì công chúng, 
càng không phải là người trình diẻn động lấc chỉ huy cho cồng 
chúng xem. Thành công cùa người chỉ huy dàn nhạc không phụ 
thuộc vào yếu tố ngoại hình cua người ấy. Cán khảng định 
không thể đánh giá chính xác người chi huy mà chí nhìn vào 
cung cách người ấy trong buổi hoà nhạc, vì nếu nội dung trình 
diỏn dà dược người chỉ huy chuẩn bị tốt cho dàn nhạc rồi, kết 
quả cuối cùng của buổi hoà nhạc tuỳ thuộc vào dàn nhạc chứ 
không phái do người chi huy nữa. Đã có chuyện một dàn nhạc 
nói liếng đang biếu diễn thì mất diện, cả phòng chìm trong bóng 
tối. Thế nhưng cá dàn nhạc vẫn tiếp tục hoà tấu, không một chỗ 
váp váp. Khỏi nói, sau dó dàn nhạc đã được hoan hò thế nào... 
Rỗ ràng một kot quả lỏì đẹp như vậy tỏ rỏ trình độ đicu luyện 
của lất cả nhạc còng, nhưng chính nhờ ở việc lạp luyện cho dàn 
nhạc đã dược người chỉ huy tiến hành ra sao từ trước buổi bieu 
diễn. Vây cồng chính thuộc vổ người chí huy 

Vai trò quan trọng đến mức nào? Chúng ta biết, 
một tác phẩm dộc tấu nào dấy. mặc dù có đủ những chi dần 
kỹ thuật và yêu cầu thế hiên ghi rò trong bàn nhạc, nhưng lại 
tuỳ thuộc vào trình độ, vào cá lính cũng như khả năng sáng 
tạo cùa người biêu diễn mà mỏi lẩn hiếu dien lại hiện ra mộl ve 
khác nhau. Với một tác phẩm cho dàn nhac. hàng trăm nhạc 
còng, có cá tính nghệ thuật khác nhau, lai phải phục lùng và thế 
hiện theo cá tính nghệ thuật của người chỉ huy , vì vậy chính 
người chỉ huy phải the hiện lác phẩm đó. Vây người chi huy 
phải tập luyện cho dàn nhạc không những với dõi tai cừ khôi 
cùa mình, pluii phàn hiệt trong khối hàng trăm nhạc khí tấu đó. 
đe phát hiện và chân chính một nhạc công chơi sai. chơi chênh 
một nốt nhạc, một nhạc còng tlic hiện sác thái hơi mạnh, hơi 
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nhẹ hơn yêu cầu, một nhạc cỏng vào sớm, vào muộn... Đảy 
chính là việc tập luyện cho cả dàn nhạc cám xúc với tác phấm 
gióng mình, thực hiện đúng ý dồ của mình. Tất cả là một khối, 
có khả năng tái tạo một cách trung thành và sáng tạo nội dung 
tác phẩm. Đến khi ra công chúng, tùy mối lác phẩm, tùy mỗí 
người chỉ huy, chúng ta thấy có người điềm đạm, có người sòi 
nổi, động tác mỏi người có thể ít nhiều dẹp mắt... những vé bc 
ngoài được một số còng chúng chú ý dó lại ít quan trọng, có khi 
chính người chỉ huy cũng không để tàm đến, vì bận tặp trung 
cá tình cảm, trí (uê vào việc dẫn dắt toàn dàn nhạc thể hiện cho 
lốt tác phẩm trình diễn. 


TRANG CÂU LẠC BỘ 
VỂ DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG. 


Bản giao hưửng dầu tiên của Việt Nam. 

Bán giao hương đáu ticn cùa một tác giả Việt Nam là 
bán GI ỉ số I có tcn là Quê hương của Hoàng Việt ( tác giả của 
Nhạc rừng, tình ca .v.v...) 

Viết năm 1965 với lời đc tặng: “Kính dâng Nam bộ trong 
cuộc chiến đấu anh dũng chống ngoai xânT\ tác già đà dùng 
một dàn nhạc gồm có 1 Piccolo, 3 Flute . 2 Hautbois, 2 Clarinet, 
2 Basson. 4 Cor. 3 T rompet, 3 T rom hon với các nhạc khí bộ dây 
và bộ gõ. bi en chế chung khoảng trên 100 nhạc khí. 

].à một nhạc sì quàn dội ,quò ớ Nam bộ dì tập kết, 
Hoàng Việt đa trờ về tham gia chiến đấu giai phóng quê hương 
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từ nãm 1966 và đã hy sinh trước ngày que hương anh được giải 
phóng. 

Dàn nhạc ly tưởng. 

Bcrlioz. trong những dự định táo bạo của mình, đà có 
lẩn đẻ nghị lập hợp một dàn Hợp xướng với 1.500 trẻ em, 500 
phụ nữ và tròn 2000 nam giới, cùng với dàn nhạc đẹm có khoáng 
từ 300 đến 400 nhạc công . Năm 1840, nhân kỷ niệm 10 năm 
cuộc nổi day lạt đổ vua Charles X, de chưán bị trình diẻn bản 
Giao hưởng Quân sự, ông dâ yêu cầu một dàn nhạc lên tới 2.000 
nhạc cổng, (nhưng dàn nhạc được tổ chức chỉ có 200 nhạc công). 
Trong cuốn “Nhạc khí học’' Ber!ioz đe xuất một biên chế dàn 
nhạc mà ông cho là lý tưởng, tập trung tới 467 nhạc khí, trong đó 
có 120 Violon, 40 Alto, 45 Celio, 37 Contrebasse các loại ... 30 
Piano, 30 Ilarpe. 16 Cor, 12 T rom bon... cùng với lắm thứ nhạc 
khí cổ như 12 đôi Chũm choe cổ, 2 Chuông lớn .V.V.. “Dàn nhạc 
lý tường" này chưa bao giờ được lổ chức. 

Cái chốt cua người nhạc trương đầu tiên: 

Chúng ta dã biết Lui ly là người đà xây dựng nền nếp cho 
hoà lầu dàn nhạc, cùng Ịà người nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc 
đẩu ticn. Thời âv. Lully đã dùng một chiếc gậy thọc xuống sàn 
đe gõ nhịp cho đàn nhạc tập luyện. Rỏi một lần , gậy chỉ huy 
xọc vào chân, vết thương lấy độc và Lu Hy đả chốt vì chính vết 
thương "nghề nghiệp” này. 

Khi chỉ huy dàn nhạc, phải làm những gì? 

Ngươi chi huy dứng trước dàn nhạc, rõ ràng phai tập 
trung tình cám trí luc mà điểu khiển dàn nhạc. Nhưng nói như 
thố chưa đủ, phái nói thêm người chí huy còn phải huy dộng 
toàn cơ the vào còng việc của mình mới chi huy dàn nhạc dược. 

Đôi tai chia nhau mà chàm chú lãng nghe, từ âm thanh 
riêng của mỗi nhạc khí tới âm thanh chung cua từng hò. của cã 
dàn nhạc. 
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Hai lay, 1 tay giữ nhịp, một tay sần sàng ra hiộu de nhắc 
nhớ một nhạc công dộc tâu, 1 bè, I nhạc khí nào đấy đung lúc 
cản thiết, chưa nói phái thường xuyên lật trang tổng phố. 

Hai mắt, một mắt dọc lướt bản tổng phố den dặc nốt 
nhạc, mắt kia bao quát toàn bộ dàn nhạc hàng trăm nhạc cổng. 

Phải dùng nét mặt (trợn mắt, phùng má, nghiến ráng, 
nhãn mày A\v...) dể biểu lộ thái độ hoặc nhắc nhớ các nhạc công 
thế hiện sác thái tình cảm. 

Vậy là chỉ còn mồm và dối chân, nhưng cái miệng có thc 
dã phải hò hết nhiều, túc tâp dượt, khi ra trước công chúng có 
khi còn khẽ ngân nga theo giai diệu (nếu không phải nghiến 
ráng, hoặc mím mỏi... như đã nói). Còn dối chân, nêu như lúc 
tập cũng đã phải dậm thình thịch, lúc ra trước công chúng 
không mất sức như thế nữa, tuy vay, vẫn phải là đỏi chân hết sức 
deo dai de có the dứng trốn bục suốt buổi hoà nhạc có khi kéo 
dài hàng liếng đồng hồ. 

Tà như trôn khổng hắn chỉ là chuyện nói vui mà sự thật 
ve công việc người chí huy đúng là như vậy đó. 
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